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PREMIÈRE PARTIE 


MINISTRES, MEMBRES DU GOUVERNEMENT ANNAMITE 


HAUTS DIGNITAIRES ER RETRAITE 

(Ciuils: 2-1 et au dessus — Militaires : 1-2 et au dessus) 



No cTordre 


MINISTRES, MEMBRES DU GrOUVERNEMENT AĩíPỈAMĨTE 


5 


NOMS ET PRÉNOMS 


1 s. E. Phạm-Quỳnh 


2 I s. E. HỈS-đắc-Khảl . . 


3 s. E. Bùi-bẳng-Boàn 


4 s. E. ưng-ÚY 


5 1 s. E, Trần-thanh-Đạt 


6 s. E. Tru-o*iig-nhu*-Binh 



4) 

V 

*ỡ 

ẽ 

1 V 

TÃ 


ựì 

1 eo 

Q 

15 




1892 


1894 


1886 


1889 


• .1891 


1892 





















d’ordre 


6 


HAƯTS DIGNITAIRES - EN RETRAITE 

(Cioiỉs : 2-i el au dèssus) 


z 


NOMS ET PRẺNOMS 


L. L. E. E. 

1 Tôn-thất-Hân . . . . 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 


Thái-văn-Toân . . 

Viromg-tứ-Đạl . 
Tòn-thất-Quẳng 
Ngu^ễn-khoa-KỲ . 
Nguyễn-đình-Hòe . 
Nguỵễn-văn-Mạl . 

Bủ-U-Thạch . . . 

ưng-Bàng . . 
ưng-Trỉnh , . . 
Nguỵẽn-hửu-Mẫn . 
HS-phii-Viên. . . 
U*ng-Dỉnh. , . . 

ưng-Bãng. . . . 
Ngu\ẽn-đình“Hiến. 


16 

17 

ts 

19 

20 
21 
22 


23 


24 


Từn-thất-TỐ . . , 
Nguỵễn-văn-Trlnh. 
Lê-vồn-Mifcn. . . 

Nguỵễn-vỗn-Hlền . 
Nguỵẽn-văn-Hoành. 
Hà-thúc-Tuân . . 

Lẻ-nhữ-Làm. . . 

ưng-Bàng. . . . 
Nguỵễn-bố-Trốe 


D 

DATE 

TITRES 


-O c 

d’admission 

nobiliaires 

DOMICILE 

11 

à la 

et honoriíìques 

actuel 

s 

retraite 

Grade 


1854 

8 3-1923 

Thải - tử Thiếu - phó, 

Lại-thể 



cẫn-cháoh-điện đại- 
bọc - sĩ (1 -1), Phò- 
qoang Quậo-công. 

(Thừa-lhỉên) 

1885 

-12 5-1942 

Đông - cốc đại-học-sĩ 

Gitadelle — Haế 



(1 - 1), Qui - tbiện 
Nam. 


1873 

2-5-1933 

Thái - tử Thiển - bảo, 
Hiệp-tá đại-học-sĩ(l-2) 

Qni-nhơn 

1882 

12 5-1942 

Hiệp-tá đại-học-sĩ(l-2) 

Dương-xnân 



An-lảng Nam. 

(Thừa-thiên) 

1879 

12-5-1912 

Hiệp-tá đại học-sĩ(l-2) 

An-cựu 



An-phủ Nam. 

(rhừa-thiên) 

1866 

1-8-1923 

Thối - tữ thiển - bảo, 
Hiệp-tá đại-học-sĩ (1-2) 

Phú-cát — Huể 

1853 

1-9-1916 

— 

Niêm-phò 

(lhừa-tbiên) 

1875 

14-7-1939 

Hiệp-tả đại-học-sĩ (1-2) 

phú-cát — Huế 

1881 

1-2-1936 

- 

ỉd 

1882 

15-2-1940 


Phú-\ĩnh — Hnề 

1855 

1 9-1915 

— 

Dương-xũân 

(Thừa-tbiên) 

1868 

Tèt 1933 

- 

Phú-hội Huế 

1871 

23-12-1926 

— 

Ngọc-anh 

(Thừa-thiên) 

1871 

26-2-1928 

— 

Vỹ-dạ 

(Thừa-thiên) 

1872 

4-3-1928 


Trung-lộc 

(Quảng-nam,) 

1872 

1-8-1927 

_ 

An-cựu 

(Tũừa-thiên) 

1872 

17-2-1928 


Kỳ-trúc 

(hà-tịnh) 

1873 

1-2-1930 


Phò-trạch 

(Thừa-thiên) 

1877 

4-2-1932 


Tân-phong 

(Quảng-ngăi; 

1879 

1-3-1934 


Hòa-phong 

1880 

11-2-1937 


La-chữ 



ì 

(Thừa-thiên) 

1881 

15-2-1940 

— 

Vân-trinh 

(Thừí-thiên) 

1880 

1-3-1935 


An-cựu 

(Thừa-thiên) 

1881 

11-2-1937 

— 

Quỉng-nara 


OBSERVATIONS 
















đ’ordre 


HAUTS DIGNITAIRẸS EN-RETRAITE 

(Civiỉs : 2-1 eỉ au dessus) 


7 


V 

o 

'b 

Ĩ5 

N0\JS KT prénoms 

0) 

V o 
”3 c 

sa 

1) cỏ 
— Ú7 

re 'ủ 
^ re 

~ 

25 

L. L. E. E. 

NgUYên-khắcNiêm . . 

1886 

26 

J 

Hong-quang-BỊch . . . 

1888 

27 

Ưng-Bình. 

1876 

28 

Ngỏ-đinhDlệm . . . . 

1895 

29 

Hồ-vản-Trì. 

1859 

30 

Dào-phan-Duân. . . . 

1864 

31 

Nguyễn-khoa-Đạm. . . 

1869 

32 

Nguyẽn-viít-Sọpg . . . 

1871 

33 

HỈỈ-dắc-Đé. 

1875 

34 

Dtrvng-quang-Lirực . . 

1876 

35 

Nguyẽn-thúc Dinh . . . 

1876 

36 

Thản-trọng-Ngật . . . 

1877 

37 

Nguỵịn-xuảnĐàm. . . 

1879 

•38 

HỐ-dắc-Him. 

1880 

39 

Hà-thúe-Du , , . . . 

1881 

40 

^Tôn-Ihàt-Cbũ—. . . . 

1881 

41 

Phạm-hfru-Văn . . . . 

1882 

42 

Hà-thức-Huyén, —. , , 

1882 

43 

LỐ-thanh-Đàm . . . < 

1883 

44 

Hà-xuAn-Hảl. 

1881 

45 

NguYêa-Đôn. . . . . 

* 

1884 ' 

46 

Đặng-thAnh-Đòn . . . 

1885 

47 

Hirờog-ĐỈ ... . . . 

1885 


DATE 
d'a(lmission 
■ à ia 
retraite 

T1TRES 
nobiliaires 
et bonoriíìqoes 
Grade 

DOMICILE 

acluel 

15 2-1942 

Hiệp-lấ đại-học-sĩ(l-2/ 

Tbanh-xi 

(Iỉi-tịnb; 

Têt 1943 ‘i 

— 

Vỹ-dẹ 

(Thừa-thiên; 

1-3-1933 

— 

I Vỹ-dạ 

(Thừa-lhiên) 

22-7-1933 

Tbưọng - Ibơ (2 “ 1) 

Phưỏrc-quả 

(Thừa-tbiên) 

1-7-1917 

— 

PhS-lại 

(Thừa-thiên; 

1-Ỉ-191S 

— 

Biều-cbổnh 

.(Binh-định) 

12-5-1924 

- 

Thái-trạch 
(Gitadelle Huế; 

22-2-1928 

- 

Citadelle Huí 

1-2-1930 

— 

Dương-xuân 

(Thùa-lhiên) 

31-3-1933 

— 

An-cựu 

(Thừa-thiên) 

29-7-1931 

— 

Xuân-liễu 

(Nghệ-an) 

4-2 1933 

— 

An-lỗ 

(Thừa-tbi6n; 

1-4-1933 


Nguyệl-viên 

(Thanh-hóa) 

1-7-1934 

— 

DươDg-xuâu 

(Tbừa-lhiên; 

1-2-1936 

1 


Lạl-ttế 

(Thừa-tbiỀn) 

3-5-1933 

— 

Đôngglíp 

(Thừa-lhiên) 

11-12-1937 

— 

Citadelle Hué 

. 1-2-1937 

— 

Dtrơug-xuân 

(Tbừa-thỉên; 

1-2-1938 

— 

Bàn-môn 

(Tbừa-thiên) 

1-3-1939 1 

— 

La-chữ 

(Ttaừa-thiẻn; 

14-7-939 

— 

Kim-ngọc 

(Thừa-tbỉốn; 

15-2-1940 

- 

Blnb-địúh 

14 7-1940 

i 

Phủ-inỹ — Huế 


0BSERVATI04*S 
















d’ordre 


HAUTS DIGNITAIRES EN RETRAITE 

(Civiỉs : 2-1 et au dessus — Militaires: 1-2 et au dessus) 


NOMS ET PRẺNOMS 


L. L. E. E. 


48 Bữu-Thỗo. 

49 Đặng-văn-Hirớng . . 


TODRIMS l«IIiITflHiES : 


T Phạm-vẫn-Tuòng . . . 

2 PhỊm-thế-Nărg. . . . 


3 

4 

5 

6 

7 


Lô-viết-Kghiím. . . 

Đào-Lương . ... . 
Lưu-văn-Mậu . . . . 

Võ-đăng-BÔn. . . . . 

Ngu\ễn-thIện-Thù . . . 


Daỉe de 
naỉssance 

DATE 
d’ađmission 
ả la 
retraite 

Ị TITRFS 

nobiliaires 
el honor,ifiques 
Grade* 

DOMICILE 

actuel 

1886 

16-2-1942 

Thượng - thơ ( 2 - 1 ) 

Thaoh-thũy 

(Thừa-lhiên^ 

1888 

Têt 1943 

• 

Nho-lâm 

(Nghệ-an) 

1 

1883 

Têt 1940 

Tiền-quân Đỏ - thống 
phủ Đò-thống 
Chuỡrg-phủ-sir (1-lm) 

Chánh-lộ 

(Quảng-ngẵi.) 

1861 

17 2-1928, 

Tả-quân Đô-thống-pbủ 
Pô-thốrg 

Cl.ưõng-pbũ sụ (1-105) 

Phũ-I^-bạc 

(Thanh-hỏa) 

1860 

1-3-1922 

Eô - thống - pl ủ Đô- 

PhS-nam 



IhỐDg (l-7m) 

(Thùa tbiêr ) 

1864 

10 4-1923 

— 

Trúc-Iâm 

(Thừa-lhiênl 

1882 

Tẻt 1937 

— 

Vạn-an 

(Quảog-ngỉil 

1882 

— 

— 

Dương-xuân 

(Thừa-thiéDl 

1881 

1-3-1939 

— 

Citadelle Hnế 


{ « 

i OBSERVA 7 IONS 


I 


3 I Hoàng-văr-Glá . 


• • 1888 Têt 1943 


An-phú 

(QuaDg-trị) 
























DEUXIÈME PARTIE 


TABLEAU D’ANCIENNETÉ DU PERSONNEL 
DES D1VERS CADRES 
DU GOUVERNEMENT ANNAMITE 



• d’ordre 


Jíatidafỉtis Sưpérieurs de ĩordre admỉíiistratỉĩ 11 


2 ã c DATE 

V ro C3 * „ 

rr . * c * «2 dentrée 

FONCTIONS DATE 


4. . . nistration 

z z •= . 

pi uuiuitvu 


1 Du grade de. í-2 : 

. 



TSng-đổc Tết 1939 

-Qnảng-nam 




Prẻsident Tết 1939 

Tribunal Capitale 

2 Hođẳc-ứng. 44 1895 5-1-1910 

Tồng-đổc 14-7-1941 

Thanh-hóa 

«ĨJJ3* >WTôn^thâít=*€ỗn:” '*■.'*■ ■. ",’ • 4 5 ■H'88'8" , r’ -1“6'19G6—— 

—P^ỉàeat ^ 

Tôn-ab^a 

“Ị——" HoàP^Yếđ^^ • ' 50 1880'-"HÌ-490Ỡ—*— 

■-^. 5 ° fi ^ Ố , C ,13=50942- 

BttHréH-nlĩ 

ộ,-Võ.Chuẫn___ —47 1896 10-4-1913 

T ỉ°*; asc Tết 1943 - 

Ng-hệ-an 

0 Tpiro*ng-xuân-Mai. . . 58 1900 21-8-1922 

Phũ-doãn 

TbừaOhiên ler 7 Ĩ9J3 


Du grade de 2-2 : 



* 




4 

—Ợaõc-sử-qnổn 

2 Tôn-tbất-Ngân .... 18 1890 Aoữtl914 

14-7-1932 

QttẪfrg~bình 

3 _PhùngduỵCẳtr. . . . 43 -■ 1890 Marsl912 

Tham-lriMinistère Tết-4910 

des~Travaax 

ị Bữu-Trưng. 48 1893 13-8-1912 

Toàn -vữ 

• (i.r n ,-» g ỉi 

6 Tôn-tbất-Toại. 40 1894 4-10-1917 

ToầiU-vũ Tểt 1941 

Phú-yên 

=05 - Hà-văn-Lan—. . 52 1901 21-8-1922 

Tuằn-vS 14-7-1941 

Blnh-thuận 

»jjL_ __Kgu,Yèft-văn-Tbo'— r~~. —T 75 1894 ler-11-1909 

Tuằn-vũ xểt 1942 

Qnẫng-trị 

w 8"“—Trín-BInh-Tùng. ... 826 1896 ler-1-1914 

Directeur Cabinet 13.5-1942 

Impériaỉ . 

9 Trăn-văn-LÝ. 74 1901 21-8-1922 

Tuần-vũ 17-6-1942 

Hà tịnh 

10-Phait-Võ. 64—-4889 16-9-1910 -e»“ 

Tham-4r4 ler-7-1942 

Ministère Finances- 

11 Nguyễn-trọng-Tlnh. . 46 1891 Juin 1914 - 

Tham-lri xết 1943 

Ministòre Justỉce 

12 Lê-văn-Định ..... 76 1892 7-9-1917 

Tham-tri __ 

Ministère des Rites 























12 


Maíidarỉíis supérỉeurs de 1’ordre admỉnistratỉí 


NOMS ET PRÉNOMS 

N- Matricule 

DATE 

de naissance 

DATE 
đ : entrée 
dans l’admi- 
nistration 

FONCTIONS 

acluelles 

Du grade de 2-2 : 





Lè-khẳe-Tuỡng. . . . 

63 

1903 

Aoủt 1922 

Tham-tri Ministère 
Edũcation Nationale 

NguYễn-khoa-Nghi. . . 

61 

1896 

Sept.1916 

Hộ-lý Nội-vụ 

Phạm-phú-Tiết .... 

110 

1895 

ler-4-1916 

Tnầu-vũ . 
Khánh-hòa 

Dn grade de 31 : 





KÍềí-hữu-HỸ. 

1 

32 

1889 

Jain1914 

Toản-tu 

Quốe-sử-quán 

_ Tỏn-thấtGiản . . . . 

80 

1896 

16-12-1920 

Qnản-đạo 

Ninh-thuận 

Nguyễn-duY-Quan . . . 

918 

1906 

1-3-1935 

Bố---chánh 

Thanh-hóa 

—Võ-Vọng. 


-T889 - 

- Fév. 1909 

Qnẫn*dạo 

Kữatoiữ 

Phan-văn-Phtie. . 

73 

1896 

23-7-1913 

Tham-tri Mlnistère 
Economie-Rurale 

Ngu\ễn-đỉnh-Ngân. . . 

61 

1892 

23 8-1915 

Thị-laDg 

Quổc-sử-qnán 

Hồ-Ngạl. 

98 

1892 

Sept.1916 

Bđ-chánh 

Nghệ-an 

NguYễn-hữu-NiKrn. , . 

164 

1903 

21-8-1922 

Bế-chánh 

Quảữg-nam 

Lố-quang-Thiểt. . . 

1211 

1894 

9-6-1913 

Bố-cbánh 

Bình-định 

Tỏn-thất-Bàn. 

79 

1890 

Déc. 1915 

Tham-tri 

Ministẻre Intérieur 

Vĩnh-Cằn. 

82 

1914 

24-11-1932 

Chef du Secrétariat 
particolier dc 

Sa Majesté 

NguYên-văn-ĐInh . . . 

116 

1908 

10-4-1933 

Bế-ehầnh 

Hà tịnh 

Đoàn-Nâm. . . . . . 

816 

1893 

25 2-1914 

Tham-tri 

Minislère Intérienr 

Ngu\ễn-Thúc. 

106 

1898 

20-11-1918 

Ministère InlérieDr 

Tửn-thất-HỐi. 

168 

1900 

3-5-1932 

QaSn-đạo 

Darlac 

Pbạm-đlnh-Long . . . 

136 

1895 

24-9-1919 

Áo-sốt 

Hà-tịnh 

Phạm-kiẳe-Hoè. . , . 

817 

1903 

10-8-1925 

Qaản-đạo 

Lang-bian 


DATE 

(le la dernière 
promotion 

ler-7-1943 


Tết 1937 
14-7 1940 

Tết 1941 

14-7-1941 

26 8-1941 
Tết 1942 

ler-7-1942 

Tết 1943 
ler-7-1943 




















No d’ordre 


lẫandarỉns supérỉeưrs de 1’ordre admỉnỉstratiĩ 13 


Q3 

í- 

T3 

u 

O 

■b 

o 

te 

NOMS ET PRÉNOMS 

o £ • 

1 ĩ 

Ễ •£ 

ặ « 

Date de 
naissance 

DATE 

d’entrée 

dans 

l’Adminis- 

tration 

FONCTIONS 

acluelles 

DATE 

de la dernière 
promotion 


Du grcide de 3-1 : 






18 

Nguỵễn-tlến-Lãng . . . 

' 

Du grade de 3-2 : 

n . 3 * 1 

978 

1909 

16-8-1930 

Pỉrfrtbừa 

Thừa-thiên- 

ler-7-1943 

1 

Diro*ns-văn-Long.»< . . 

1244 

1896 

3-9-1915 

Thị-lang 

Minislère Educatlon 
Nationale 

1-1-1940 

t 

2 

„ . 

Nguỵên-khoa-Phong . . 

83 

1908 

5-4-1932' 

Ản-sát 

Qnàng-binh 

14-7-1940 

3 

4 _ 

Lê-quí-Báo . . ‘ Ạ . 

-Nguvễnrvăa-Hoổn . . . 

86 

1-25- 

1893 

-4.889- 

28-6-1918 

-29-12M910 - 

Thị-lang 

Ministère des Rites 

Tbị-lang Ministère 
Education Nationale 


5 

Lô-Ngô. í . 

Nguỵễn-văn-Hạp ^. 

Hà-văn-Bai . . ? 

150 

1893 

7-1-1916- 

Tham-tả 

Cooseil Minỉslres 

— 

6 

107 

1892 

Juil. 1916 

Tbị-lang 

Minislère Finances 

— 

- 7 

159 

1899 

24-9-1919 

Án-sát ' 
Thanh-hóa 

Tểt 1941 

8 

-ri 

Phan-thanh-Kỹ ,4 !** . 

104 

1893 

Mars 1914 

TbỊ-ỉang 

Mittistòte-iỉaslice 


ị- 9 

HS-Ngân .. 

130 

1894 . 

27-7-1920 

Ản-sảt 

Binh-đinh 

< 

14-7-1941 

10 

Thái-văn-Chánh. . . . 

120 

1891 

Sept. 1916 

Ản-sát 

Qaẳog-nam 

— 

11 

Ngu\ễn-Mậu. . -i . . 

108 

1894 

1-3-1916 

Ản-sát 

Phú-yên 

— 

1:2- 

—N guYêirotuân-ĐâmT . . 

-85- 

“1889- 

“24*9-1919-— 

. Cheí de Bnrean 
Cabmet- ỉmpérial 

Tít 1942 

13— 

—Xiro , ng4rọng-HỔl . , . 

111- 

“18*90- 

—i 0=7=1916— 

Tá-lỷ 

Minislère Justice 

— 

14 

Nga\ễn-sĩ-Túe , . . . 

144 

1899 

15-12-1921 

ộttản»đạo 

Battt-Bonoai 

— 

-15 

Nguỵễn-hà-Hoằng . . . 

123 

1895 

' 24-9-1919 

Ản-sát • 1 

Quẳng-ngẳi 

— 

16 

Hoàog-xuân-VIên . . . 

153 

1894 

27-2-1919 

Ản-sát 

Nghệ-an 

— - 

17 

Ưng-Hanh. . . .. . 

128 

1897 

Aoũt 1917 

Pbỏ-giám-lâm 

Nội - vụ 

ler-7-1912 

18 

Tôn-thất-Liệu ...... 

112 

1894 

Sept. 1918 

Thương-lá 

Phú-yên 




















cTordre 


z 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

1 

2 

/ 

3 

4 

1 


1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 


pahdarỉns supérỉeurs de l'ofdre administratií 


NOMS ET PRÉNOMS 

N- Matricule 

Date de 
naissance 

DATE 

d’entrée 

dansl’admi- 

nistration 

FONCTIONS 

actuelles 

DATE 

de la đernière 
protnolion 

OBSERVA1IO NS 

Du grade de 3-2: 

1 

1 





Tạ-thúe-Khảl. 

161 

1894 

7-9-1917 

Án-sảt 

Qoỉữg-lrị 

ler-7-1942 


Bửu-Ngọ. 

89 

1895 

luin 1920 

Ản-sát 
Bhib-thu-ận ■ 

— 


Đlnh-văn-Vĩnh. . . 

893 

1900 

21-8-1922 

Qoản-đso 

Pterku— 

Tết 1943 


—Liru-đức-Vlnh. .... 

101- 

-1890 

Mai 1908 

Khao-lục 

Bao-cao 

— 


Hoàng-xuân-Vỉnh . . . 

118 

1904 

10-4-1933 

Tả-lỷ Ministère 
Economie-Burale 

— 


ưng-An. 

Dágrade de 4-1 A : 

194 

1902 

Juil. 1923 

Ảa-sảt 

Kbồnti-hòa 

ler-7-1943 


Tôn-thất-Sung . . . . 

165 

1891 

23-8-1915 

ThươDg-tá tĩnh-vụ 
Thacb-bóa 

Têt 1940 


^J*ng-Vu .. 

139 

1891 

7-4-1919 

Hửu-tòn-Khanh 

14 7-1941 


Ngu\ễn-Ktnro*ng . . . 

957 

1894 

2-6-1916 . 

Cheĩ Bureaa 
Cabinet ỉmpérial 

te 

ler-7-1912 


Phạm-Bỉcb. 

Du grade de 4-2 s: 

1285 

«* 

1918 

11-8-1941 

t 

AtUché ÍU Sec.part. 
^ đe Sa Majesté 

11 5-1943 

ỉ 

TrSn-Đằng , . . . . 

1246 

Ì904 

2-9-1922 

ChefBarean Cabinet 
* Impérial 

Tểl 1943 


IMỊỈDAHIỊÌS .CpfS DE CIHC0flSCHlPTI0fl : 


3 

Du grade de 4-1 : 







HỈS-Tảnh. 

896 

1904 

18-7-1924 

Tri»pbủ 

Hoẳog-hóa 

14-7-1940 

■ 4 í 1 s 

Tết 1942 

Phan-sỉ-Tlệu. V 5 , . 

182 

1895 

Sept. 1918 

-TH-pbũ 

Aflb-&«n 

Tết 1941 

1 


Trưo*ng-KỲ ..... 

97 

1889 

ler-1-1927 

Ttì-Ỉ>bủ 

— 

- 

Trtrtrng-nhtr-HY . . . 

196 

1894 

26-4-1917 

Tri-pbả. 
Hâi-lăog 

14-7-1941 


tfgu\ln-văn-Hiều . .Ị . 

818 

19C6 

8-5-1934 

Tri-pbủ 

Nông-cống 



TÒ-t8-MỶ. . , . . . 

185 

1894 

3-12-1919 

Trbpbũ 

Thăng-btok 



Phạm-nhvp-Phỉôn . t . 

895 

1908 

15-5-1929 

TrKpbà 

Bình-som 

Tết 1942 





















Ịĩaíidariíis cheĩs de eireonscription 



— 

"5 

<D 

V z> 

DATE 





■« 1 

d’entrée 

FONCTIONS 

r>ÀTF 

NOMS ET PRÉNOMS 

n 


dans 

acluelles 

de la deroière 


Í3 

5 rè 

rAdminis- 

tralion 

promotion 


55 




Du grade de Ạ-/ : 






Phan-minh-Bật .... 

187 

1893 

26-2-1919 

Tri-phủ 

Sơn-tịnh 

Tết 1942 

Nguỵễn-Tấn . 

173 

1893 

Sept. 1919 

Tri-pbũ 

Hàm-lhnậa 

ler-7-1942 

Trằn-noậu-Trlnh 

213 

1893 

Mars 1913 

Tri-pbủ 

Đông-sơn 

— 

Nguyẽn-trinh-Xu . 

176 

1894 

21-9-1916 

Tri-phủ 

Ninh-hòa 

Tết 1943 

Bừu-Phủ. 

897 

1900 

26-6-1918 

Tri-pbủ 

Thạch-bà 

— 

Ho-đắc-Giai. 

820 

1907 

8-6-1934 

Tri-pbủ 

Tay-hòa 

— 

Nguyễn-phụng-Lăm . . 

317 

1900 

10-11-1928 

Tri-pbủ 

Thọ-xnân 

ler-7-1913 

Nfluỵễn-văn-Tưo*ng . . 

823 

1896 

Aoôt1922 

Tri-phủ 

— 



~ 


©ửc-lbọ 


Du grade de i-2 : 






Bữu-Bào. 

132 

1895 

Joìn 1917 

Tri-pbủ 

An-nhơn 

Tết 1937 

Nguỵễn-vản-Ngạn . . . 

233 

1891 

Déc. 1916 

Tri-phủ 

Diên-khấnb 

Tít 1940 

Phan-đình-Chi . . . . 

189 

1893 

Mai 1921 

Tri-ph& 

Tuy-sn 

Tết 1941 

Trằn-dình-Tán . . , . 

199 

1895 

Sept. 1919 

Tri-phủ 

Mộ-đức 

Tết 1942 

...ưng-iana. 

—186— 

1893 ’ 

-21-9-1916 

Tri-phũ 

Hà-truag 

. Ịer-7-1942 

Cát-van-úy. 

249 

1900 

22-5-1924 

Tri-phủ 

Tam-kỳ 

Tết 1943 

Cao-hữu-Đong . , . . 

1070 

1913 

ler-4-1936 

Tri-phũ 

Tư-Bghĩa 

— 

HÒng-dũCbâu . . . . 

251 

1911 

28-11-1932 

Tri-phủ 

Thiệu-hóa 

ler-7-1943 

HỈ5-đắe-Líéu. 

208 

1899 

8 7-1921 

Tri-phủ 

Hưng-Dguyên 

— 

Tr&n-ngọc-Llèn. . . . 

1069 

1914 

11-6-1935 

Tri-phả 

Toy-phuớc 

— 

Dirtrng-dìoh-NguYên . 

1071 

1914 

ler-4 1936 

Tri-phủ 

Atĩnh-liDh 

— 

Nguyẽn-Vul . 

1072 

1915 

20-4-1936 

Tri-phủ 

Qaẫng-ninh 

- 

—Đốnghlếu-A« . . . . 

1073 

1913 

20-4-1936 

Tri-phũ 
Bìện-bàn 

— 


OBSERVATIONS 














16 


Matidariĩis Cheĩs de eireoíiserỉptỉon 



FONCTIONS 

actuelles. 


DATE 

de. la dernière ỌBSERVATIONS 

promotion 


Dữ grade de 5-1 : 
Nguỵễn-Trà . . 

Cao-xuân-Thọ . . 

Nguyễn-TrAn. . . 

Nguyễn-khoa-Đổng 

LA-nhtrn-TS . . . 
Nguỵễn-Quát . . 

Tôn-thâ't-Cằn . . 

8 Lê-vốn-Hoàn. . . 

9 Binh-nhoBằng . . 

10 Nguyễn-xuAn-Llèn . 

11 Lé-trung-Chl. . . 

12 Vĩnh-Thọ .... 

13 Hổ-Yêm .... 

ké-khàe-Thir. l »r__ 

16 Nguỵễn-vản-Phùng 

16 Nguyễn-vản-Bá . . 

17 NguYỈn-HuỴ. . . 

18 NguYỈn-duY-Đỉnh . 


969 1900 8-2-1919 

238 1900 Fév. 1920 

728 1911 3-5-1932 

324 1900 13-6-1933 

312 1892 Déc. 1917 

933 1913 11-6-1935 

979 1911 7-7-1936 

821 1901 8-5-1934 

295 1896 Aoùt 192 > 

252 1909 28-11-1932 

892 1912 18-5-1934 

1144 1915 ler-5-1938 

850 1913 15-11-1933 

283 1891 3-10-1915 

279 1899 30-3-1925 

341 1892 22-8-1922 

293 -1889 23-1-1922 
1190 1913 1-6-1939 


19 Nguyên xuAn-Dirơng . . 1012 1910 ler-4-1937 

20 Nguyễn-mlnh-Châu ut . 274 1893 Juin 1914 

21 Lè-Phỗ. 240 1896 18-7-1927 


Tri-hnyện 
nghĩa-đàn 

Tri-pbủ 

DuyTcnyên 

Tri-phũ 

Tịoh-gia 

Tri-huyện 

Hậu-lộc 

Tri-huyện 

Can-lộc 

Tri phủ 
Diễn-châu 

Tri-huyện 

Bình-khê 

Tri-hnyện 

Tân-an 

Tri-huyện 

Nam-3àn 

Tri-huyện 

Nghi-lộc 

Tri-huyện 

Yên-định 

Tri-huyện 

Hoài-ân 

Tri-hnyện 

Qnảng-điền 

Tri-phủ 

Quàng-trạch 

Tri-huyện 

Quảng-xương 

Tri-phủ 

Hòa-Sa 

Trx-huyện 

Yên-tbành 

Tri-phủ 

'ĩriệu-phong 

Tri-hnyện 

Huơng-lrà 

Tri-huyện 

Kỳ-anh 

Tri-huyện 


Tết 1938 
Tết 1941 
14-7-1941 

Tết 1942 


ler-7-1942 


Tết 1943 


ler-7 1943 



















(Torđre 


ỊVíandariiis eheĩs de cỉreoíiseription 


N- d’ordre 

NOMS Er PRẺNOMS 

N- Matricule 

Date de 
naissance 

DATIĨ 

d’enlrée 

dans 

1’Adniinis- 

tration 

PONCriONS 

actuelles 


Dũ grade de 5-2 : 

1 

1 



1 

Lè-hoàng-Hè. 

267 

1900 

6-6-1925 

Tri-hnyỉn 

Glo-linh 

2 

Phạm-ngọc-Ẩn . . . . 

832 

1911 

15-11-1933 

Tri-huyện 

Vạn-ninh 

3 

Cao-hừu-Thir&ng . . . 

1145 

1909 

29-7-1937 

Trí-huyện 

Vĩnh-xương 

4 

Bửu-Hô. 

314 

1903 

14-11-1925 

Tri-bnyện 

Phù-cát 

5 

Nguyễn-trọng-Thuần . . 

230 

1894 

5-3-1923 

Tri-huyệa 

Hòa-vang 

6 

Hổđình-Lan. 

229 

1891 

Mars 1921 

Tri-bnyên 

Ham-tâa 



262 

1892 

6-2-1925 

Trỉ-buyện 

Phan-lý 


-Lè^ngọe-Ltrir. 

8 

HiS-tủ' Nha. 

302 

1894 

21-8-1918 

Tri-huyên 

Nghi-xuân 

9 

Mal-xuân-Vlên .... 

322 

1892 

Oct. 1929 

Tri-huyện 

Tny-phong 

10 

Lê-văn-Dlêu. 

303 

1898 

Jail 1927 

Tri-huyện 

Quế-sơn 

11 

NguỴên-đình-Chiro-ng . 

345 

1897 

18-6 1921 

Tri-huyện 

Đại-lộc 

12 

Ngô-khắe-Trâm. . . . 

827 

1908 

3-11-1933 

Tri-huyện 

Cam-IỘ 

13 

Trẳn-chổnh-Thành . . 

1279 

1917 

ler-2-1941 

Tri-huyện 

Hương-thủy 

14 

Tôn-thất-Trạch .... 

1280 

1914 

ler-2-1941 

Tri-huyện 

Vĩnh-lộc 

16 

Đỗ-Linh. 

350 

1900 

ler-8 1922 

Tri-huyện 

Ngliĩa-hànb 

. 16 

Lô-văn-Trử . 

311 

1898 

Mars 1927 

Tri-huyện 

Sơn-hoa 

17 

HỈS-Hưng. 

347 

1903 

Mai 1925 

Tri-liuyện 

Đửc-phố 

- -18 

Đoàn-vản-Bính .... 

329 

1891 

Janv. 1916 

Tri huyện 
Tiên-phơỏrc 


Da grade de 6-1 : 





1 

Pham-ngọc-Cằn . . . 

269 

1902 

28 8-1925 

Tri-hayện 

Haơng-hó* 

2 

Phạm-xuân-Chánh. . 

287 

1896 

25-1-1924 

Tri-huyện 

Qửỳnh-lwtì 


DATK 

de la dernière OBSERVATIONS 
promotion 


Tẽt 1940 


ler-5-1940 


14-7-1941 


Tít 1942 


ler-7-1942 


ler-2-1913 


Tết 1943 


ler-7-1943 


Tết 1936 


Tri-huyện 

Qửỳnh-hítí 


Tết 1939 














Ịẫatidatins Gheĩs de eireonserỉptĩoíi 


CD 


NOMS ET PRẺNOMS 

15 

o 

• 'C 

ẩ 

Du qrade de 6-1 : 


Tòn-thất-Diên . . 

446 

Tbân-trọng-Kboa . . . 

292 

Tôn-thất-Quì. 

346 

Lê-thircrng-Lôm . , . 

258 

Hoàng-mộng-Kham . . 

873 

Nguyễn-văn-Trác . . . 

44 3 

Mai-ktẳs-KỶ. 

325 

Nguyễn-Hy . / . . . 

417 

Hà-xuân-Têí. 

833 

Pban-hUỴ-Xmrng . . . 


Trần-klêm-LỸ . . . - 

1000 

Ciiử-ngọc-Liẽn . . , . 

921 

Hổ-sĩ-Hoảnh. 

348 

Nguỵễn-Ba . . . . . 

919 

Da grade de Ổ-?; 


Trưcrng-như-Nam. . . 

717 

Nguyễn-xuAn-Lâm . . . 

495 

VỎ-bá-HỘ. 


LÔ-ngọo-ChỒn .... 



1896 

1892 

1901 

1905 

1905 

1900 

1891 

1894 

1911 

1917 

1913 

1913 

1892 

1911 


1910 

1902 

19)5 

1915 


DA1E 
d’enlrée 
dans l’admi- 
nistralion 

FONCTl()NS 

aetuelles 

DATIỈ 

de la dernière 
promolion 

7-8-1922 

Tri-huyện 

11-7-1940 

Msrs 1917 

Tri-buyên 

Bổ-trạch 

Tết 1941 

Déc. 1923 

Tri-buyện 

Tnyên-hóa 

— 

7-3-1927 

Tri-huyện 

Pkù-tDỷ 


1-1-1934 

Tri-buyẽn 

cẫra-xayên 

14-7-1941 

295-1928 

Tri-buyệa 

Phong-điền 

Tết 1942 

Jail. 1921 

Tri-huyện 

Bông-xaân 

— 

Janv. 1919 

Tri-huyện 

Phứ-T3ng 

ler-7-1942 

1811-1933 

Tri-huyện 

Httơng-sơa 

- 

ler-2-1942 

Hậu-bồ 

Thừa-tbiên 

ler-2-1943 

16 8-1936 

Hệu-bo 

Quảog-trị 

— 

9-4-1935 

Tri-huyện 

Tbạ«h-lbành 

Tết 1943 

18-1-1918 

Tri-huyện 

Phú-lộc 

— 

9-4-1935 

Tri-huyện 

Lệ-thũy 

ler-7-1943 

Aoũt 1931 

Tri-hoyện 

Tbanh-chương 

Tết 1942 

16-7-1919 

Tri-LuyệD 

Hirơng-khê 

ler-7-1942 

ler-2-1943 

Hậu-bS 

Khảnt-bòa 

ler-2-1943 

— 

Hận-bS 

Thanh-hỏa 

— 


Hậu-bS 

Nghệ-an 

— 


Nguyễn-thình-Vlnh . . 


1915 











fỉafìđarins seeondaỉres de 1’orđre admỉnỉstratiĩ 

































Ịlatidarỉtis seeondaires de 


NOMS ET PRÉNOMS 

N* Matricule 

DATE 

de naissance 

DATE 

đ'enlrée 

(lansradmi- 

nistration 

Da grade de 5-1 : 




Hoàng trọng-HuỴ . . . 

219 

1894 

Sept. 1921 

Lê-nguyên-Lượng . . . 

169 

1895 

Sept. 1919 

Dtro*ng-tự-Đề . . ' . 

228 

1895 

Sept. 1916 

Trân-viết-Uỵễn. . . . 

241 

1892 

Avril 1915 

Hoàng-văn-TỔ .... 

276 

1896 

5/2/1927 

Phạm-văn-Phúng . . . 

259 

1889 

1 '2/1915 

Lố-trọng-Phủ . . . . 

310 

1892 

t 

Sept. 1918 

Tr&n-đình-DIệu. . . . 

236 

1903 

Mai 1922 

Du grade de 5-2 : • 




Lêphéi-Hlệp. 

1079 

1911 

1/4/1936 

Lê-mạnh-Phan .... 

268 

1893 

Sept. 1916 

Nguỵễn-đức-Minh. . . 

227 

1894 

Janv. 1921 

Nguỵễn-phú Phu . . . 

336 

1894 

Sept. 1917 

Lẽ Kiễn>. 

304 

1895 

24/12/1915 

Đính-xuânSanh. . . . 

289 

1894 

20/6/1924 

Tôn-thất-Thông. . . . 

256 

1900 

Sept. 1920 

Lẻ-chỉ-Hoan. 

323 

1901 

Fév. 1926 

Trưcrngquang-ỨY. . . 

386 

1896 

31/5/1918 

Ngô-xuân-Tích . . . . 

834 

1911 

29/11/1933 

Nguỵễn-văn Chĩnh. . , 

216 

1893 

Janv--1918 

Lê-vồn-Khôl . . . . . 

377 

1891 

11/3,1926 

Tdn-thất-cảnh . . . . 

260 

1899 

Sept. 1926 

Võ-xuân-Hịch . 

361 

1894 

Sepl. 1918 

Lồ-Chảm. 

406 

1893 

30/11,1929 

Du grade de 6*í : 




Nguyễn-trung-Khlém. . 

309 

1897 

7/11/1927 

Nguyễn khoa Sír • * . 

246 

1889 

Janv. 1913 

Trăn-pgọc-Mệu . . , . 

351 

1899 

Déc. 1923 


1’ordre admiíiỉstratỉĩ 


FONCTIONS 

acluelles 

DATE 

de la dernière 
promotion 

OBSERVATIONS 

Thông phan 
Tlianh-hoa 

lêt 1940 


Biên-tn 

Quôc su-quan 

Tết 1942 


Viên-ngoai Mínistère 
de la Justice 



Viên-ngoai Ministère 
des Finances 

ler-7-1942 ■ 


Tbông-phan 
Qaang tri 

Têt 1943 


Cliu-SQ Ministère 
Economie Rurale 

— 


Chu-su 

Ministère Intẽrieur 

— 


Tu-vu Conseil 
des Minislres 

ler-7-1943 


Tam-phai 

Khanh-hoa 

ler-4-1939 


Viên ngoai Ministère 
Educalion Nationale 

Têt 1941 


Tam phai 
Thua-thiên 

. — 


Tu vu 

Minislère Travaux 

14-7-1941 


Thông-phan 

Quang-ngai 

Têt 1942 


Thông-phan 

Quang-uam 

— 


Chu-su 

Ministère Pínances 

— 


Chu-su 

Ministère Intẻrieur 

ler-7-1942 


Ty-pho 

Cabinet lmpérial 

— 


,Tu-vu Minislẻre 
Economie Rurale 

— 


Tam-pbai 

Quang-nam 

Têt 1943 


Kinh-lỉch 

^ghê-an 

— 


Chu-su 

Tôn-nhon 

ler-7-1943 


Kinh-lich 

Uarlac 

— 


Chu-su 

Ministère Justice 



Tu-vu 

Ministère Justice 

Têt 1940 , 


Biên-tu 

Quôc-su-quan 

- 


Tam-phai 
Ministòre Finances 

14-7-1940 


























ỊVlaiìdarins seeoíidaỉres de 1’ordre admỉnỉstratiĩ 




o 

CU 




o 

u 

■o 

u 

p 

NOMS ET PRÉNOMS 

3 

o 

o 

c 

r_r3 C3 

H .ỉ 

DATE 

d’entrée 

FOXCTIONS 

DẢTE 

de la dernière 

'b 

S5 

ƠJ 

s 

Cữ 

Q s 

dansradmi- 

nistration 

actuelles 

promotion 









Du grade de 6-1 : 






4 

Lê-chí Kỉnh. 

306 

1892 

Avril 1918 

Kinh-lich 

Phu yên 

Têt 1941 

6 

Trịnh-Kham. 

431 

1906 

Juil. 1927 

Kinh-lich 

14 7-1941 




Ha-tinh 


6 

Đlnh-viết-Hòe . . . . 

319 ' 

1891 

juil. 1929 

Kinh-lich 

Ninh-tliuân 

Têt 1942 

7 

Đinh-xuãn-Hộl . . . 

332 

1899 

Janv. 1924 

Thông-phan 

— 





Thua-thiên 


8 

Dir^ng-quang-DIệu . . 

424 

1904 

5'2 1924 

Ty-pho 

ler-7-1942 





Cabinẽt Impérial 


9 

Lư-Tâm. 

831 

1911 

15'11 1933 

Tu-vn 

— 






Ministère Rites 



Trưo*ng-quang-Đàra . . 

409 

1895 

Oct. 1920 

Thông phan 
Binh-thuân 

— 

11 

Nguỵễn-Tri. 

352 

1898 

1919 

Kinli-lich 

Binh- tliuân 


12 

Tôn thất-Khãl. 

51 

1905 

235/1934 

Kinh-lich 

Quang-ngai 

— 

13 

Nguyễn-văn-Luân . . . 

780 

1907 

30/4'1931 

T u-vu 

— 





Ministère Inlérieur 


14 

Nguyễn-trọng Liễn. . . 

830 

1911 

16/11/1933 

Tu-vu Ministère 

Têt 1943 






des Travaux 


15 

Bùi-thúc-Trinh . . . . 

Nguyễn-đình-Hàm. . . 

401 

1889' 

Mars 1915 

Chu-su 

Noi-vu 

— 

16 

875 

1911 

11/5/1934 

Thông phan 
Quang-binh 

ler-7-1943 


17 

Nguyễn-như-Khuê. . . 

467 

1893 

19/12/1917 

Tu-vu 

_ 





Ministère Intérieur 



Du grade de 6-2 : 






1 

Hoàng-hửu-Hujên. . . 

328 

1891 

Aoũt 1916 

Tam-phai- QuaĐg-hinh 

Têt 1937 

2 

Trăn-văn-Klễm. . . . 

326 

1892 

Janv. 1915 

Tam-phai — Khanh-hoa 

• Têt 1939 

3 

Hi5-văn-Đàm. 

359 

1895 

Avril 1915 

Kinh-lich — Djiring 

14-7-1939 

4 

Phạm-thủc Đoan . . . 

499 

1904 

Avril 1924 

Ty pho 

Cabinet ĩmpérial 

Têt 1940 

6 

Hổ-bá - Tirừng. 

457 

1898 

Sept. 1918 

Hanh-tấu 

Ministère Finances 

— 

6 

Lẽ-xuân-Hoạt. 

960 

1898 

26/6/1918 

Tam phai — Bĩnh-dinb 

28 3 1910 

7 

Văn-Vỹ. 

388 

1903 

Avril 1930 

Kinh-lich — Dalat 

Têt 1941 

8 

Trần-Tòng. 

391 

1901 

20/5/1922 

Ty-pho 

Cabinet ìmpérỉal 

— 

9 

Nguỵẽn-quí Song . . . 

504 

1902 

Aoữt 1923 

Kinh-lich — Pleikn 

— 

10 

Cao-xuân-Thiệu. . , . 

930 

1915 

20/5/1935 

Kinh-lich — Thanhdioa 

_ _ 

11 

Nguy ễn-tbạc-Lực . . . 

551 

1905 

16/3/1928 

Kinh-lich - Quang-hinh 

14-7-1941 

12 

Nguyễn-tâm-Cung. . . 

434 

1892 

Juin 1919 

Kinh-lich — Quaũg-nam 

Têt 1942 

13 

Nguỵễn-vản-Tíoh . . . 

426 

1890 

1 2 1916 

Tu*vu Mtère Finances 

— 

14 

Nguỵễn*th8-DuYệt. . . 

451 

1897 

Juin 1921 

Tam-phai - Quang-binh 

ler-7-1942 

15 

Nguỵễn-nhơn-Thlếp . . 

497 

1898 

Dée. 1923 

Kinh-lich — Quang-tri 

Têt 1943 

16 

Nguyễn-châu-Trinh. . . 

385 

1892 

Mai 1918 

Tam-phai- Ninh-thuan 

— 

17 

Trvpng-dụng-Bủt. • • 

360 

1891 

22/1/1918 

Hâu-bô — Sông-càu 

ler-7-1943 
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1 

NOMS ET PRÉNOMS 

N* Matricule 

Date de 
naỉssance 

DATE 

d’entrée 

(ians 

l’Adrainis- 

tralion 

DATE 

(le la dernière 
promolion 

OBSIÌRVATIONS 









de 2ème classe {5-1) 







1 

Trircrng-đình-Ân . . 

. 

2S6 

1892 

10/6/1918 

Tết 1943 


2 

Tỏn-thất- Liên . . 

' 

327 

1889 

Sept. 1916 

_ 


3 

Đinh-loan-Phiên . . 


874 

1909 

10/3/1934 

ler-7-1943 


4 

Nguyễn-Thước . . . 


282 

1889 

Aoũt 1916 

— 



Du grade de Kiễm-sự 

de 







íère classe (5-2 ) : 







1 

Phạm-đức-Hoàn . . 


313 

1897 

Déc. 1927 

147-1940 


2 

Võ-vản-Đổng. . . . 


266 

1896 

Mars 1918 

Têt 1911 


3 

Nguyễn-đức-Hàn . . 


342 

1898 

10/8/1926 



4 

Nguyễn-Duệ. . . • 


331 

1894 

Aoùt 1919 

_ 


5 

Nguyễn-Hưỏmg. . . 


343 

1891 

Aoũt 1929 

14-7-1941 


6 

Phạm-vản-Cáo . . . 


418 

1895 

Nov.1919 

Têt 1942 


7 

Nguyễn-văn-Nbẫn . . 


382 

1890 

Janv. 1917 



8 

Tôn-thất Kiều . . . 


301 

1893 

20/12/1919 



9 

Bửu-Đảp. 


330 

1894 

Juin 1918 



10 

Nguyễn-quí-Tùy. . . 


365 

1897 

Janv. 1916 



11 

Thối-văn-TS. . . 


375 

1890 

30/11/1929 

ler-7-1942 


12 

Trẳn-hữu-Hạp . . . 


428 

1900 

Janv. 1924 



13 

»Phạm-đình-Giốp . . 


337 

1890' 

18/5/1926 

Têt 1943 


14 

Trằn-đình-Thức. . . 


435 

1895 

18/11/1918 



15 

Phạm-văn-Ký . . . 


509 

1900 

2/2/1924 



16 

Nguyễn hoàn-Lircrng . 


436 

1893 

26/2/1918 



17 

Nguyễn-Đề . . . . 


333 

1891 

Oct. 1915 


V 

18 

Trần-vản-Viện . . , 


510 

1894 

Mars 1925 

— 


19 

Hoàng-ngọe-Trung. . 


1004 

1912 

16/8/1936 

ler-7-1943 


20 

Ôn-đứe-ThốO. . . . 


448 

1899 

Aoiit 1922 

— 


21 

Nguyễa-Tọo .... 


376 

1891 

30/4/1930 

— 


22 

Nguyễn-tiên-Bo*n . . 


513 

.1893 

'Nov. 1920 

— 


23 

Nguỵễn-tăng-Trạo . . 


362 

1893 

Juin 1921 

— 


24 

Nguyễn-tàl-Đức. . . 


556 

1901 

29/8/1928 

_ 


25 

Hoàng-khắc-Thẵni. . 


550 

1904 

Juin 1925 



26 

Hoàng-dlnh-Khảl 


353 

1820 

Nov. 1915 



27 

Phạtn-ngọe-Lâm . . 


943 

1911 

3/7/1935 

__ 


- 28 

Từ-bò-Quýnh. . . . 


944 

1912 

3/7/1935 



29 

Tôn-thất-Hy . . . . 


291 

1889 

Ocí. 1916 



30 

LÔ-kểThuyên . . . 

» 

430 

1898 

3/11/1926 

_ 


31 

Trần đình Xý . . 


452 

1898 

Déc. 1924 

— 



Du grade de. Kiễm-sự 

de 


* 





2ème classe ợ>’1) : 







_ 1 

Ngu^ễn-khắc-Cung. . 

• 

384 

* 1890 

Sept. 1929 

14-7-1910 


2 

Tòn-thất Hổi. . . . 

» 

447 

< 1899 

Fev. 1927 



3 

Hà-huy-Ngoạn . . . 

• 

363 

♦ 1991 

Déc. 1923 

Têt 1941 


4 

Lé-trọngDu . . 


387 

* 1903 

Nov. 1925 



6 

Đoàn-dức>Thcan . . 

* 

915 

‘ 1911 

22/11/1934 



6 

Đỗ-văn-Yêm . . , , 

• 

405 

* 1891 

22/10/1929 



7 

Hokng-nbir-Dlệtt , , 

• 

488 

1889 

Avril 1919 

— 


























d’ordre 


Matidarins subalternes de l'ordre admỉnistratiĩ 




NOMS ET PMỈNOMS 


fíu grade de Kiễm-*ự d 


ĩème classe (6-1) : 


Trăn-kỳ-Tùng. 
Phan-hửu-Mao 
Nguyễn-đinh- Mân 
Ngưỵễn trl-Co 1 
Lê-tấn-Cầu 
Tôn-tìiết-Ba 
Phan-thảnh-Thỉệu 
Võ Tbọ 

Ld-dlnh-Khỉng 

Bùl-xuân-Trữ* 

Đinh-nhoLlnh 

Trằn-cằu-Hạnh 

HuỲnh-ahir-Văn 

Nguỵễn-văn-Tiễn 

Văn-Bình 

Nguỵễnnho-nHlệp 

Hoàng-hữu-Thg 

Nguyễn-ngọe-Thircng 

Nguyễn-văn-Tíêm 

Ton-thất-Quốt 

Bũu-Đo-n 

ưng-Săi 

Phạtn-Yổn 

Nguyễn-văn-Phê 

Trần-đình-Kỉnb 

Boàn-Thứo 

Hoảng-Lai 

Ho-văn-BỈS 

Trẳn-Tléu 

Tỏn-thất-Tháo 

VỎ-dình-Mai 

Nguyễn-duỵ Cirơng 

Trản-đìoh-Ba 

VỎ-đình-Cung 

Ngổ-Tuỵên 

Hoàng-vốn-Té 

Nguỵễn-khoa-Luy8n 

Hồ-văn-Tập 

Hà-thúc-Luyện 

Ngò-hửu-Tạo 

Hoàng-xuâu-Yêm 

Đào-Quì 

Nguỵẽn-trung-Long 
Đầo-sư-KIệm 
Trần Điền 
Nguyễn-Bật 
Phạna-đìnb-Nghị 
Tòn thất-Hiền 
Trần-kirn-Lièn 
Tòn tkồt-Vinh 
Tón-thất-Ằn 



Mars 1923 
Sept. 1928 
Oct. 1623 
Juin 1920 
juil. 1916 
Déc 1917 
Fév. 1918 
16/8/1936 
20 5/1918 
Sept. 1918 
20/2/1924 
Fév. 192Õ 
Janv. 1924 
Mars 1915 
16/8/1936 
Dẻc. 1923 
Fév. 1923 
10/5/1936 
12/1/1928 
Janv. 1916 
Aoũt 1923 
13/10/1917 
. 19/11/1926 
Aoũt 1919 
8/6/1923 
25/3/1927 
3/5/1922 
juil. 1930 
Juil. 1927 
Nov. 1926 
28/1/1928 
16/8/1936 
16/8/1936 
Juin 1928 
6/5/1921 
Déc. 1917 
Juỉn 1922 
10/5/1936 
10/5/1936 
Sepi.- 1920 
Sept. 1918 
Avril 1927 
Mai 1928 
Déc. 1920 
16/8/1936 
Mars 1925 
16/8/1936 
19/9/1918 
-Juii. 1930 
Avril 1922 
8/3/1919 
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Ịíatìdarỉns subalternes de l’ofdre adminỉstratỉí 



NOMS ET PRÉNOMS 

Numéro 

Matricule 

Date de 

naissance 


Du grade de Kiễm-sự de 




2ème cỉasse (6-1) : 



59 

Lê-Tạc 

502 

1898 

- 60 

Bữu-Mạng 

748 

1910 

61 

Nguyễa-Huề 

732 

1911 

62 

NguỴẽn-vlết-ÚY 

465 

1894 

63 

Hiỉ-đắc Hạp 

562 

1897 

64 

Bữu-Thọ 

1005 

1913 

65 

Hovăn-Niio-n 

696 

1907 

66 

Phan-quòe* Lư<rng 

635 

1893 

67 

Hoàng-đình-Triết 

657 

1903 

68 

Lê-xuân-Giáo 

656 

1909 

69 

Tôn-thẩt-Chiêm-Sir 

725 

1912 

70 

Trưo*ng-trọng-ĐS 

724 

1911 

71 

Tôn-thất-Châu 

498 

1932 

72 

Trần-hửu-Tể 

703 

1907 


Du grade de Kiềm - sự 




de 3ème cỉasse (6-2) : 



1 

Phgm-đức-Thuăn 

466 

1904 

2 

Tòn-thất Hoan 

458 

1893 

3 

Nguỵễn-Thuạt 

561 

1904 

4 

VỎ-xuân-Hổng 

512 

1894 

5 

Tòn-thất-Cung 

676 

1899 

6 

Ng uỵễ u-khắc-Klnh 

508 

1899 

7 

Nguỵễa-lrlnh-Châui 

507 

1897 

8 

Bùl-Phiên 

637 

1891 

9 

Hoàng-trọng-Trl 

544 

1893 

10 

Trẳn-hoẳng-Qui . 

560 

1894 

11 

Phạm-xuânĐào' 

759 

1902 

12 

Thiều-Khưo-ng 

653 

1904 

13 

Hà-huỵ-Chưírngí 

675 

1903 

14 

Hổkhắc-Thãnh 

617 

1897 

15 

Tràn-vản-Thiẻnv 

628 

1896 

16 

NguYẽn-duY-Hiệp' 

512 

1897 

17 

Đặog-ntaư-Klều 

624 

1901 

18 

HguYên-đức-Y 

552 

1894 

19 

Tiiái-văn-Blnh' 

692 

1892 

20 

Tỏn-thất-Triêm' 

403 

1894 

21 

Trầa-hửu-Phu 

620 

1899 

22 

Đỗ-qaang-Diền' 

650 

1901 

23 

NguYên-QuYền 

626 

1903 

?4 

Phạm-đảngQuỉ' 

686 

1896 

25 

Phạm-xuâp-Lan' 

625 

1903 

26 

Chốu-văn Liệu 

6u5 

. 1901 

27 

LCr-mộng-Lỉên 

615 

1899 

28 

Trần-trọng-Ngân’ 

569 

1894 

29 

Phan-đlnh-Thl 

729 

1911 

30 

U*ag-Cãn 

727 

1912 

1 31 

Trịãh-Tiến 

651 

1905 

3? 

Bùi-Địeh 

673 

1904 

33 

Trần-Lvọ*ng 

754 

1906 


DATE 

d’entrée 

(ìans 

rAdminis- 

tration 

. DATE 
(le la (lernière 
promotion 

OI3SERVATIONS 

Juil. 1919 

ler 7-1943 


3-4-1931 

— 


30-5-1932 

— 


Mars 1917 

_ 


Đéc. 1921 



16-8-1936 

- 


9-12-1929 

- 


Oct 1919 

— 


30-4-1931 

- 


Aoutl928 

— 


3-5-1932 

— 


3-5-1932 

— 


Juil. 1925 

— 


6-8-1931 



Juin 1925 

Têt 1940 


15-9 1916 

— 


Mai 1925 

— 


30-7-1919 



Nov. 1925 

- 


Juil. 1922 

— 


Mars 1922 

— 


13-4-1922 

14 7-1940 


Dée. 1924 

— 


30-4-1920 

— 


30-4-1931 

Têt 1941 


Mai 1928 



Juil. 1928 



7-3-1927 

— 


15-12-1917 

— 


Sept. 1924 

— 


Sept. 1927 

— 


— 1916 

— 


Avril 1926 

— 


22-3-1919 

Têt 1927 


22-7-1918 

14-7 1941 


Avril 1928 

— 


Oct. 1027 

— 


Jụin 1918 

Tết 1942 


14-10-1927 

— 


Đéc. 1926 

— 


19-2-1924 

— 


2-4-1925 

— 


3-6-1932 

— 


3-5-1932 

— 


Mai 1928 

— 


Juin 1925 

— 


30-4-1931 

— 


















u 


■ z 


3t 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 
5Ì 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 
61 
62 

63 

64 . 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 


1 

2 

3 

4 

5 
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■ NOMSET PRÉNOMS 


Du grade de Kiễm-sụ de 
3ème classe (6-2 ): 

Nguyễn-xuân-Đảa 
Phan-đình-Hoằng 
Nguyễn-xuân-Tbành 
Lê-bá-Triêm 
Hoồn^-xuân-Qul 
Nguyên tir-Điền 
Hà-văn-Cảt 
Maí-Phan 
Vò-khẳe-Văn 
Đảo-fcửu-Thư 
Bùi-quang Uyên 
Nguyễn-tấn-Lang 
Tôn-thất-Toại 
- Phan-vân-Vân 
Huỳnh-Toán 
Lê-vảr.-Hoảng 
Trần-Cồn 
Lẽ-Bính 
Vò-Quán 
Nguyễn-Quâng 
VỎ-xuân-Diên 
HÒ-song-Thùy 
Phan-tir Phấn 
Trần-quangHân 
BùI-lhúc-Dir 
Hoảng-Cầu 
Bùl-danh-Ngủ' 
Bùí-xuân-Lâm 
Lê-quang-lhiều 
Nflô-Trấp 
lbân-trọng-Phât 
Nguyễn-quang-Hùng 
Tôn-thất-LAm 
VỎ-vảa-Tniệu 
Ngu^ễn-Phao 
, Lô-vản-Hoang 
Ngu\ễíi-liừu~Hièn 
Lê-nguyên Kháng 
Ngaygn-Vãn-Cnirtmg 
Nguiẽa-dìah-Xuãn 
Nguỹễa-văn-Uyẽn 
Hi-thúc-lấn 

Du gradẽ~"ãe^T}iừa-phái 

de ière classe (7-1) : 

Tôn-lhất-Kiễm 
Nguỵềo-đình-Nh!ẻn 
Pham-thế-Hirng 
Lẽ tuAn-Lục 
Bùi-hửu-Dụng 


« 

3 

o 

■ọ 

-í 

z 


654 

601 

649 

697 

567 

723 

657 

378 

786 

528 

726 

720 

614 

764 

771 

543 

826 

767 
607 
676 
651 
612 
584 
715 
623 
532 
678 
638 
611 
758 
565 

1011 

781 

592 

768 
714 
760 
691 
621 
589 
581 
737 


568 

649 

604 

535 

691 


DATE 

(le naissance 

DATIỈ v 
d’entrée 
ilans l’admi- 
nistration 

DATE 

de la đernière 
promotion 



1903 

157-1928 

Tèt 1942 

1896 

• 19-8-1922 


1901 

‘ 27-6-1928 


1896 

Pévr. 1921 


1901 

Jnil. 1924 

_ 

1907 

■ 3-5-1932 

- , 

1901 

14-4-1928 


1906 

15-3-1928 

1er-7-1942 

1908 

30-4-1931 

_ 

1892 

Avril 1917 


1911 

3-5-1932 


1911 

3-5-1932 


1891 

Juil. 1918 


1912 

1 6-1933 


19 1 3 

1 6-1933 


1896 

Sept. 1924 


1914 

2-6-1932 

_ 

1912 

1-6-1933 

Têt 1943 

1899 

Aoũt 1920 


1909 

Juil. 1929 


1900 

Mars 1922 


1899 

Sept. 1925 

_ 

1891 

juin 1921 • 

__ 

1911 

10 8-1931 


1890 

Scpt. 1916 


1895 

Mars 1918 


908 

Sept. 1929 

_ 

1899 ' 

Nov. 1920 

ler-7-1943 

1897 

15-1-1924 


1904 - 

-30-4 1931 


1901 

Juih 1924 


1913 

- 16-2-193 / 


1909 - 

■ 30-4-1931 


■ 1893 

Sept. 1922 


1912 

leV-6-1933 


1910 

Âoũt1931 

_ 

1905 

• 30-4-1931 


1908 

22-10-1929 

_ 

1895 ' 

Sept. 1919 

mi* 

1897 

- 1920 


1892 

— 1917 

<■* 

1909 

s Dẻc. 1932 


1900 

Sept. 1924 

Têl 1939 

1895 

Juin 1925 

Têt 1940 

1905 

Mai 1925 


1892 

Janv. 1919 


1902 

Avril 1922 

u. 
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ỊVIandarỉíis subalternes de 1’ordre admỉnistratií 



a 

T3 

o 

-a 

z, 


6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

- 16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

- 41 
42 

- 43 
44 

- 45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

55 

56 


XOMS ET PRÉNOMS 


Du grade de Thừci-pháỉ 
de íère classe (7-í): 

Ngu^ễn-đình-Kỳ 

Phạm-NghiSm 

Lưo*ng-Bảng 

Đinh-văn-Quýnh 

Tpần-mậu-Tùng 

Phan-Quế 

Lê-quarg Pbụ 

Tòn-thất-Hòe 

Trần-Kỷ 

Tôn-thất-Kiêm 

HỈS-Sừ 

Nguỵễn-duY-Tiè’u 

Huỳnh huỵ-Lộo 

Nguỵễn- lứe-Thịnh 

Hoàng-ngọc-Bân 

Lỗ-nhỊ-Quể 

Phan-thanh-Cân 

Nguỵễn-Thạnh 

Huỳnh-Qui 

Lê-Tâtn 

Vũ-thể-Hùng 

VỎ-trọngKhoa 

Virưng-đlnh-KỲ 

Phan-Thụ 

Trăn-Khỉết 

Trằn-dình-DỊ 

Phan-Đạm 

Ngaỵễn-hửa-Bàng 

Ton thất-V/ẻm 

Đào-Trữ 

Nguyỗn-xuân-Quế 

Đổng-sĩ Nhâu 

Trânquang-Hcồng 

LỄ-đức-VỊnh 

NguYẻn-Huyẽn 

Phạtn-đinh Bách 

Hguỵễn-quang-Xổn 

NguỴẻn-đức-KIện 

Trằn-Toổn 

Nguyễn-xuàn-Quì 

Nguyễn-xuân-Dinh 

Nguyễn-hữu-Tũng 

Lê-xuân-Trl 

Phạm-tiuing-Lộp 

NguYên-rgọe-Thọ 

Nguỵễn-lệnhĐạe 

Đạo-dình-Tận 

Bủl-kính-Lãng 

NguYễa-bội Cư 

NguYẽn-hữu-Lưưng 

Vù-trăn Quì 


N- Malricule 

1 

DATE 

de naissance 

DATE 
(Pentrée 
đans 1’adini- 
nistration 

DATE 

de la dernière 
promotion 

OBSERVATIONS 

586 

1889 

juin 1923 

Têt 1940 


627 

1895 

Nov. 1923 

— 


680 

1906 

30-11-1929 

14-7-1940 


772 

1912 

ler-6-1933 • 

Têt 1941 


666 

1895 

Sept. 1921 

- 


670 

1903 

Mai 1926 

— 


669 

1892 

Mai 1924 

— 


612 

1901 

- 1924 

— 


695 

1908 

Oct. 1929 

— 


779 

1905 

30-4-1931 

— 


632 

1894 

14-2-1919 

14-7-1941 


755 

1905 

30-4-1931 

— 


762 

1912 

26-5-1933 

— 


750 

1906 

30-4-1931 

Têt 1942 


655 

1898 

Sept. 1924 

— 


658 

1907 

17-9-1928 

— 


637 

1891 

janv. 1919 

— 


697 

1900 

15-7 1924 

- 


739 

1913 

2-6-1932 

— 


769 

1913 

ler 6-1933 

— 


1038 

1914 

21-6-1937 

— 


765 

1913 

ler-6-1933 

— 


700 

1899 

Mars 1926 

— 


1022 

1915 

ier-4-1937 

— 


746 

1913 

12-4-19^3 

— , 


822 

1891 

ler-3 1922* 

— 


1027 

1910 

21-6-1937 

ler-7-1942 


1016 

1914 

der 4-1937 

— 


593 

1828 

janv.1923 

— 


1019 

1914 

ler-4-1937 

— 


716 

1910 

Aoủt 1931 

— 


684 

1897 

9-2-1925 

— 


1094 

1901 

Sept. 1923 

— 


642 

1899 

jũin 1921 

Têt 1943 


1020 

1912 

ler-4-1937 

— 


1080 

1911 

ler 6-1938 

— 


738 

1909 

janv. 1933 

— 


857 

1912 

15-11-1933 



1021 

1913 

ler-4-1937 

- 


679 

1906 

Nov. 1929 

mmm 


736 

1910 

Déc. 1932 



709 

1909 

30-11-1929 

_ 


Gio 

190(T 

Msvs 1921 

_ 


752 

1907 

20-1-1931 

ler-7-1943 


722 

1901 

10-12-1929 

_ 


683 

1893 

18-9-1924 



1078 

1914 

12-11-1937 

_ 


856 

1911 

16-11-1933 

_ 


648 

1899 

12 5-1915 



743 

1910 

13 2-1933 

_ 


1026 

1910 

lcr-4-1937 

— 
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ỊVIandarỉns 'subalternes de ĩordre adminỉstratỉĩ 


t- 

•c 

u 

o 

'b 

z 

■ NOMS ET PRÉNOMS 

N’ Matricule 

o y 
-c c 

a; s 

.■ i 1 

Q I 

. 

DATE 
d’entrée 
(lans 1’adini- 
nislration 

DATE 

de la dernière 
promolion 

OBSERVATIONS 


Du grade de Thừa-phái 







de 2ème classe (7-2) : 






43 

Hoàog-bá-Cổn 

840. 

1910 

15-11-1933 

ler-7-1913 


44 

Nguyền-Bệ 

798 

1902 

30-4-1931 



- 45- 

Trần-ngọc-LIêu 

926 

1909 

. 9-t-’935 

__ 


46 

Nguyễn-Tạo 

951 

1912 

3-7-1935 

_ 


47 

Đlnh-lẻ-Kinh 

783 

1903 

30-1-1931 . 



48 

Tòn-thất-Dirơng-Kỵ 

916 

1915 

3-7-1935 

_ 


- 49 

Dinhvăn-Kinh 

941 

1912 

Mai 1932 

_ 


50 

NguYên-hữu-Quãng 

866 

1912 

2-2-1933 

_ 


51 

Lê-dinh-Tràn 

870 

1901 

ler-1-1935 



" 62 

Võ-duY-Điềm 

803 

1905 

30-1-1931 




Du gvade de Thừa-phái 







de 3ème classe (8-1) : 






1 

Trăn-Cữu 

876 

1915 

ler-2-1934 ■ 

Têt 1939 


2 

Tòn-thất-VInh 

1192 

1913 

26-7-1940 

25-7-1941 


-3- 

— Phan-đình-Thụ 

841 

1912 

15-11-1933 

Têt 1941 


4 

Nguyẽn-kbẳc-Thiệu 

756 

1908 

• 30-4-1931 , 

* 


5 

Ệiguyễa-Pbotig 

854 

1913 

15-11-1933 



6 

Huỳnh-Bá 

'691 

1893 

». 20-4-1926 



7 

Trần-họ&ng-Tiềai 

969 

1913 

- 28-11-1935 



8 

VÕ-CÚO 

804 

1905 

30-4-1931 



9 

Lô-Tòng 

885’ 

1914 

ler-2-1934 , 



10 

Nguyễn-xuân-Hàm 

813 

1913 

15-11-’933 



11 

Nguyẽn-Bàm 

855 

1910 

16-11-1933 

14-7-1941 


12 

Phạm-Cău 

922 

*v 

1912 

9-4-1935 



13 

Nguỵễn-bá-Glảng 

862 

1914 

15 11-1933 



- 11 

Đặng-đình-Ngự 

950 

1914- 

3-7-1935 



15 

Trăn-Chưorg 

• 1734 

1917 

15-8-1941 

15-8-1942 


- 16 

- Bùi-xu&n-BAng 

1238 

1919 

15-8-1911 



17 

Nguyễa-huỴ-Sưcrng 

1239 

1918- 

15-8-1911 

ầ 


18 

Bừi-hửu-Duộ 

1255 

1918 

15-9-1941 

16-9-1942 


19 

Hoàng-Uỗng 

1243 

1917 

15-9-1941 



.20 

Trầa-văn-Mặo 

883 

1914 

. ler-2-1934 

Têt 1942 


21 

Pban-Kiện 

>931 

1908 - 

4-5-1934 



22 

Phan-ohíHòa 

— 890 

1915 

7-3-1934 



23 

Nguyễa-đlnh-Khal 

886 

1914 

ler-2-1934 



24 

Phạm-quang-Lý 

992 

1914 - 

20-4-1936 



25 

Paan-văn-Cắu 

961 

1910* 

ler-6-1935 



20 

Nguyẽn-văn-Mlln 

244 

1910 

15-11-1933 



27 

Nguyẽn-cao-Ngẹc 

- 872 

1904 

ler-4-1936 



28 

Liru-văn-Xân 

955 

1914 

5-7-1935 



29 

Nguyên-Nhả 

928 

1913- 

. - 9-4-1935 



30 

Nguỵễn-Bốch 

_ 836 

1909 

11-10-1933 



31' 

Ng u ỵẽ n-hu Y-Chiro*n g 

929 

1913 

, 9-4-1935 



32 

Lê-vản-Lưo-ng 

954 

1914 

3-7-1935 



33 

Lê-vản-Nhirọ-ng 

970 

1913 

28-11-1935 



34 

NgUYỈn-dình-Bdn 

845 

1913 

1-5-11-1933 



35 

NguỴễa-xuân-Thọ 

871 

1901 

ler-4-1935 

— 


36 

ĐỈS-ngUYêa-Thlệu 

1039 

1911 

21-6-1937 



I 37 

LA-đlnh-TuAn 

994 

1914 - 

20-4-1936 , 
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Ọ 

0 

0 

NOMS ET PRÉNOMS 

Nuniero 

Matricule 

« 

Dale (ie 
naissance 

ỌATE 

(1'entrée 

(hms 

rAdminis- 

tration 

BAI E 

(le la (lernière 
promotion 

OBSEP.VATIONS 

1 

Du grade de Thừa ■ phỏi 
de 3ème classe (H í) • 

Lê-đình-Eính 

923 

1916 

p-4-1935 

Tểt 1943 


39 ? 

^ Nguỵên-nbir-Chương 

956 

1913 

3-7-1930 

— 


40 

Tòn-thâ't-Duo'ng-Quang 

926 

1914 

9-1-1935 

— 


41 

Ngu)ễn-đình-Phl 

907 

1912 

15-9-1934 

_ 


42 

NguYẾn-xuản-Tbanh 

1048 

1915 

21-6-1937 . 

_ 


43 

Nuuỵền-tiẾ'n-Tá 

9S8 

1913 

20-4-'936 

— 


44 

Hà-tom-Hòe 

913 

19*2 

16-11-1933 

_ 


45 

Nguyền-ngọc-Bôi 

1035 

1914 

10-5-1936 

— 


\16 

NguY^n-trl-Ãn 

987 

1913 

20-4-1936 

_ 


47 

Trircng-văn-Lục 

991 

1914 

20-4-1936 



4^ 

Lỵ-dình-Hiéu 

971 

1913 

28-11-1935 

_ 


49 

Phạm-híru-Binh 

1010 

1915 

16-8-1936 

— 


50 

NguYên-ngọe-Dinh 

lĩ 65 

1916 

ler-3-1942 

1-3-1943 


51 

Lê-bá-Oanh 

1266 

1920 

ler 3-1942 

— 


52 

Tạ-thúc-Trinh 

1267 

1918 

ler 3-1942 

— 


53 

Hoãng-Hưu 

908 

1913 

15 9-1934 

1-7-1943 


54 

Lè-khắc-Duyệt 

1045 

1913 

21-6 1937 . 

— 


55 

Võ-văn-An 

P63 

1912 

3-7-1985 

— 


56 

Phan thirc-Tao 

972 

1912 

28-11-1935 

— 


57 

NguYên-đức-Dệ 

1055 

1913 

29-7-1937 

— 


68 

Bù!-quang-Nga 

1054 

1915 

29-7-1937 

— 


59 

Tòn-thất Bẳng 

947 

1914 

3-7-1935 

— 


60 

Trẳn-Eính 

1029 

1915 

20-4-1936 

- 


1 

Du grade de Thừa phái 
de 4ème classe (8-2) : 
Lê-quBng-Đo*n 

869 

1911 

1-4-1935 

Tèt 1939 


2 

Phạm-gia-Trlnh 

910 

1914 

16-9-1934 

— 


ấ 

Nguyễti đắc-HỀo 

962 

1916 

1-6-1935 

Tết 1940 


4 

NguYẻn-Hưu 

968 

1915 

28-11-1935 

14-7-1940 


5 

Bưu- Lưọrg 

963 

1912 

1-6 1935 

— 


6 

Dinh-nho-Hàm 

952 

1910 

3-7-1935 

Tết 1941 


7 

Đào-viết-Hà 

1032 

1910 

20-4-1936 

— 


8 

Nguỵễn-hữu-Từ 

1040 

1911 

21-6-1937 

— 


9 

NguYên- 9 'a-Tuôn 

983 

1914 

20-4-1936 . 

— 


10 

Bưu-KS 

1028 

1913 

20-4 1936 

— 


11 

Vô-Mal 

1044 

1916 

21-6-1937 

14-7-1941 


12 

Lê-văn-Xuàn 

984 

1914 < 

20-4-1936 

— 


13 

Lirtrng-đinh-HY 

985 

1910 

20-4-1936 

— 


14 

Đinh-nho-Hân 

990 

1915 

20-4-1936 

Tết 1942 


15 

Nguyễn-duy-Nhung 

1011 

1917 

21-6-1937 

— 


16 

Phạm-bá-Glso 

1063 

1915 

16-8-1936 

— 


17 

Đào-vồn-Linh 

986 

1915 

20-4-1936 

— 


18 

Lé-nhữ-Đàrg 

1046 

1914 

21-6-1937 

— 


19 

Phạm-Yết 

1050 

1916 

21-6-1937 

— 


20 

Hoàng-Khiôm 

993 

1912 

20-4-1936 



21 

Lỵ-Kiều 

1043 

1917 

21-6-1937 



22 

Vũboàng-Bích 

1049 

1916 

21-6-1937 



23 

Lề-Bẳo 

1031 

1915 

20-4-1936 



24 

Nguyễn-vãn-Phưcng 

1052 

1916 

29-7-1937 



25 

Hoâng-vấn-Anh 

1030 

1910 

2C-4-1936 

— 
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u 

■ạ 

o 

>b 


^26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 
- 42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 
67 
58 
69 
60 
61 
62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 


1 

2 


Jíaíidafỉns subalterties -de í'ofdre admỉnỉstratiĩ 


NOMS ET PRÉNOMS 

N- Matricule 

Date de 
naissance 

DATE 

d’entrée 

dans 

PAdniinis- 

Iration 

DATE 

de la dcrniòre 
promotion 

Da grade de ĩhừa-phái 
de ième cỉasse (8-2 ): 





Trần- vĩnh-K hãm 

1093 

1913 

16-8-1937 

Tết 1912 

Nguyễn-Nhung 

1067 

1915 

4-10-1937 

— 

Trần-KiSu 

1034 

1915 

20-4-1936 

— 

Trịnh-Tô 

1068 

1911 

ler-11-1936 

— 

Lê-quang-Thế 


1910 

16-8-1936 


Phạm-ngọe-Khánh 

1042 

1917 

21-6-1937 

_ 

Trần-Trừ 

1103 

1915 

11-10-1938 


Trần-đlnh-Tháp 


1915 

21-6-1937 

ler-7-1942 

Lê-văn-Lan 

1090 

1916 

19-5-1938 


Lê-phál-Dlễn 

1064 

1910 

16-8-1936 

_ 

Tôn thất-Kha 

1123 

1914 

3-3-1939 


Lê-đửeHuấn. 

1131 

1915 

3-3-1939 

Têt 1943 

Lê-đinh-Trlnh 

1130 

1915 

3-3-1939 


Ngô-Trân 

1082 

1913 

ler-5-1938 

_ 

Châu-văn-Thành 

1084 

1916 

ler-5-1938 


Trăn-văn-Mẹo 

1083 

'1916 

ler-5-1938 


'‘-Lô-Minh 

1107 

1915 

28 10-1938 


Ngufễn-thtrọ*ng-Cừu 

1117. 

1914 

24-12-1938 


Phạm-Trí 

1085 

1913 

ler-5-1938 


NguỵSn-xuân-Vá 

1124 

1914 

3-3-1939 


Đoàn-văn-Quỵnh 

•1120 

1913 

4-1-1939 


Hổ-sí-Co* 

1149 

1916 

8-8-1939 


NguYồn-qui-HÒag 

1092 

1916 • 

21-6-1938 


Nguyẽn-BÍ 

1155 

1919 

29-9-1939 


Lê-văn-Song 

1104 

1918 

11 10-1938 


Lẻ-trọng-Tlẽu 

1116 

1916 

24-12-1938 


Lưo*ng>đắc-Xưo*ng 

1157 

1916 

29-9-1939 


Phan-văn-Sung 

1112 

1917 

23-11-1938 


Ngu^ễn-Lăng 

1118 

1913 

24-12-1938 


Nguỵẽn-tư-Lảog 

1133 

1916 

3-3-1939 


Lê-quang-So* 

1140 

1917 

< 28-3-1939 


Võ-xuân-Đài 

1162 

1918 

25-10-1939 


Lưo*ng-vỗn-Chl 

1181 

1917 

-• 3-2-1940 


U*ng-Túc 

1114 

1912 

24-12-1938 


Phan-Tuỵẻa 

1132 

1917 

3-3-1939 


Lê-đỉnh-Hanh 

1167 

1914 

15-1-1940 

ler-7-1943 

Nguỵềa-hữu-Lirg-ng 

1119 

1913 

4-1-1939 " 

- 

Trirongnhư-H Ha 

1148 

1914 

8 8-1939 


Phạm-Am 

1156 

1919 

29-9-1939 


Thài-Hiẽn 

1166 

1917 

15-1-1940 

L 

Nguỵều-đức-Nlnh 

1168 

1917 

29-9 1939 


NguỴền-vản-Tuâa 

1177 

1915 

3-2-1940 - 


Trằn-Ngbị 

1122 

1915 

3-3-1939 

___ 

Tôn-thất Chíêm-Tán 

1186 

1916 

27-2-1940 


Phaa-Sâoa 

1168 

1915 

■ 15-1-1940 


Lố-dình-Sum 

1125 

1918 

3-3-1939 ■ 


NguYỈn-văn-Blnh 

1175 

1920 

■ 3-2-1910 • 


Da grade de Tàừa-phói 
de ỗètne classe (ở-ij : 





Đào hỴ-Trúc 


1914 

16-2-1937 

16-2-1939 

NguỴln-đirc-ThỔng 

1127 

1916 

3-3-1939 

3*3-1940 
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V 

ũ 

•o 

u 

p 

X 

NOMS ET PRÉNOMS 

N- Matricule 

I>ate de 

naỉssance 

DATE 

d’entrée 

dansPadmi- 

nistralion 

DATE 

de la đernière 
prcmotion 

1 

OBSERVATIONS 


Du grade de Thừa-phái 







de 5ème classe (9-1 >: 






3 

Nguỵẽn-thúc-Khang 

1128 

1917 

3-3-1939 

3-3-1940 


4 

NguySn-đire-Triêm 

1134 

1912 

— 

— 


5 

Blnh-lrọng-Hân 

1141 

1914 

28-3-1939 

28-3-1940 


6 

Cỗng-huỵền-tôn Hòa-Dai 

1142 

1915 

— 

— 


FT 

i 

Đặng-văn-Thi 

1159 

1918 

• 29-9-1939 

29-9-1940 


8 

Nguylỉn-Khlêu 

1160 

1911 

— 



9 

Phạm-hoầng-Thsnh 

1161 

1916 

— 

- - 


10 

Mai-văn-Tosn 

1169 

1917 

■ 15-1-1940 

15-1-1941 


11 

NguY&n-viết-Lãm 

1171 

1919 

20-1-1940 

20-1-1941 


12 

Ta-thúc-Loạl 

1172 

1919 

3-2-1940 

3-2-1941 


13 

Trần-ĐỊch 

1174 

1914 

— 

■ — 


14 

Phan-thanhPhưáe 

1176 

1916 

— 

— 


lõ 

Trần-văn-Tãn 

1179 

1913 

— 

— 


16 

Tôn-thỒt-SuỴền 

1180 

1920 

1 — 

— 


17 

Nguyẽn-tir-N guỵên 

1183 

1914 

27-2-1910 

27-2-1941 


18 

NguỵSn-quí-Tín 

1184 

1917 

— 

— 


19 

ĐS-xuân-Nhân 

1185 

1914 

— 

— 


20 

Châu-dinh-Ngoạn 

1187 

1915 

— 

— 


21 

Nguyễn-đinh-Mai 

1189 

1918 

3-3-1939 

3-3-1941 


22 

ĐS-Đặ 

1193 

1915 

25-7-1940 

25-7-1941 


23 

Lé-Thân 

1195 

1919 

— 

— 


24 

Lê-Ngạn 

1196J 

- 1917 

— 

— 


26 

Nguyền-văn-Khỗng 

1197 

1913 

— 

— 


26 

NguySn-Trung 

1198 

1918 

— 

— 


27 

Nguy&n-răn-l huân 

1199 

1912 

— 

- — 


28 

Vo-Hy 

1200 

1918 

— 

— 


29 

Trần-đlnh-Khuyến 

1201 

1917 

8-8-1939 

8 8-1941 


30 

Nguyền hữu-Quận 

1202 

1920 

13-9-1940 

13-9-1941 


31 

Ngô-trí-Cẳu 

1203 

1921 

7-10-1910 

7-1C-1941 


32 

Hoảng-văn-Glá 

1206 

1919 

9-10-1940 

9-10-1941 


33 

Nguỵền-đức-Lâm 

1207 

1917 

31-10-1940 

31-10-1941 


31 

Phạm-cảah-Tân 

1209 

1920 

18-11-1940 

18-11-1941 


35 

Vũ-đửc-Nhuộn 

1210 

1918 

3-12-1940 

3-12-1941 


„S6 

Mal-văn-Vọng 

1212 

1919 

ler-2-1941 

ler-2-1942 


37 

Đữu-Ngò 

1213 

1918 

— 

— 


38 

Võ-đlnh-Circrng 

1214 

1920 

- 

— 


39 

Lê-Nhu* 

1219 

1919 

7-2-1941 

7 2-1942 


40 

Lê-cỏng-Đạo 

1220 

1919 


— 


41 

Lê-vãn-Đệ 

1221 

1921 


— 


42 

Võ-bả-Huân 

1222 

1915 

15-2-1941 

15-2-1942 


«43 

Lê-thanh-Bảo 

1224 

1920 

_ 

— 


44 

■ Hoàng-Đirtrng 

1225 

19.12 

— 

— 


.45 

Lu’ỡ , ng-th U*ọ*ng-H ẳi 

1226 

1916 

_ 



46 

Nguy&n-HoỀng 

1227 

1918 


— 


'47 

N g uỵền-tấn-Phượn g 

1228 

1916 

7-3-1941 

7-3-1942 


48 - 

Hà-văn-Thóng 

1233 

1919 

ler-7-194l 

ler-7-1942 


49 

Tòn-thất-Hàng 

1230 

1913 

'29-2-1940 

1er-8-1942 


60 

N g uyền-đình - M i è'n 

1232 

1915 

— 

— 


61 

Fhạm-thế-Họo 

1210 

1923 

15-8-1941 

15-8-1942 


52 

N guyền-đình-MInh 

1218 

1915 

— 



53 

Phạm-khẳĩ-Sùng 

1250 

1919 

— 



64 

1 Trưo'ng-đình-Lỗng 


1915 

— 

— 
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ỊVIaíidarỉns subaltemes de 1’orđre admỉnỉstratỉĩ 


ọ 

u 

p 

ẳ 

NOMS ET PRÉNOMS 

Numéro 

Matricule 

Date de 
naissance 

DATE 

d’entrée 

dans 

1’Adminis- 

tration 

DATE 

de la dernière 
promotion 

OIỈSERVATIONS 


Da grade de ĩhừa-phái 

■ 






de 5ème cỉasse ( 9-i ) : 

■ 





55 

Phạm-văn-Llền 

1266 

1921 

20-9-1941 

20-9-1942 


56 

Đào-Lương 

1257 

1920 

— 

— 


57 

Lê-hữu-Sỗ' 

1260 

1923 

ler-10-1941 

1-10-1P42 


f 8 

Vô-trọng-Bào 

1251 

1922 

16-10 1941 

16-10-1942 


59 

Nguỵền-đinh-Chuàn 

1252 

1916 

— 



60 

Nguyền-ìihắc-Thứe 

1261 

1922 

18 11-1941 

18-11-Í942 


61 

Trữcng-trọng-Hạng 

1264 

1921 

13-1-1942 

13-1-1943 


62 

Lưo-ng-Nhiều 

1268 

1917 

ler-3-1942 

1-3-1943 


63 

Đào-Thản 

1269 

1923 

— 



64 

Tôn-thất-Nguỵện 

1270 

1916 

— 

_ 


65 

Phạm-vân-MỸ 

1271 

1917 

— 

__ 


66 

NguỵSn-duỵ-Ngô 

1272 

1921 

— 

— 


67 

Trần-đình-Khỏl 

1283 

1920 

46-3-1942 

16-3-1943 


68 

Tpăn-đình-Toẳn 

1284 

1919 

— 

_ 


69 

Ngn\èn-văA-TPơEg 

1286 

1921 

ler-5-1942 

1-5-1943 


70 

Lương-hữu-Nguyén 

1287 

1919 

_ 



71 

Tràn-hữu-Đạt 

1288 

1921 


— 



Thừa - phải slagiaive de 







Hme classe : 






1 

Kỹ-quan-Lệp 


1921 

ler-7-1942 



2 

NguYẽa-văn cẫtt 


1920 

20-8-1942 



3 

NguỴền-quỉíc-Anh 


1921 

— 



4 

Phan-Long 


1918 

23-9-1942 



5 

Võ-Nghi 


1918 

6-12-1942 




ĩhừa phái stagiaire : 






1 

Pnạm-ngọc-Cằm 


1921 

20 -9-1941 



2 

Đoàn-văn-Hồo 


1922 

12-5-1942 



3 

ưng-Tưo*jig 


1916 

12-8-1942 



4 

Nguyển-gia-Cung 


1923 

20-8-1942 



5 

Tỏn-thỒt-Hàn 


1919 

— 



6 

Trăa-rguYên-Thạỉ 


1924 

— 



7 

Ch&u-ogọc-Xán 


1921 

— 



8 

Tpăn-tièn-ThSm 


1920 

— 



9 

Phan-đình-Khỉẻm 


1922 

— 



10 

Trần-khắc-Tbẵm 


1919 

5-9-1942 



11 

Lè-thanh-Chiêu 


1924 

23-9-1942 



12 

Lê bá-Cện 


1916 

— 



13 

Hoảng-thúc-Cành 


1921 

2-10 1942 



14 

Ngu\£a-thế-Hỉện 


1922 

— 



15 

NguY§n-vlết-Nhân 


1915 

16-10-1942 



16 

Đlnh-loan-ThuYẻn 


1922 

16-10 1942 



17 

Phạm-đình-Trọng 


1913 

20-10-1942 



18 

NgnYền-Thông 


1921 

4-11-1942 



19 

Fhan-thanh-HY 


1920 

6-11-1942 



20 

Nguyên Huề 


1919 

21-12 1942 



21 

Bùt-Thu 


1924 

30-12-1942 



22 

Phạm song-San 


1923 

8-1-1943 














Mandarỉns subalternes de 1’ordre admỉnistratií 
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0 

u 

'd 

ũ 

0 

NOMS ET-PRÉNOMS 

0J 

3 

£ 

*ũ 

* > 


Thừa-phối siaqiaire : 


23 

Viromg-đlnta-Phiên 


n 

Pban-dình-DI 


25 

Dưo*pg-Phùna 


26 

Hoàngngọc-Ẳn 


27 

, Ngu\ền yêm 


28 

Hồ-ngọe-Tuân 


29 

Phan-mộng-Dục 


30 

Trân-Kiện 


31 

Phạm Dgọe-Cu 1 


32 

Nơuỵ&n Hàm 


33 

Lê-pbúc-Hán 


34 

Bủi-Thông 


35 

Trần-đức-Từ 


36 

Lê-quang-Giao 



Date de 
naỉssance 

DATE 
d’entrée 
dans 1’adnii- 
nislration 

1922 

14-1-1943 

1922 

19-1-1943 

1923 

ler-2-1943 

1923 

_ 

1921 


1922 

_ 

1924 

_ 

1923 

— 

1924 

— 

1922 

— 

1923 

- 

1923 

— 

1922 

— 

1922 

16-3-1943 


DA TE 

.de la dernière. .0BSERVA7I0NS 
promolion 


I 















(l’ordre 
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ỊVíandarỉns de 1'ordre Judieỉaỉre 


1 

2 

3 


1 


1 

2 

3 


1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 


1 

2 

3 

4 

5 

- 6 
, 7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 


1 

2 

3 

4 


NOMS ET PRÉNOMS 

N- Matricule 

Date de 
naĩssance 

DATE 

đ’entrée 

dans 

1’Adminis- 

tralion 

DATE 

de la derDĨère 
promotion 

OBSERVATIONS 

.. 1 

Da grade de greịỴier ppaì 


■ 




de 2ème cỉasse (5-1 ) : 


■ 




Bùi-hòe-Thựe 

1146 


18-7-1939 

Têt 1942 

f. fons. íTinh-lich-Thanli-hoa 

Tạ-đứe-Pbái 

1163 


3-12-1939 

ler-7-1943 


Dương-thiệu-Dị 

932 

1912 

11-6-1935 

— 

[. fonsi Kinh-licli — Ngliê-an 

Da qrade de greffìer de 
lère classe (5-2 ): 






Lê-vlết-Của 

934 

1913 

11-6-1935 

ler-7-1942 

f. fons. Kinh-lich —Thua-thiên 

Du grade de greffier de 
2ème classe (6-1): 






Hoàng-hữu-Khổc 

634 

1899 

Juin 1918 

ler-7-1942 


Nguỵễn-thúe-Linh 


1907 

Juin 1928 

ler-7-1943 


Pbạm-phủ-Chấn 


1895 

Aoũt 1922 

- 


Da grade de grejfier de 
3ème classe (6-2) : 






Phan-9Ĩ-Sằn 

608 

1902 

Avril 1927 

Têt 1942 


Ngò-Phanh 

770 

1913 

13-6-1933 

— 


Tạ-quang-Đệ 

736 

1912 

Dẻc. 1932 

ler-7-1942 


Lẻ-trọng-Khẳng 

677 

1909 

26-8-1929 

Têt 1943 


Lố-(rọng-Ngử 

702 

1909 

Aoùt 1930 

ler-7-1943 


Hoàng-đlnh-Ân 

773 

1912 

13-6-1933 

— 


Ngu^ên-đinh-Khal 

548 

1903 

Mars 1925 

— 


Da grade de Secrélaire- 
greffìer de lère cl. (7-1) : 






Lưtrng-vản-Oanh 

541 

1898 

Msrs 1924 

14-7-1939 


Quách-Tạo 

774 

1912 

Juin 1933 

Têt 1941 


Ngò-Hy 

789 

1908 

30-4-1931 

14-7-1941 


Đặng-thỉ-Hiễn 

693 

1908 

Sept. 1929 

Têt 1942 


Đặng-văn-Chí 

731 

1909 

3-5-1932 

— 


Ngu\ễn-văn-Tich 

858 

1912 

15-11-1933 

— 


Phan-minh-Phụ 

819 

1913 

3-5-1932 

ler-7-194B 


Võ-quang-Nhạn 

899 

1913 

12-7-1934 

— 


Nguỵễn-xuản-Hảo 

795 

1906 

30-4-1931 

Têt 1913 


Ngu^ễa-tàl-Thưàng 

734 

1911 

Déc. 1932 

— 


Đinh-nho-Đẳng 

851 

1913 

Nov. 1933 

— 


Nguỵẽn-thé-Đạt 

775 

1912 

13-6-1933 

ler-7-1943 


BùI-xuAn-D]ệm 

777 

1912 

Juin 1933 

— 


Secrétaire - greịỴier de 
2ème classe (7-2; : 






Nguỵễn-văn-HuỴển 

609 

1903 

Juin 1927 

14-7-1937 


Lê-ngọc-Cằn 

747 

1912 

Juin 1933 

Têt 1940 


Nguỵẻn-tư-Hoồng 

939 

1909 

11-6-1935 

Têt 1941 


Trăn-sI-Tíếu 

937 

1914 

11-6-1935 

14-7-1941 
















Maíidarins de l'ordre Juđỉeỉaire 
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0) 

u 

'ơ 

u 

O 

'ơ 

% 

NOMS ET PRÉNOMS 

N- Matricule 

Date de 

naissance 

* 

DATE 

đ’entrée 

dans 

PAdminis- 

tration 

DATE 

de la dcmière 
promolion 

5 

Du grade de Secréiaire - 
qreffìer de ĩème cl. (7-2) : 
Nguyễn-đức-Nièm 

880 

1912 • 

ler-7-1934 

ler-12-1941 

6 

Lê-ngọe-Toản 

860 

1913 

16-11-1933 

— 

7 

Mal-vôn-Ba 

878 

1914 • 

ler-2-1934 

Têt 1942 

8 

Hoàng-quâng-Thạnh 

976 

1914 

ler-4-1936 

— 

9 

Đlnh-bố-Kha 

938 

1916 

11-6-1935 

ler-7-1942 

10 

Cao-hữu-HỸ 

973 

1915 

ler-1-1936 

—* 

11 

Trần-ngọc-VỶ 

936 

1912 

11-6-1935 

— 

12 

Nguyễn-Yăn-Chụe 

1057 

1916 ' 

- 29-7-1937 ' 

— 

13 

Nguyễn-trọng-Viện 

881 

1911 

ler-2-1934 

Ier-12-1942 

. 14 

Phạm-xuân-Phòng 

898 

1912 

12-7-1934 

Têt 1943 

15 

Hỗa-ngọc-Dlệp 

910 

1915 

11-6-1935 

— 

16 

Trẳn-xuân-Bảo 

976 

1914 

ler-4-1936 

— 

17 

Nguyễn-vò-Dmrng 

906 

1912 

15-9-1934 

ler-7-1943 

18 

Nguyễn-văn-Cbấn 

974 

1912 ■ 

ler-4-1936 

— 

19 

Hoàng-thúc-Kinh 

887 

1915 

- 7-3-1934 


'20 

Lê-văn-Hy 

977 

1913 

ler-<-1936 

— 

21 

Nguỵễn-văn-Nhu 

900 

1914 

12-7-1934 


1 

Secréiaire - greffler de 
3ème cìasie (8-1) : 

Nguyễn-Trà 


1905 

30-4-1931 

14-7-1937 

2 

Nguyễn-Cẳn 

1061 

1912 

29-7-1937 

14-7-1940 

3 

Cao-văa-Dung 

1058 

1916 

— 

Têt 1941 

4 

Trần-tăng-Sủng 

1059 

1916 

— 

14-7-1941 

5 

Nguỵẽa-văn-Phiên 

1062 

1911 

— 

— 

6 

Phan-xuân-ThS 

1254 

1921 

16-10-1941 

16-10-1942 

7 

Vũ-như-An 

989 

1913 

20-4-1936 

Têt 1942 

8 

Phạm-văn-Phúc 

1087 

1916 

Ịer-5-1938 

— 

9 

Phan-như-Ngàa 

1088 

1913 

_ 

— 

10 

Lô-văn-Lưựng 

1101 

1916 

28-10-1938 

- 

11 

Nguỵễn-văn-Bẳng 

1098 

1916 

11-10-1938 

— 

12 

Lẻ-văn-Làtn 

1060 

1916 

29-7-1937 

— 

13 

Nguyễa-thiên-Ho 

1099 

1913 

28-10-1938 

ler-7-1942 

14 

Lô-văn-Thuỵên 

1089 

1917 

ler-5-1938 

— 

15 

K- Nguyễn-xuân-Qug 

1096 . 

1912 

ler-10-1938 

— 

16 

Nguyễn-xuâa-Duy 

1097 

1915 

11-10-1938 

— 

17 

Nguyèn-thanh-Trơu 

1066 

1915 

ler-9-1937 


18 

Phan-khắc-Loạl dit Lụy 

927 

1914 

9-4-1935 

_ 

19 

Huỳnh-văn-Nbung 

1136 

1918 

2-3-1939 


20 

Trần-xu&n-Tbụ 

1053 

1916 

29-7-1937 

ler-12-1942 

21 

Nguỵễa-gia-Quý 

924 

1911 

9-4-1935 

Tẻt 1943 

22 

Lè-quang-TriẬt 

1135 

1914 

3-3-1939 


23 

Võ-Côn 

1137 

1917 



24 

Bo-Sung 

1138 

1915 



25 

Phạtn-quíLIên 

1153 

1915 

5-9-1939 

ler-7-1943 

26 

NguySn-ngọe-Kính 

1139 

1913 

3-3-1939 


27 

*"‘Trẳn-viềt-SÒng 

1152 

1918 

30-8-1939 


28 

Thál-nguyètt-Trlnh 

1095 

1912 

18-8-1938 


- 29 

Võ-thủ-Tlnh 

1273 

1920 

ler-3-1942 

ler-3-1943 

30 

Lạl-thế-Hiên 

796 

1909 

30-4-1931 

TẾt 1937 
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ỊVíandarỉns de Tordre Judicỉaỉre 


B 


o ~ 

u 3 

V 

u o 
■ơ c 

DATE 

d’entrée 

DAT E 

■3 

NOMS ET PRÉNOMS 

p 'Ẽ 

co 

Qỉ V 

dans 

de la (lernière 




5 a 

1’Adminis- 

promolion 

mt 


ỹ. 5 

Q Ẽ 

tration 


Du grade de Secrẻlaire 






qreffier de ième cỉ. (8-2) : 





1 

Cao-quảng-Lương 

852 

1914 

15-11-1933 

11-2-1937 

2 

Ngu Yễc-mạnh-Khôi 

1100 

1917 

28-10-1938 

28-10-1939 

3 

Lé-dụrg-Chất 

937 

1912 

11-10-1933 

ler-11-1939 

4 

Nguyễn-duY-Thứ 

1161 

1914 

30-8-1939 

30-8-1940 

6 

Thái quang-Cự 

1170 

1916 

16-1-1940 

16-1-1911—■ 

6 

Vinh-Tử 

1204 

1920 

7-10-1940 

7-10-1941 

7 

Phan-1 ừ 

1205 

1922 

_ 

— 

8 

Nguy ền-Cảnh 

1708 

1917 

11-11-1940 

11-11-1941 

9 

A Trẵn-irọng-Trlnh 

1182 

1918 

3-2-1940 

1-12-1941 

10 

NguYÍn-văn-Hoẽn 

1188 

1920 

27-2-1940 

ler-12 1941 

11 

Ng uYền-dình-Tbiẽt 

1215 

1914 

ler-2-1941 

ler-2-1942 

12 

Trăn-Châu 

1216 

1916 

— 

— 

13 

Liru-văaKhlẽn 

1217 

1920 

— 

— 

14 

Pban-Cằm 

1218 

1917 

6-2-1941 

5-2-1942 

15 

Lệ-đỉnh-Trử 

1129 

1916 

3-3-1939 

ler-2-1943 


Du grade de Secrélaire 

■ 





greỊỊìer de 5ème cl. (9-1) : 

■ 




1 

Lê-thirờng-Anb 

1258 

1918 

6-11-1941 

6-11-1942 

2 

Nguyền-trung-Luận 

1259 

1920 

_ 

— 

3 

NgUỊẼn-Nlộm 

1262 

1920 

ler-1-1942 

ler-1-1943 

4 

Lê-văn-LIdm 

1263 

1922 

13-1 1942 

13-1-1943 

5 

Trần-kiẻm-Mai 

1274 

1915 

ler-3-1942 

ler-3-1943 

6 

Nguỵền-văn-Thạch 

1275 

1922 

_ 

— 

7 

Phan-Tam 

1276 

1917 

_ 

_ 

8 

Pha n-dinh-HayỂn 

1277 

1922 

— 

_ 

9 

Nguyền-Nhành 

1281 

1917 

16-3-1942 

16-3-1943 

10 

Phạm-xuân-Bàl 

1282 

1920 

8-1-1942 

8-4-1943 

11 

Phs n-tr.u»g}ÁlJ^j 


1921 

15-5-1942 

15-5-1943 


Seòréiaires greỊfìers 






stagiaires : 





1 

Trần-huy-Khôi 


1919 

2-10-1942 


2 

. Lé-Kièm 


1922 

• 15-10-1942 


3 

Đoàn-nhv-Khuê 


1922 

— 


4 

Lê-Hản 


1923 

14-11-1942 


6 

Nguỵỉn-Hủng 


1922 

21-12-1942 


6 

Sg«ị|ri3fc\ífg 


1916 

14-1-1943 . 


7 

NgoYen-tiôn-Long 


1923 

ler-2-1943 



Nguyền-bá-YẾn 


1925 

22-3-1943 


í 

r 

Nguyền-Bốn 


v 1924 

8-5-1943 

' 






















d’ordre 


Ịíatidarins détaehés 


37 


NOMS ET PRẺNOMS 


IVIandai-iiis du Gouvernement 
Annamite mis hocs cadres 
pour servir au Gouvernement 
du Proteetorat : 

Grade de 2-2 : 



DATE 

d’enlrée 

dans 

1’Adminis- 

tration 


FONCriONS 

acluelles 


Đỗ-Hùng 


Grade de 3-1 : 


Nguỵễn-trl-Chỉ 


Grade de 3-2 : 


Nguyễn-khoa-Toàn 


Grade de 5-1 ỉ I 

Nguỵễn-hửu-Khang 

Da qrade de greffier de 
lère classe (5-2) : 

Nguỵễn-hòa-Phằai I 


Da grade de Kiem - sự de 
2ème classe (6-1) : 

1 I Phan-tử-Lăng 


Ùa grade de Thừa - phái 


de ậème classe (8-2) : 


Nguỵên-văn-Hà 

2 Đinh-xuân-Thạc 

3 Phùng-duỴ-Phlèn 

Du grade de ĩhừa-ph ái 
de 5ème c lasse (9-1) 

1 NguYên-khoa-Cung 


J889 Oct. 1909 Tuân - vu détaclié à 
Legation de France 
à Bangkok 


1896 20-3-1922 Bô-clianli détaché 

au Gouvernement 
Gẻnéral 


1898 I 18 -8-1915 |Ta-ly attaclié auprès 
du Cominissariat 
général aux sporls 
et à la Jeunesse 


1913 9-1-1935 Tri-huyên détachẻ 

au MĨnistère des 
Colonles 


1913 11-6-1935 En Service détacbẻ 

à 1’ I. p. p. à Hu é 


996 1912 10-6-1936 Sous-lieutenant 

de réserve 


107 « 1915 21-11-1938 Thua-pkai détaché 

au Gouv.* Général 

1111 1915 23-11-1938 Sous-lieutenant 

de réserve 

1113 19 15 - - 


1247 I 1918 1 ler-10-1942 Ị Thua-phai dẻtaché 
.au Bureau du Con- 
seiller lnlérieur 


DATE 

de la dernière OBSERVATIONS 
promolion 


Tèt 1939 


' Têt 1940 


1-6-1912 


Têt 1943 


ler-7-1913 


Têt 1941 Mobilisẻ 


Têt 1942 

ler-7-1942 Mobilisẻ 


ler-10-1942 



















Maíidarỉns détaehés 


Ọ 

V 

o 

2 

NOMS ET PRÉNOMS 

N* Ạlatricule 

DATE 

de naissance 

DATE ^ 
đ’entrée 
dansl’admi- 
nistration 

1 

EONCTIONS 

actuelles 

DATE 

de la dernière 
promotion 


ponctioonaires du Proteetorat 
mis hors cadres pour servỉr au 
Gouvernement Annamỉte 







Professeur ppaỉ de 2è ct. : 






1 

Ưag-Quả 

124 

1905 

31-8-1928 

Dông-curig 

Giao-dao 

ler-1-1942 


Commis 'ppál de 3è cỉ. : 






1 

Ị 

Nguỵễn-họe-SỸ 

570 

1909 

23-2-1931 

. Ta-ly Minislère 
Intérieur 

ler-1-1941 

2 

Trần-ngọe-Ltèn 

583 

1909 

27-9-1931 

Cbcf Bareau Cabiaet 
Impérial 

*- 


Secrélaireppal de lère cl. : 






1 

Nguyễn-xuân-Tiẻu 

307- 

1896 

ler-1-1913 

Ta-ly Ministère 
Finances 

ler-1-1938 

ị 


Secrélaire de 3ècl. (6-2A) : 






ỉ 

Đậng-ngọe-Sách 

586 

1910 

16-1-1930 

Tu-vu Nôi-vu 

ler-l-1941 


Sous - brỉgadier de 3è 













1 

Tr&n-dlnh-Hửa 

1 

40 

1908 

Ị 

Juin 1931 

Agent délaclié au 
Ministère Intérieur 

í 

i 

! 

ler-1-1943 

1 


.0BSERVAT10NS 


Gradebonoriíìquc 
3-2 (27-10-1942) 


Gradehonoriíìqur 
3-2 (27-5-1943) 


GradehonoriAque 
I 4-1 s (1-1-1937) 


GradehonoriAqué 
4-1 s (5-8-1941) I 






















d’ordre 


ỊVIandarins en eongé de longue durée 3đ 


NOMS F.T PRÉNOMS 

N' Matricule 

Dalc de 

naissance 

DA TE 
d’entrée 
dans l’admi- 
nislration 

DATE 

de la dernière 

promotion 

OBSKRVAHONS 

Du grade de 5-1 : 






Bửu-Tlệp 

205 

1894 

Aoũt 1920 

Tèt 1935 

En congé de longue durẽe 
à conipter du 12-8-1941. 

Du grade de Kỉềm - sự 
de 2ème classe (6-1) : 






Ngu^ễn-văn-Bói 

420 

1903 

Nov. 1923 

Têt 1939 

En congé de longuedurée 
à compter du 13-5-1942. 

Võ-danh-So*fl 

Du grade de Riễm-sự de 

902 

1910 

12-7-1934 

Têt 1942 

En congé de longue durỏe 
à corapter du 13-8-1942 

3ème classe (6-2) : 






Nguỵên-duY-Cát 

574 

1903 

2-9-1927 

Têt 1939 

En congé de longue durỏe 
à compter du 13 8-1941. 

NguỵSn-Hùng 

Du grade de ĩhừa-phái 

698 

- 1909 

12-8-1930 

Têt 1942 

En congé de longue durée 
à compter du 9-10-1942* 

de 2ème classe (7-2) : 






HỔ-vlết-Tấn 

740 

1913 

3-5-1932 

Têt 1939 

En congé delongue durée 
à compter du 20-8 1941. 

Nguỵễn-Tầaa 

1036 

1913 

21-6-1937 

Têt 1940 

En congé delongae durée 
ả compterdu 31-10-1941. 

Du grade de ĩhừa-phái 






de ỗème classe (9-1) : 






Ngô-luKỹ 

1165 

1915 

15-1-1940 

15-1-1941 

En congé de ìongue durée 
à compter dn 3-11-1941. 

Hd-đắc-Nflh| 

1115 

1916 

24-12-1938 

24-12-1939 

En conge de longue durée 
à compter du 16-8-1941. 
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ỊVlandàrỉíìs aưtoehtones 




Lsng-vl-Tào 


w 1 DẠTE 
H $ d T entrée 
a I dansradmi- 
õ nistralion 


Thô phu huyên et Tri-ehâu 
Du gracle de 5 1: 

1 Lê-xuân-Kỳ 

Du grade de 5-2 : 

1 Lang-viNảng 

Du grade de 6-1 : 

1 Sầm Viên 

2 Cao-Đính 

Du grade de 7-1 : 

1 Săm-vân-Kim 

2 Quách-văn-Cãi 

Du grade de 7-2 : 

Phạm-thúo-Tiêu 

Du grade de 8-í : 


Ya-Hau 
2 Phạm-quang-Ngọo 

Du grade de 8-2 : 

1 Quảng-đạl-Nlnii 

2 Lsng-văn Quỵên 

Du grade de 9-1: 

Cầm-bá-Bảo 


806 1894 Fév. 1918 


808 1898 20-3-1921 


188 1902 8-2-1922 

207 1897 Janv , 1922 


1150 1915 6-3-1936 


812 1 896 Aoũt 1935 


809 1902 4-3-1922 


1110 1895 


1014 1902 12-12-1936 


1013 1902 Mars . 1936 

980 1897 8-4-1937 


1109 1912 Fév. 1936 

1910 17-7.1911 


FONCTIONS 

actuclles 


Tri-châu 

Lang-clianh 


Tri-pbu 

Tuơng-duong 


Tri-phu 

Qui-châu 

Tri-huyên 

Tanh-llnb 


Tri-bnyên 

Câm-tbuy 

Tri-châu 

Nhn-xuân 


Tri-cbâu 

Ngoc-lac 


Tri-huyên 

Tàn-kbai 

T ri-cbâu 
Quan-hoa 


Tri-huyên 

An-phuoc 

Tri-huyên 

Vinh-hoa 


Tri-châu 

Thuong-xoân 

Tri-huyên 

Tuong-duong 


Têt 1943 


25-1-1941 


Têt 1942 


ler-7-1943 


Têt 1941 


ler-7-1943 


Têt 1942 


14-7-1941 


ter-7-1943 


Têt 1942 


ler-7-1943 


Têt 1942 





























d’ordre 


ỊVlaíidarỉíis autoehtoíies 


'lí 



0 

í 

u 

0 

ơ 

% 

NOMS ET PRÉNOMS 

o 

s 

o 

'ũ 

4-1 

C3 

55 

• 

Date đe 
Iiaissance 

DATE 

d’entrée 

dans 

i’Adminis- 
tration • 

DATE 

de la dernière 
promotion 

/;OBSEỊ4VẠT10NS 1 

> 

1 

Du grade de Thừa-phái 






1 

de 6ème cỉasse (9-2): 






1 1 

Lang-văn-Tlến 

1237 

1916 

ler-6-1941 

ler-6-1942 


ỉ 2 

Lô-kam-Thl 

1229 

1923 

— 

— 


j 3 

Phạm-đắc-Tùng 

1241 

1914 

15-6-1941 

15-6-1942 


1 4 

Tpiro*ng-văn-Thanh 

1242 

1919 

— 



1 

Thừa - phái stagiaire : 






1 1 

Lê-xuân-Cír 


1922 

9-9-1941 



1 2 

Phạm-văn-Ciru 


1920 

ler-4-1942 



1 3 

Phạm-bá-Nực 


1920 

ler-5-1942 




4 

Phạm quang-Đăng 


1916 

— 



i 

5 

Hà-văn-Miẽng 


1911 

22-7-1942 




6 

Lang-vản Th irác 


1915 

20-4-1943 




7 

Mai-xuản-Đỉnh 


1923 

— 




8 

Trăn-văn-Cưỉrng 


1922 

— 



Ị 

9 

Hủn-Iirơng-Thipừng 


1924 

— 



1 


Personnel de la Haute-pécỊion 






1 


(non eotnmissionné) 








Bang-tá : 








Du grade de 8-2 : 







1 

Nhai 


1891 

Juin 1929 

Têt 1942 


< 


Du grade de 9-1 







1 

Sầm-văn-Toàn 


1895 

26-12-1942 

16-3-1920 




Du grade de 9-2 







1 

K’ Nhảy 


1894 

Sept. 1935 

Têt 1939 



2 

Nhé 


1893 

9-2-1938 

Têt 1940 



3 

Đôn 


1918 

16-11-1938 

Têt 1941 




Thùa-phổỉ i 








Du grade de 9-2: 







4 

Phủ hữu-Huấn 

< 

1915 

ỉ 

8-12-1939 

Têt 1942 







1 

■ 
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ỊVIatidatiíis milỉtaỉres 


<y 

•5 

ũ 

o 

T3 


NOMS ET PRÉNOMS 


MÂNDARINS SUPÉRIEURS: 

Graăe de 1-1 

-l— p— N qttYéiPhữtrTÍÃn ■” 

Grade de 2-í 


ll 


Phangla-Ctaung 

Grade de 2-2 

Nguf ễn-yăn-Bình 

>£Tôn-thất-Soạn 

Nguỵễn-hữu-DuYỄn 

Võ-văn-Mạl 

Grade de 3-1 
^ Bũ-U-Vỉện 
~H ĩàn^văn-Ngôn 

ir^ng-dức-Lê 

Grade 'de 3-2 

Phan-bả-Bò* 

Pban-ngũ-Nhạc 

Phan-vản-Tảo 

Phan-đức-Khiêm 

Võ-văn-Lan 

Bùl-duỴ-Lưtrng 


-L&.ilinh-Thn, 




Nguỵẽn-hữu-Song 


Lô-vỗn-BỈSng 


N* Matricule 

DATE 

de naissance 

DATE 

d'entrée 

đansradmi- 

nistration 

FONCTIONS 

actueủes. 

I-M" 

-4884- 


Trong-quân 

Tbân-Binb 


1891 

Mars 1911 

Dê-Dôc 

Hô-Tbanb 

» 

1891 

Sept. 1911 

Tbông chê 
Tbân-Binh 

9-M 

1889 

Aoũt 1909 

Chuong-vê 

Ta-Tam 

20-M 

1895 

Juin 1916 

Lanh-binh 

Ibanh-hoa 

22-M 

1891 

Juil. 1910 

Chuong-vê 

Huu-Tu 

27-M 

1894 

fév. 1916 

Lanb-binb 

Nghê-An 

B- 

-1890- 

—Ítthrt910- 

- Clmong-vê 

Hâu-Ngu 


-4890- 

—OcUJ.909 

*. Lanh-binb 

Thua-Thièn 

30-M 

1893 

Fév, 1916 

‘Cbânb-quan 

Pbu-Yẽn 

40-M 

1893 

Fév. 1916 

Lanh-binb 

Quang-Nam 

45-M 

1889 

Nov. 1916 

Pho-VỄ-Uy 

Ibân-Binù 

31-M 

1894 

Avril 1912 

•JNhi-d’ang 

Thi-ve 

53-M 

1900 

Avril 1918 

Nhut-dang 
'1 bi-vê 

» 

1901 

Oct. 1922 

Pbo-lanh-binh 

Ha-Tinh 

43-M— 

-489Q- 

-AsriL1912^ 

* Pho-lanh-Binh 
Quang-Iri 

64-M 

1905 

Juil. 1930 

Nbi dang 

Thi-vê 

» 

1891 

Fév. 1916 

Chanb-qnan 

Quang-Ngai 


















Matidarỉtis militaires 


43 



NOMS ET PRÉNOMS 


MANDARINS SEC0KDẰ1RES: 

Du grade de 4-í : 


Tôn-thất-Thléaa 

Phan-văn-Yên 

Võ-Vệ 

Bừu-BỈSng 

Lê-linh-Đlnh 

Tôn-tbất-Lang 

NguỴễn-trọng-Sểng 

NguỴên-lihắc-Trọng 

Tôn-tbất-T6 

Du grade de 4 -2 : 


Hâ-Liên 

Lêhửu-Hàm 

Phan-vàn-Tiêu 

Trần-hửu-Njbĩa 

Tỏn-thẵt-Tiém 

Trần-dlnh-La 

N guỵẽn vă ạ-rtaiAn 

HâhửuHậu 

Mal-Thọ 

Đỗ-văn-Trản 

Đặng-bỂ-KỶ 

Ván-Chánh 

Dircng-ngọe-Chất 

Nguyễn-hữu-Klnh 

NguỴÔn-tất-Thành 

Trăn-Bẹn 




DATE 

d’entrẻe 

dans 

l’Adrainis- 

tration 



22Q-M 1891 
52-M 1896 
38 M 1896 
61-M 1196 
76-M 189' 
64-M 1895 
63-M 1893 
73-M 1891 
68-M 1889 


74-M 1889 
94-M 1889 
-90-M 1889 
77-M 1897 
80 M 1892 
70 M 1889 
92-M 1893 
71-M 1889 
88-M 1892 

106- M 1892 
66-M 1889 
91-M 1891 

102-M 1894 

107- M 188 ỉ 
137-M 1889 

68-M 1894 
124-M 1892 
132-M 1892 


Fév. 1910 
Aoùt 1915 
Déc. 1913 
Fév. 1916 
Janv. 1916 
Déc. 1911 
Aoũt 1911 
Juin 1912 
Déc. 1904 


Juin 1910 
Oct. 1909. 
Mars 1910 
Déc. 1916 
Mai 1913 
Ảout 1908 
Déc. 1913 
Nov 1913 
Oct. 1911 
Oct. 1916 
Juin 1906 
Sept. 1911 
Nov. 1916 
Jtnv. 1919 
Déc. 1912 
• Juin 1914 
Juio 1910 
Not. 1914 
Mars 1921 


FONCTIONS 

actuelles 


Cbant-quan 


Tu đang-thi-vê 
Pho-quan 
Chanh-quan 
Pho-quan 


Chanh-dôi 

Thi-vê-truong 

Chanh-dôi 

Pho-quan 

Ta-dang-thi-vê 


Chanh-dôi 


Pho-quan 

Chanh-dôi 


Tu-dang-thi-vê- 

Chanh-dôi 


DAT g 

de la dernière OBSERVATIONS 
promotion 


Chanh-quan 


Hiêp-lanỉi Thi-vê 
Chanh-quan 


Têt 1940 
14-7 1940 
14 7-1941 

Têt 1942 
ler-7-1942 
TỄt 1943 

ler-7-1943 


14-7-1910 
Têt 1941 
14-7-1941 
Têt 1942 


(ler-7-1942 


Têt 1943 


ler-7-1943 


Têt 1940 
14 7-1940 
Têt 1941 
14-7.1941 


Têt 1942 


íer-7-1942 


Têt Ị943 


















íĩatidaiíĩis miíitaires 


NOMS Ef PRẺNOMS 


Du grade de 5-i : 


Phạtn-Vinh 

Lê-Phong 

Nguyễn-hữu-Cả nh 

Nguyễn-văn-Trọng 

Ngu\ễn-hừu-Lai 

Nguyễn-văn-Hièn 

Ngô-Quang 

Tốn thất-Tiêu 

Du arade de 5-2 


ưng-Diệp 
Hoàng-quang-Khẻ 
Nguyễn-văn-Chảnh 
.Hoàng-vản-Ỹ 
Hoàng-văn-Mlnh 
Đặng-Cẳu 
' Phạm-bố-Quề 
Hoàng-Đòng 
Nguỵễn-vồn-lhS 
Nguyễn-xuãn-Trạch 
Thên-Cư<rng 
Nguỵền-văn-KỐ 
Mal-khẳc-Trống 
Trằn đạc-Phốỉ 
NguỴ&n-Trình 
NguỵSn-yăn-Kh&ni 
Nguỵ&n-hữu-TlỄt 
Đặng-văn-Khuê 
Đào hựu-Quỗn 
Nguỵền-văn-Hanh 
Nguỵ£n-Duyêt 
Ngô-đình-Thị 
NguỵSn-vản-Dung 

Du grade de 6-i: 


Lý-tbanh-Lưu 

Đinh-xuân-KInh 

Hoàng-vỗn-Lan 

Tr&n-hữu-Kĩnh 

Đoàn-thanh-Tử 

Lê-văn-Địch 

Trần-ly-Khải 

Lẻ-dình-HIên 

Võ-vôn-Tirừng 

Hoàng-trọa g-VJÔ na 

Nguyần-ngọc-Toạl 

Nguyền-Thái 

Nguỵền-xuàn-Kinh 

Đặog-vão-Ắm 

Thân-Tirírng 



DATE 

d’enlrée 

dans 

1’Adininis- 

tration 


Ocl. 1916 
Fẻv- 1926 
Fév.1926 
Juillet 1915 
Janv. 1941 
Mars 1917 
Fév. 1916 


juin 19)6 
Mai 1913 
Mars 1918 
Dẻc. 1916 
janv. 19’6 
Déc. 1916 
Mars 1916 
Avril 1919 
Avril 1911 
'Déc.1915 
Aoũt 1921 
Oct. 1916 
Mai 1918 
juin 1923 
Nov. 1916 
juil. 1911 
janv. 1919 
Fév. 19*6 
Oct 1917 
Déc. 1915 
janv. 1912 
juin 19^5 
Mais 1918 


Fév. 1916 
Sept. 1923 
Fév. 1911 
janv. 1919 
juil. 1915 
Fév. 1915 
Sept. 1916 
Nov. 1919 
janv. 1921 
Avril 1918 
Sept. 1922 
juin 1921 
sẽpt. 1918 
Fẻv. 1926 
Oct. 1923 


FONCTIONS 

actuelles 


Tam-dang-tbi-vê 


T u-dang-tbi-vè 
Pbo-dô^ 


Tam-dang-thi-vê 

Pbo-dôi 

Tam-daug-tbỉ-vê 

Pbo-dôi 


DATẸ 

de la dernière OBSERVATIONS 
promotion 


Chanh-dôi 

Tam-Dang-thi-vê 
Cliau li-dôi 
Pho-dôi 
Cbanh-dôi 


Chanh-dôi 

Pho-dôi 

Cbanh-đôi 

Pho-dôi 


Tam-dang thi-vê 
Cbanh-dôi 
Pho-dôi 
Chanh-dôi 
Pbo-dôi 


Têt 1913 


ler-7-1943 


Têt 1940 

Têt 1941 
14-7-1911 

Têt 1942 


1er-7-1942 


Têt 1913 


ler-7-1943 


Têt 1939 


Têt 1940 


TỄt Ị941, 


Têt 1942 


ler-7-1942. 
Tê* .1943 

















]ỤIandafỉfìs mỉlitaỉres-' 


45 


ỌJ 

V 

o 

% 

£ 

NOMS ÉT PRÉNOMS 

N' Matricule 

DATE 1 

de naissance J 

DATE 

đ'entrée 

dansTadmi- 

nislration 

FONCTIONS 

actuelles 

DATE 

de la dernière 
'promotion 

OBSERVATIONS 

1 

Grade de ổ-2 

Trần-quang-Lang 



Aoíìt 1921 

Nga-dang-tbi-vê 

Têt 1912 


2 

Hổxuản-Triêm 

235-M 

1897 

Aoùt 1916 

Pbo-dôi 

ler-7-1942 


3 

Dưo*ng-văn-DuY 

337-M 

1904 

jail. 1924 

Ngu-dang-tbi-vê 

Tèt 1943 


4 

NguỴẾn-văn-Lượng 

303-M 

1901 

Aoíìt 1922 

F*bo-dôĩ 

— 


1 

Grcide de 7 -í : 

Lè-công-Khẳ 

296-M 

1905 

janv. 1918 

Tn-dang-tbi-vê 

Têt 1942 


2 

Hồ-vlết-Vỹ 

360-M 

1905 

Avril 1919 

Pho-dâi 

— 


3 

Trần-văn-Trỉnh 

320 M 

1899 

Aoũt 1917 

— 

— 


4 

Võ-văn-Huệ 

254-M 

1897 

juin 1917 

Ngu-daDg-tbi-vê 

Têt 1943 


1 

Grade de 7-2 : 

Hổ-văn-Tá 

353-M 

1900 

Oct. 1921 

Pho-dôì 

Têt 1914 


2 

Lé-viểt-Hoành 

356-M 

1905 

janv. 1925 

— 

20-12-1941 


3 

Ho&ng-văn-Hòa 

216-M 

1897 

Mars 1932 

Ta-dang-tH-Vê 

Têt 1942 


4 

Nguỵèn-đìnti-lhị 

297-M 

1905 

janv. 1925 

Pilo-dỏi 



5 

Phan-văn-VY—-:_1— 

339-M 

1912 

Sept 1996 

Ngu-dđng thi-vê , 

Têt 1943 



Nguièa-ngọc Tbái 

36T-M 

1903 

1923 

Pbo-dồi 

— 


7 

Đinh-vlềt-Thuận 

298-M 

1913 

Déc. 1934 

Ngu-dang-tbi-vê 

ler-7-1943 


1 

Grade de 8-1 : , 

Lê-nhử-Xứng 

324-M 

1915 

Mars 1935 

Ta-dang tbi-vê 

Têt 1940 


2 

Lê-dình-Khiểt 

317-M 

1916 

juin 1936 

Ngu-dang-tbi-vê 

Têt 1942 


3 

Lẻbá-Kẽ 

322-M 

1909 

Mars 1935 

— 

Têt 1943 


1 

Grade de 8-2 : 

NguÝền-bừu-DuỴ 

ầ 

1903 

Nov. 1923 

Q. L. Pbo-dôi 

Têt-1942 


2 

Tốn-Mân 

» 

1913 

juil, 1935 

Ngu-dang-lhi-vê 

ler-7-1943 


3 

Nguyênbữu-Mai 

336-M 

1914 

Mars 1936 

— 


1 

LÊ - |WƯG: 

Grade de 6-í 

Đoàn-đirc-Câa 

257-M 

1902 

Dẻc. 1919 

Lê-mcc Phu 

Tét 1940 


2 

Văn-Kổng 

256-M 

1894 

juin 1914 

— 

Têt1941 


3 

Tỏn-thất-Llnh 

279-M 

1897 

Oct. 1915 

— 

— 


4 

LÔ-ẤU ị 

Trẳn-ngọc-Bá 

260-M 

1898 

Mai 1917 

— 

— 


5 

202-M 

1893 

Déc. 1909_ 

t — 

— 


6 

Nguyèn-Tuyên 

259-M 

1902 

Mars 1923 

— 

■ — 


7 

Ngô-Căm 

269-M 

1895 

Dẻc 1916 

— 

Têt 1942 


8 

NguY^n-trọng-XuAn 

241-M 

1900 

Mars 1919 

— ■ 



9 

Trần-TÚỴ 

288-M 

1895 

Mars 1913 

— 

— 


10 

Hổ-Huy 

301-M 

1901 

Oct. 1919 

— 

— 


11 

•Lê-văn-Nbo 

184-M 

1895 

Fév. 1916 

— 

-L-. 


12 

Mal-gla-C^ 11 

284-M 

1899 

Mars 1919 

— 

ler-7-1942 


13 

Phùng-Què 

287-M 

■1897 

Sept. 1914 

— 

— 


14 

NguYỄn-q uan 9' Thối 

283-M 

1899 

Mars 1917 

u 

Têt 1943 


15 

NguY^n đlnb-Phúc 

228-M 

1895 

Aoùt 1921 




16 

NguYÍn-lâm-Tbăng 


1901 

Sept. 1918 



























Matidariíis mỉlitaires 




e 

Im 

'C 

í~ 

© 

ỹ 

NOMS ET PRẺNOMS 

© 

ể 

k 

Date de 
Daỉssance 

DATE 

(1’entrée 

dansl’admi- 

nistration 

PONCTIONS 

actuelỉes 

DATE 

de la dernière 
promotion 

OBSERVA 1 IONS 

R 

tirade de 6-1 (suite) : 

Diro-ng-văn-Đlềm 

285-m 

1899 

janv. 19l8 

Lê-muc pbu 

Têt 1943 


18 

NguySn-văn-H UỴ 

212-m 

1890 

Fév. 1917 


— 


19 

Nguỵền-văn-Hòe 

327-m 

1898 

Aoũt 1923 

— 

lcr-7-1943 


20 

Bùỉ-Dung 

291-m 

1901 

Sept. 1921 

— 

— 


21 

Hoàng-dứC-Quắc 

160-m 

1894 

Juil. 1914 

Lê-muc huyên 

Têt 1936 


22 

Ngay 

» 

1889 

Dẻc. 1940 

Lê-muc thô 

13-12-1940 


23 

Bửu-Khách 

281*111 

1896 

Oct. 1916 

Lê-muc huyên 

"Têt 1941 


21 

NguỵSn-cừu-Đôn . 

218-m 

1897 

janv. 1919 

— 

8-2-1941 


25 

Phan-Thtèu 

277-m 

1895 

Mars 1916 

— 

Têt 1942 


26 

Lè-văn-Dlễn 

217-m 

1896 

Fév. 1916 

— châu 

— 


27 

Lê-phú-Dự 

162-1Ĩ1 

1898 

juin 1916 

Lê-muc huyên 

ler-7-1942 


28 

Tạ-ngọc-Quí 

204-m 

1893 

Avril 1909 

— 

Têt 1943 


29 

ĐiS-yăn-Tân 

301-m 

1899 

Mars 1917 

Lê-muc dôn 

— 


30 

LÔ-văn-Cbinh 

302-m 

1897 

Mai 1915 

Lê-muc huyên 

— 


31 

Nguyẽn-hoàn-Bich 

230-m 

1902 

janv. 1922 

— 

— 


32 

Lê-Chàu 

292-m 

1898 

Avril 1918 

— 

— 


33 

Nguy’ển-văn-Thu 

203-m 

1890 

juin 1915 

— 

ler-7-1943 


34 

NguyỄn-gla-Thủ* 

289-m 

1896 

juil. 1911 

— 

— 


35 

Liru-văn-Thích 

310-m 

1899 

juin 1919 

— 

— 


1 

Grade de 6-2 : 

Nguyẽn-ãăng-Ngbị 

270-ru 

1895 

Avril 1917 

LÊ-muc dao 

Têt 1926 


2 

Nguyẽn-văn-ích 

282 m 

1897 

Oct. 1914 

Lê-muc phu 

Têt 1938 


3 

Bữa-Chất 

362-m 

1898 

Mai 1919 


Têt 1939 


4 

Nguyền Tbân 

238-m 

1898 

Nov. 1923 

— 

Têt 1940 

Mis en disponibilité ' 

5 

NguySn-văn-Mẫn 

262-m 

1894 

Fév. 1911 

— 

Têt 1940 

En congé sans solđe 

6 

Ngayễn-Quị 

290- m 

1895 

Fév. 1918 

— 

Têt 1941 


7 

Mti-Loan 

307-m 

1901 

janv. 1919 

— 

Têt 1941 


8 

Ngò-Luỵộn 

325-m 

1901 

janv, 1919 

Lê-muc dao 

Têt 1942 


9 

Hoảng-Iíý 

2í9 m 

1893 

Fév. 1916 

Lê-muc phu 

— 


10 

Tôn-thất-Chưcrng 

311-m 

1899 

Mars 1925 

— 

— 


11 

Nguyền-ngọc-Phan 

300-m 

1901 

janv. 1920 

— 

ler-7-1942 


12 

Hứa-Thành 

330-m 

1897 

Mars 1919 

— 

Têt1943 


13 

Nguyỉn-đình-HuAn 

342-m 

1900 

Avril 1920 

— 

— 


14 

Huỳnh-đình-Luyện 

344-m 

1899 

juil. 1921 

— 

— 


15 

Tôn-thát-Trl 

343-tn 

-1899 

Mai 1922 

— 

ler-7-1943 


16 

Hứa-văn-Nguỵên 

355 m 

1906 

Aoũt 1925 

— 

— 


17 

Đỗng-ba-Nhl 

309-m 

1896 

Nov. 1913 

Lê-muc huyên 

Têt 1940 


18 

Đoàn-Cử 

247-m 

1892 

Fév. 1916 

— 

Têt 1941 


19 

L«-bA~Thieh 

268-m 

1899 

Mars 1917 

— 



20 

TrAn-Hy 

278-m 

1899 

Sept, 1921 

— 

_ 


21 A 

- HS-đắc-Trọng 

305-m 

,1899 - 

-Fév. 1916 

' — 

~ 


22 

NguyẾn-văn-Cự’ 

299-m 

1897 

Aoũt 1917 

— 



1 23 

BỈS-văn-Luản 

205-m 

1895 

Dẻc. 1916 

— 

Têt 1942 


1 24 

Trỉln-ngọc Châu 

328-m 

1901 

Mars 1919 

Lê-muc dôn 

— 


25 

HiS-văn-Thuyên 

313-tn 

1903 

Mai 1922 

Lê-muc huyên 

— 


26 

Phạm-Bãl 

250-m 

1895 

Avril 1922 

— 

— 


27 

Băng-văn-Tô 

314 m 

1897 

juin 1920 

— 

— 


28 

Lê Sung 

350-m 

1899 

óct. 1916 

Lê-mnc châu 

— 


29 

LÔ-văn-Danh 

246-m 

1897 

juil 1917 

Lê-muc huyên 

ler-7-1942 


ỈE9 

Nguyền Mal 

331-ra 

1904 

Ăvril 1921 

— 

— 


31 

Họingtrọng-LAm 

315-m 

19C0 

juin 1918 


Têt 1943 


























líaíiđarỉtis militaỉres 
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N- d’ordre 

NOMS ET PRÉNOMS 

N* Matricule 

Date de 
naissance 

DATE 

d’enlrée 

(lans 

1’Adminis- 

tration 

FONCTIONS 

actuelles 

DATF 

de la dernière 
proniotion 

OBSERVATIONS 

1 

32 

Grade de 6-2 ( suite ): 

HỔ-đắe-Chuân 

333-111 

1897 

Mai 1916 

I.ê-muc dôn 

Têt 1943 


33 

Trần-đạl-Toai 

326-m 

1897 

Fév. 1916 

Lê-mnc huyệu 

— 


34 

Trươ*ng-quang-Trà 

267-m 

1898 

Mars 1919 

Lê-mne dôn 

— 


35 

NguyễnCầu 

251 m 

1897 

Nov. 1918 

Lê-muc huyên 

— 


36 

Trần-gia-Quýnh 

332-in 

1906 

Juin 1926 

— 

— 


37 

Đặng-văn-Thoan 

335-m 

1897 

Aoũt 1917 

— 

— 


38 

Huỳnh-Chung 

340-m 

1897 

Mai 1926 

— 

_ 


39 

Tr'án-Cir 

323-111 

1896 

Déc. 1920 

— 

_ 


, 40 

Nguyễn-Lệ 

363-m 

1899 

Aoùt 1920 

— 

M0 


í 41 

Nguyễn-Luy 

312-m 

1897 

Aoút 1916 

Lè-muc châu. 

ler-7-1943 


ỉ 42 

Nguỵễn-đức Cao - 

334-111 

1898 

Mars 19Ị7 , 

_ — 

— 


ỉ 43 

Tôn-lhất-Dự 

321-m 

1904 

Mai 1923 

Lê-muc buyêu 

- 


M 4 

Lê-Mal 

341-111 

1897 

Aout 1916 

— 

— 


1 

r 

1 

Grade de 7-1 : 

Nguyễn-Thông 

329-111 

1899 

Sept. 1915 

Lê-muc phu 

Têt 1938 


2 

Nguyễn-DIéu 

354-m 

1905 

Jtìỉl. 1925 

Lê-niuc dão 

Têt 1940 


3 

Phan-Đọd 

315-m 

1903 

Déc. 1922 

Lê-mac phu 

Têt 1941 


4 

Nguyễn chánh-Nghị 

366-m 

1904 

JuĨQ 1923 

— 

— 


5 

Đào-ba-Nhlẻn 

368 m 

1901 

Juil. 1918 

— 

Têt 1942 


6 

Tòn-thất-Hiro-ng 

261-m 

1895 

Oct. 19i6 

Lê-muc huyên 

Têt 1935 


7 

Bùi-Phát 

306-m 

1897 

Mars 1917 

Lê-niuc dôn 

Tê 11937 


8 

Huỳnh-Nbĩ 

346-m 

1898 

Janv. 1917 

Lê-iuuc huyên 

Têt 1939 


9 

Nguyễn-viẽt-Tân 

349-m 

1904 

Sept. 1923 

— 

— 


10 

Hồ-Khời 

351-m 

1901 

Janv. 1919 

— 

— 


11 

Phan-lirang-Tần 

347-111 

1899 

juin 1919 

— 

Tèt 1940 


12 

Phan-aũnh-Trai 

348-tu 

1900 

Mai 1 925 

— 



13 

Ho-đắc Luận 

364-111 

1899 

Nov. 1918 

— 

— 


14 

Nguyễn-Lạe 

365-m 

1899 

Aoũt 1917 

— 

— 


15 

Lê-qul Châu 

293-ni 

1897 

Aoùt 1921 

— 

Tèt 1941 


16 

Lê-hữu-ữy 

295-111 

1903 

Mars 1922 

Lê-muc châu 



17 

Lẽ-kỉm-Bàm 

367-m 

1905 

Mars 1925 

Lê muc huyên 

— 


18 

Nguyễn-đlnh-Nhu 

252-m 

1902 

juin 1921 

— 

Têt 1942 


1 19 

Nguỵễn-đứe-QuS 

357-m 

1904 

Dếc. 1924 

— 

— 


20 

Trăn-duy-Trinh 

» 

1916 

juin 1923 

— 

— 


21 

Nguyễn-Diệm 

369-m 

1901 

Déc. 1918 

—- 

Têt 1943 


1 

Grứde de 7-2 : 

Nguyễn-văa-Quảng 

352-m 

1897 

Mars 1917 

Lê-muc huyên 

Têt 1941 


í 1 

Grade de 8-2 : 

Ya-Bau 

• ĩi 

1898 

19J9 

Lê-muc thố 

Têt 1941 ' 


1 

Gradẹ de 9-i : 
Nguyễn-như-Hurứng 

» 

1912 

Dẻc. 1937 

Lê-pouc thô 

Têt 1943 


4 

1 

Grade de 9-2 : 

Phú-như-Lập 

» 

1906 

Avril 1938 

stàgiaire 

♦ 

Lê-muc thô 

Têt^.1941 




stagiaire 
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Matidarỉíis des ỈỊỈtes 



NOMS ET PRÉNOMS 

Íỉanđaíins Supérieurs 
Du qrade de 3-1 : 

Bửu-Bành 

Da grade de 3-2 ; 

Vinh-ThùỴ 

Vĩnh-Giao 

Vĩnh-Trản 

Bừu-Bộc 

Dà grade de í-l-S : 

Xurg-Trị 

Da grade de ậ-2-S: 

Bữu-Tảng 

IVIandarins Seeondaires 
Da grade de 4-í: 
Tòn-thất-Chuỵên 

Da grade de 4-2: 

Ưng-Dựe 

ưng-Quán 

Du grade de 5-1 : 

Ylnh-Tărg 

Tòn-íhất-Dưtrng 

Da grade de 5-2 : 

'ìôn-thất-Tốn 

Du grade de 6-1 ; 

Bừu-Địeh 

Da grade de 7 -1: 

Tôn-thất-Hoàng 
Bữu-Bá 


N ■ Matricule 

Date de 
naissance 

DA TE 
cTentrée 
dansradmi- 
nistration 

FONCTIONS 

actuelles 

DATE 

de la dernière 
promotion 

OBSERVATIONS 

2-R 

1898 

Mars 1929 

Quan-ly ’ hi-vê 
Palais Imp. 

Tẽt 1955 


3Í-R 

1893 

Têt 1925 

Ta-tôn-Khanh 

Tôn-Nhon 

Têt 1925 


71-R 

10-R 

1916 

1897 

Avril 1940 

Mai 1933 

Pho-Su 

Kbiêm-lang 

Pho-Su 

Ung-lang 

Avr. 1940 

Têt 1941 

Grade honori- 
íique 2-1-m. 

6-R 

1902 

Mai 1922 

Chanh-su 

Tbiên-tho-lang 

Têt 1942 


7-R 

1895 

Mars 1922 

Pho-su 

Tu-Iang 

Têt 1943 


17-R 

1900 

Sept. 1931 

Chanh-su 

Xuong-lang 

Têt 1941 


14-R 

1892 

Sept. 1927 

Tn-tê-su 

Thê - miêu 

Têt 1938 


12-R 

1890 

janv. 1921 

Tu-tê-su 
• Nguyen-miêu 

Têt 1940 


15-R 

19Ọ| 

Mai 1930 

Tu-tê-su 

Thai-miêu 

Juil. 1942 


52-R 

1911 

Juin 1934 

Miêu-lang Thoai- 
Thai-Vuong-Tu 

Tét 1940 


19-R 

1893 

Nov. 1921 

Pho-Su 

Hiêu-ìang 

Juil. 1941 


69-R 

1908 

Mars 1937 

Miêu-lang 

Thê-Miêu 

Jull. 1943 


20-R 

1903 

, Juin 1929 

Miêu-lang 
Cung-Mie 11 

juil. 1943 


38-R 

1891 

Aoũt1931 

. Miêu-lang 
Thai-Mitu 

juil. 1941 


66-R 

1901 

Jany, 1935 

Miều-Tbna 

Thai-Miẻn 

juil. 1943 



"ị 
























Mandarỉns des ■Rỉtes 


•19 


N • d’ordre 

NOMS ET PRÉNOMS 

N- Matricule 

•ủ a 

«5 •£ 

a 1- 

DATE 

d’entrée 

dans 

1'Adminis- 

tration 

FONCriONS 

actuelles 

DATE 

de la dernỉère 
prouiotỉon 


Da grade de 7-2 : 






17 

Bữu-Thuàn 

33-R 

1894 

Déc. 1924 

Mièu-Thua 

Tbê-Miêu 

juil. 1940 


Du grade de 8-1 : 






18 

Bửu-Kết 

23-R 

1894 

Mai 1931 

Miêu-Thua 

Ngayên-Miêu 

Têt 1934 


Da grade de 9-1 : 





ếm 

19 

ưng-Huỵền 

74-R 

1911 

Se.pt. 1939 

. Kiêm-lê 
Xuoug-lang 

Sept. 1940 


ỊVIaiidarỉtis subalternes 







Du grade de 7-1 : 






20 

Vĩnta-Bối 

67-R 

1917 

Mars 1938 

Kiêm-nghi 

Phung-Tiên-diên 

TỄt 1943 


Da grade de 7-2 : 






21 

Tỗn-thất-Lang 

68-R 

1901 

Mars 1937 

Kiêm-ngbi 

Thiên-tho-lang 

juil. 1940 

22 

Tòn-thất-Kiêm 

p 

37-R 

1893 

Aoũt 1928 

Kiêra-nghi 

Khièni-lang 

juil. 1942 

23 

Tôn-thất-Hàm 

35-R 

1900 

Sept. 1927 

. Kiêra-nghi 
Nguyên-Miêu 

juil. 1943 


Du grade de 8-1 : 






24 

Bữu-Di 

36rR 

1891 

Sept. 1927 

Kiêm-nghi 

Tbê-Miêu 

Têt 1941 

25 

Chtêm-Thiếp 

34-R 

1892 

Nov. 1926 

Kiêm-ngbi 

1 hai-Miêu 

juil. 1942 

26 

Tôj fc thất-JCp* -w , 

39-R 

1908 

Avril 1932 

Kiêra ngbi 
Taai-Miêu 

juil. 1942. 


Du grade de 8-2 : 






27 

Tỏn-thất-Cung 

65-R 

1911 

Aoũt 1936 

Kiem-ngbi 

Cung mieu 

juil. 1940 

28 

ưng-Lão 

73-R 

1909 

Sept. 1939 

Kiem-nghi Kien- 
thai vuong-tu 

juil. 4943 

29 

Tôn-thỒt-Khỉêm 

72-R 

1913 

Sept. 1939 

Kiem-nghi 

Thê-Miêu 

juil 1943 

- 30 

Tônthất-Cbâu 

75-R 

1916 

Déc, 1939 

Kiêm-ngbi 

Hiêu-lang 

juil. 1943 


Du grade de 9-1 : 






31 

Tôn-thất-Tần 

79-R 

1918 

Mai 1941 

Kiêm nghi 

Thoai-Ihai-vuong-tu 

Sept. 1942 


Kiềm - nghi stagỉaires : 






, 32 

Tôn-thất-Ngò 

» 

1912 

Mai 1942 

Kiêm-ngbi 

Kiê n-tliai-VQon g-tu 

Mai 1942 

] 33 

Vỉnh-Bề 

» 

1916 

Mai 1942 

Kiêm-nglii 

Ung-lang 

Mai 1942 

: 34 

- Ị 

> 

* 1 

Bũru-C&n 

» 

1915 

Dée, 1942 

Kiêm-nghi 
- Cung-Miêu 

Déc. 1942 


0BSERVAT10NS 


I Mis en địspo- 
nlbilité le 1-12-39. 

Reinlégréleler 

4-1940. 


Grade honori- 
íìque 3-2-M. 


I 


ÝOM U^~& r 


Grade honori- 
ílqoe 8-2 c, 

Grade honori- 
fique 9-1-nit 






















60 


Tu - Giao 


NOMS ET PRẺNOMS 

TU - GIRO 

Du grade de 7 - i : 
Tôn-thất-Lưu 
Tôn-thất-HỐỈ 

Du grade de 7-2 : 
Tôn-thêít-Phổ 
Tôn-thỒt-Thại 

Du grade de 8-i : 

Tôn-thất-Trừng 

Du grade de 8-2: 
Tôn-thỒt-Trình 
Bữu-Xán 

Du grade de 9-i : 
Trảng-Duật 
Vĩnh-Tíên 
Bữu-Tbính 
. Tôn-thất-HY 


N’ Matrỉcule 

DATE 

de naissaDce 

22-R 

1898 

40-R 

1897 

27-R 

1901 

26-R 

1899 

28-R 

1890 

29-R 

1894 

65-R 

1895 

64-R 

1914 

66-R 

1907 

76-R 

1912 

77-R 

1907 




DATE 

(Tentrée 

dansl’admi- 

nistration 


1923 

1921 


1928 

1928 


1930 


1933 

1934 


1936 

1936 

1942 

1942 


FONPTIONS 

actuelles 


Tu-giao du ler hê 
Tu-Giao du 2e hê 


Tu-Giao du 7e hê 
Tc-Giao du 6e hê 


Tu-Giao du 8e hê 


Tu-Giao da 3e hỗ 


Ta-Giao đa 3e 
Chanh-hê 


Tu-Giao du ler 
Cbanh-liê 

Tu-Giao da 4e 
Cbanh-hê 

Tu-Giao du 2e 
chanh-hê 

Tu-Giao du 9e hfi 


DATE 
de la derniẻre 
promotiou 


Juil. 1941 
Têt 1942 


Juil. 1942 
Têt 1943 


Têt 1941 


Têt 1940 
Juil. 1940 


Jnil. 1940 
juil. 1942 
Mars 1943 
Mars 1943 


OBSERVATIONS 


























Matìdarỉns spéeỉalỉsés des TraVaux 
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NOMS ET PRÉNOMS 

N- Malricule 

Date de 
naissance 

DATE 
đ’entrée 
dans 1’adnii- 
nislration 

F0NCT10NS 

acluetles 

Personnel eonừaetuel: 

Da grade de 3-i : 

Lê-văn-Hòa 

» 

4886 

jativ. 1933 

Cbef du Bureau 

ííandarins spểeialisés en ehef 
de 3ème cl. (4-2 -A) : 

Nguyễn hừu-H ệu 

57-S 

1906 

Avril 1925 

Technique 

Tam-pbai 

IVIandarins spécialisés en eheĩ 
deUèmecl. ( 5-1-A ): 

Nguyễn-văn Ninh 

" 

58-S 

1978 

janv. 1933 

Quang-Nam 

ArcMtecle 

Mandarins spéeiaỉisés 
prineipaux 

de íère classe (.) - 2 - A) 

Nguyễn-xuân-Nghị 

60-S 

1912 

janv. 1934 

Architecte 

(Vlandarins spécialỉsés 
de 5ème classe (7-2 - A) '• 

Lê-vỗn-Lạl 

61-S 

1912 

juil 1934 

Décorateur 

ỊVIandarins spécialisés 
de 7 ème classe ( 8-2-A ) 

Nguỵễn-iông-Tiến 

62-S 

1904 

janv. 1933 

Cbeỉ de chantier 

Mandarỉns spécialisés 
stagiaires 

Lê-Vlệt 

» 

1919 

Déc. 1939 

Opérateur 

Personnel joufnalier: 

Ngu\ễn-Tá 


1914 

juin 1942 

Dessinateur 

Lê-Trung 

» 

1918 

Oct. 1942 

Dessinatear-Métreur 


I)A1E 

(le la deriiièrc OBSEHVATIONS 
promotion 


juil. 1942 


joỉl. 1940 


juil. 1942 


M<’s en đisponi 
bilité à compter 
du 10-6-1942. 


joil. 1942 


juil. 1943 


Têt 1943 


juin 1942 Grade honoriíl- 
qqe 9-2-A. 


TÊ1 1943 


Oct. 1942 


Grade hônoriíl' 
que 8-2-A. 

Grạde honorilì 
que 8-1-C. 
























52 lĩatidariíis de 1’observatoire et mandarỉns du Service tnédieal 


u 

u 

p 

0 

2 

NOMS ET PRÉNOMS 

Numéro 

Matricule 

Date de 
naissance 

DATE 

d’.entrée 

(dans 

1’Ađtninis- 

tràiion 

FONCTIONS 

actuelles 

DATE 

de la dernière 
promotion 

OUSEUVATIONS 

1 

Mandarins de ĨObservatoire : 
(Khâm-thiên-giam) 

Da grade de Í-2-A : 

Hoàng-Tbiên 

43-S 

1889 

juin 1925 

Gỉani-cbanb 

Têt 1943 


1 

Du grade de 9-2 -A : 

Nguyễn-vản-Hà 

78-S 

1917 

Fév. 1911 

Cuu-pham 

Fév. 1942 


2 

Lê-vãn-Thối 

80-S 

1917 

Sept. 1941 

— 

Sept. 1942 


1 

|Wandarins du Service médỉeal: 
(Thai y viên) 

Da grade de 3-2 : 

Nguỵễn-Nghỉa 

41 

1889 

1912 

Ngu-y 

Têt 1940 


1 

Du grùde de 5-2 : 

Phạm-Đạt 

42 

1894 

1919 

Pbo-Ngu-y 

ler-7-1943 


1 

Du grade de 6-2 : 

Tòn-tbãt-Viên 

46 

1906 

1930 

Huu-viên-pban 

Têt 1942 


2 

Trịnh-tư* Kinh 

44 

1894 

1927 

Ta-viên-plian 

— 


1 

Du grade de 7-1: 

Trần-klềm-Toản 

43 

1895 

1924 

Nôi-kboa-y-chanh 

Têt 1942 


1 

Du grade de 7-2 : 

Hoàng-trọng-Trừug 

45 

1903 

1934 

Nôi-khoa -y-chanb 

Têt 1942 


1 

Du grade de 9-2 : 

Tràn-xuân-Thảo 

81 

1910 

16-3-1942 

Y-sanh 

16-3-1943 


1 

1 

Y - Sanh stagiaire : 

Phạm-Mlnh 

Personnel contractuel: 

Ưog-lhỏug 


1916 

1882 

22-4-1913 

20-12 1934 

Y-sanh stagiaire 

Tham-ly Y-tê 
(Citadelle Huê,J 

2-1 

Têt 1937 

















Persotinel đe 1'enseignement 


o 

u 

'Õ 

u 

0 

'd 

k 

NOMS ET PRÉNOMS 

3 

y 

C3 

Date de 
naissance 

DATE 

d’enlrée 

dans 

l’Ad mụiis- 
t rất i 011 ' 

EONCriONS 

actuelles 

DATE 

de la dernière 
promolion 

OBSEBVATIONS 


KIẼM-GIAO 

V 







Kiêm - giao priiìãpal de 








lèrc cỉaise (3-2): 







1 

Nguỵễn-mạnh-Trừng 

■ 58 

1901 

20-7-1922 

Dôc-Hoc 

Binh-Dinh 

ler-7-1943 



Kiêm - giao Principal de 








3ème classe Ựhi-A.y. 







2 

Phạm-văn-Nhu 

205 

1902 

19-8-1920 

Dôc-boc 

Ministère 

ler-1-1942 



TU-HOC 








Ta-hoc Principal hors cl. 








spéciale après 2 ans (3-2) : 







1 

TPần-Klnh 

47 

1889 

25-2-1911 

Dôc-hoc 

Qaang-Ngai 

ler-1-1937 


2 

Nguyễn-trung-Nghệ 

60 

1892 

3-5-1912 

Secrétaire 
Lycée Kbai-Dinh 

ler-M94l 

Délacl.é 

3 

Tpầtt-Trir 

61 

1893 

9-9-1911 

Secrétaire 

Dtion Enseigt 

ler-l-1941 

Détaché 

4 

NguYên-Tô-Đièm 

59 

1892 

22-12 1911 

Directeur 

Gr. scol. Citad. Hũê 

ler-1-1943 



Tư-hoc Principal hors 








classe spéciale (3-2) : 







5 

Trẳn-dìnta-Sanh 

64 

1891 

22-8 1914 

Dôc-Hoc 

Thna-Thiêu 

ler-1-1942 


6 

Lâm-quang-Thọ 

36 

1891 

22-6-1910 

Kiêm-Hoc 

Khanh-Hoa 

ler-1-1943 



7 u-hoc ppal hors cl. (3-2 ): 







7 

Phan-văn-Kbản 

69 

1892 

18-8-1915 

Dôc-Hoc 

Ha-tinh 

ler-1-1943 


8 

Nguyễn-Đoa 

72 

1896 

18 8-1915 

Dôc-Hoc 

1 hanh-Hoa 

— 



Tu-hoc Principal de ière 








classe Ợh-1 Snp.) 







9 

Trằa-Thưó^c 

68 

1892 

17-7-1913 

Dôc Hoc 
Quang-Nam 

ler-1-1940 


10 

Trưo*ng-xuân-Quảng 

81 

1898 

24-8-1917 

Kiêm-Hoc 

Binh-Thuân 

ler-1-1941 


11 

Lè-vản-Bíeh 

52 

1888 

10-10-1911 

Secrétaire 
Collège Thaohhoa 

ler-1-1941 

Dẻtaché 

12 

Phạm-yăn-Họi 

84 

1899 

12-2-1917 

Dôc-Hoc 

Nghê-An 

ler-1-1942 


13 

Maỉ-duỴ-Thiệu 

85 

1898 

21-8-1918 

Giao-Tho 

Duc-Tho 

— 


14 

Ngu.Yèn-văn-Xưó*c 

114 

1902 

19-8-1921 

Secrétaire 

Dtion Enseigt. 

— 

Détaché 

15 

Lê-quang-Ngoạn 

71 

1895 

18-8-19:5 

Directeur 

Gr. scol. Tourane 

— 


16 

NguỴên-đỉnh-Cầm 

88 


28-8-1917 

KiỄitr-Hoc 

Quang-Binh 

— 


17 

Lâm-Toại 

ĩ 13 

1902 

19-8-1920 

Giao-Tho 

Tam-Ky 

— 


18 

ưng-Thiều 

46 

1892 

10-12-1910 

Huân-Dao 

Quang-Diên 

ler-1-1943 


19 

Võ-Cầm 

100 

1898 

29-8-1919 

Secrétaire Minislère 
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Tu-hoc Principal de 2ème 



1 





classe Ụt-l A .): 







20 

Thái-thúc-Hoành 

37 

. 1888 

2-2-1910 

Direcleur 

1 er-1-1938 



1 




Cam-Lô 

1 

1 


21 

Bùi-vản-Làng 

Ị 

35 

1889 

19-11-1909 

Seciétaire 

Coll. Quiuhoii 

Ier-1-1939 

Détachẻ 

22 

Tôn-lhất-Quyền 

103 

1900 

29-8-1919 

Kiêm-íloc 

ler-1-1940 

- 






Kontum 



23 

Phạm-phủ-Lượng 

86 

1898 

21-9-1918 

Giao-tho 

Tho-Xoân 

ler-1-1941 


24 

Lê-rhiện 

50 

18S9 

25-2-1911 

Adjoiut 

— 





* 


Gr. scol. Citd. Haê 



25 

Nguyễn-hữu-Hoằng 

116 

1902 

19-8-1921 

Surveillant 
Lycée Kbai-Dinh 

- 

Délacbé 

26 

Phan-I.ô 

97 

1901 

19-8 1920 

Kiêm-Hoc 

ler-1-1942 

i 






Phn-Yên 



27 

Lê-mạnh-Bính 

89 

1896 

21-8-1918 

Kiêm-Hoc 

Ninh-Tboân 

— 


28 

Nguyễn-hữu-Lu* 

98 

1900 

19-8-1920 

Huân-Dao 

DiỄn-Ban 

— 


29 

Lê-văn-Trlnh 

122 

1898 

10-9-1921 

Directeur 

1 — 







Ec. Paul Bert Hnê 



30 

Ưng-Lgng 

91 

1900 

19-8-1920 

Secrétaire 
Dlion Enseigt 


Délaché 

31 

Đào-đăng-Hy 

128 

1902 

19-8-1921 

Giao-Tbo 

Phu-Diên 

ler-1-1943 


32 

Nguỵễn-KỶ 

96 

1901 

19-8-1920 

Huân-Dao 

Tuy-Hoa 

— 


33 

Lẻ-quang-Duật 

119 

1902 

19-8-1921 

Huàn-dao 







Gio-Linh 



34 

Trần-hậu-Vỵ 

90 

1901 

19-8-1920 

Giao-Tho 

Binh-Dinh 

— 


35 

Bùl-Dircrug 

94 

1901 

19-8-1920 

Huân Dao 
Ninh-Hoà 

— 


36 

Hà-thúc-Lãng 

160 

1904 

16-10-1922 

Direcleur 

Dônghoi 

i ~ 


37 

Ngu\ễn-TrỂng 

102 

1898 

19 8-1919 

Huâu-Dao 

Mô-Duc 



38 

Trăn-hữu-Lưo*ng 

92 

1900 

19-8-1920 

Directeur 

Thanh-Hoa 

— 


39 

Lô-văn-Thoan 

1 

78 

1889 

14-9-1916 

Directeur 

Nhuong-Ban 

— 


40 

Bùi-Chưcrng 

65 

1891 

3-5-1912 

Adjoint 

Dòng-hoi 

— 


41 

NgUỴễn-vốn-Khôi 

56 

1891 

5-2-1913 

Directeur 

Hoang-Bòt 

1 

. Ị 



ĩ u-hoc Principal de 3ème 

1 


Ị 





classe (4-2 A.)\ 

Ị 






42 

Phạm-xuản-Thăng 

45 

1891 

6-1-1910 

Directeur 
Phu-Va Iig 

ler-1-1940 


43 

Trần-Cảnh 

79 

1898 

24-8-1917 

Directeur 

Binh-Dinh 

— 


41 

Trần-Bán 

99 

1901 

19-8-1920 

Directeur 








An-Cuu 



45 

Nguyễn-đình-Thĩíng 

82 

1897 

8-9-1917 

Directeur 

My-Hoa 

ler-1-1941 


46 

Phạm-tir-Thúy 

148 

i 

1904 

2-9-1922 

Huân-Dao 

Qoang-Xuong 

— 














Persoíitiel de renseỉcỊíiement Í,í, 


N- d’ordre 

NOMSET PRÉNOMS 

N’ Matricule 1 

DATE 

de naissance 

I)ATE 
dentrée 
dans 1‘admi- 
nibtration 

FONCTIONS 

acluelles 
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OBSERYATIONS 


Tn-hoc ppal de 3ème rỉ. 








Ợ/--2-A): 







47 

Trân-văn-Kép 

104 

1896 

29-9-1919 

Directeur 

Ọuang-Nam 

1 er-1-1941 


48 

Hà-huỴ-Bâo 

123 

1901 

22-8-1921 

Directenr 

Cao-xuân-DQC Vinh 



49 

Nguỵễn-Địoh 

107 

1901 

19-8-1920 

Huân Dao 
Bồng-Son 

— 


ÕO 

Nguỵẽn-Bon 

186 

1905 

27-8-1925 

Directeur 

Niêm-Pho 

— 


51 

Hà-quí-Phl 

158 

1903 

16-10-1923 

Huân-Dao 

Nam-Dan 

— 


52 

Phan-Bính 

87 

1893 

12-12-1917 

Direcleur 

Nglii-Xuàn 

— 


53 

Hà-huỵ-Liêni 

126 

1902 

27-8-1920 

Secrétaire 

Coll. Quinhon 

— 

Détachẽ 

54 

Trần-duỴ-Ninh 

120 

1901 

22-8-1921 

Secrétaire 

B. Dôc-hoc Batinh 

ler-1-1942 


1 55 

Thối-áứe-Nhuận 

130 

1902 

23 9-1921 

Huân-Dao 

Hoa-Da 

— 


56 

Ưng-Dinh 

125 

1902 

10-9-1921 

Directeur 

Tn-Nghĩa 

— 


57 

NguYỗn-trí-Khiết 

156 

1903 

2-9-1922 

Direcíeur 

Tinh-Gia 

— 


58 

Lê-văn-Tâ'n 

144 

1903 

11-10-1921 

Direcleur 

Ha-tinh 

— 


59 

NguỴễa-đức-Hlệp 

188 

1907 

27-8-1926 

Directenr 

Ha-trung 

— 


60 

Bùl-Vàn 

121 

1902 

18-8-1921 

Directeur 

Bông son 

— 


61 

Lê-huỵ-Bàn 

167 

1904 

8 9-1923 

Sccrétaire 

Dtion Enseigt. 

- 

Détachỏ 

62 

Nguỵễn-nhir-Ngọc 

101 

1900 

29 8-1919 

Secrélaire 

Coll. 'lhanh-Hoa 

— 

— 

63 

Đoàn-tư-Thành 

178 

1905 

8-9-1923 

Secrétaire 

Lycée Khai-Dinh 

— 

— 

Ị 64-4 

Ngưỵễn-quang-Cự 

103 

1900 

28-8-1919 

Directeor 

Mô-Duc 

ler-1-1943 


65 

Trẳn-Trl 

136 

1903 

21-9-1921 

Directeur 

Faifoo 

— 


66 

Trằn-thanh-Dưo-ng 

139 

1903 

19-8-1921 

Directeur 

Phanthiêt 

— 


Ị)67 

Tòn-thất-Dirơng-Thanh 

169 

1903 

8-9-1923 

Iiuân-Dao 

Binh-Son 

— 


68 

Huỳnh-minh-Vui 

109 

1900 

16-2-1921 

• En disponibilité 

— 


1' 69 

Nguỵễn-tấa-Đức 

171 

1904 

6-10-1923 

Directeur 

Quang-Ngai 

— 


70 

Trần-Thuỵên 

163 

1899 

22 11-1922 

Directeur 

Tam-Ky 

- 


71 

TrưoMig-mlnh-Hoàl 

110 

1897 

22-5-1921 

Directeur 

Phong-Diên 

— 


72 

HÌS-Mân 

124 

1901 

Ì9,iKl921 

Dlreclenr 

Phu-My 

— 


73 

Thál-vàn-Cư 

143 

4901 

0-9-*ầ22 

Directeur 

Longhuong 




ĩu-hoc deière cl.(5-i-A): 







74 

Đậu-Hà 

117 

11903 

< 

• I9-M0Ỉ1 

Directeur 
Huong Khê 

ler-1-1938 
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Ta-hoc de lère cl. (5 i-A): 







75 

Nguỵễn-Hoài 

145 

1903 

22-11-1921 

Directeur 

Gio-Linh 

ler-1-1940 


76 

N 0 UYễn-hY-Bo*n 

181 

1904 

15-12-1923 

Huân-Dao 

Duy-Xuyen 

— 


77 

78 

Trãn-Nbằn 

Lê-dình-Phu 

127 

151 

1901 

1903 

27-8-1920 

2-9-1922 

Dii ecleur 

Đu 3 7 -Xu 3 7 ên 

Secrélaire 

Dtion Enseigt. 

— 

Détacbé 

79 

Mal-trọng-Nhì 

129 

1902 

22-11-1921 

Ađjoint 

Cao-xuâií-Duc Vinh 

ler-1-1941 


80 

Võ-văn-Trưng 

204 

1906 

27-9-1926 

Huồn-Dao 

Anh-Son 

— 


81 

Trằn-trọng-Kinh 

136 

1903 

21-8-1921 

Huân-Dao 

Quang-Tracli 

— 


82 

Tràn-Kháng 

225 

1906 

8-10-1927 

Direcleur 

Quang-Trach 

— 


83 

Hà-huỴ-Bằng 

147 

1903 

2-9-1922 

Directeur 

B;io-An 

— 


81 

Tongphircre-KhuYến 

180 

1905 

8-9-1923 

Secrélaire 

Ministère 

— 


85 

NguYễa-khoa-Pbằtn 

170 

1904 

8-9-1923 

Secrétaire 

B. Dôc-Hoc Th.Thiên 

— 


86 

Hoàng-Thức 

241 

1908 

29-8-1928 

Secrétaire 
Direction Enseigl. 

— 

Détacbé 

87 

NguY^n-phan-Khánh 

154 

1902 

10-9-1922 

Directeur 

Yên-dinh 

— 


88 

Đinh-văn-Liên 

233 

1907 

27-9-1926 

Directenr 

Vinh-Lôc 

ler-1-1942 


89 

Nguỵễn-văni-Blnh - 

165 

1906. 

8-9-1923 

Directeur 

Anh-Son 

— 


90 

NguYẻn-duY-Phất 

177 

1903 

8-9-1923 

Directeur 

Huong-rra 

— 


91 

Tôn-thất-PMn 

134 

1903 

24-10-1921 

Adjoint 

Eaiíoo 

— 


92 

Phạtn-Thòng 

197 

1904 

8-9-1924 

Haân-Dao 

Ha-trung 

— 


93 

HỈS-Quể 

140 

1902 

19-8-1921 

Adjoint 

Faifoo 

— 


94 

Nguyễn-xuàn-Cán 

245 

1907 

27-9-1926 

Buân-Dao 

Dalat 

— 


95 

Lê-thuận-Ch&ng 

159 

1903 

17-10-1923 

Directeur 
An-luong dg 

— 


96 

Đặng-Llnh 

202 

1906 

27-9-1926 

Adjoint 

Gr. scol. Tourane 

— 

Détacbé 

97 

Tbân-trọng-Trựe 

131 

1902 

24-1-1922 

Adjoint 

houtum 

— 


98 

Lé-khỔc-Giai 

138 

1901 

19-8-1921 

Directeur 

Phanvi 

— 


99 

Dirơng-inạnh-Nghi 

142 

1902 

19-8-1921 

Directeur 

Qtãng-xuong 

— 


100 

NguYễasi-Xỏn 

212 

1907 

8-9-1924 

Directeur 

Qu 3 7 nh-Luu 

ler-1-1943 


101 

Doàn-lhành 

185 

1906 

8-9-1923 

Directeur 

Khanh-Hoa 

— 


102 

Dào-nguvẻnVăn 

235 

1907 

27-9-1926 

Secrétaire 

Minislère 

— 


103 

Phạm xuãn-Lan 

176 

1903 

8-9-1923 

Directeur 

Xuàn-Môc 

— 


104 

Trần-Bỉnh 

274 

1910 

3-9-1929 

Secrétaire Minỉslère 

■ 
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7 u-hoc de lère cl. (£ i-AỴ 







105 

Nguỵễn-tri-HI’ểu 

208 

1904 

21-10-1924 

Directeur 

Can-Lôc 

ler-1-1943 



Nguyễn-văn-Thọ 

227 

1906 

6-10-1927 

Directeur 

Hoang-hoa 

— 



Phạm-phú-Hiru 

217 

1905 

27-8-1925 

Directeuc 

Binh-Son 

— 



Dtro-ng-Phôỉ 

195 

1905 

8-9-1923 

Directeur 

Quang-Tri 

— 

l 


Cac-văn-Huy 

179 

1906 

5-10-1923 

Adjoint 

— 







Gr. scol. Citd. Hué 




Nguỵễa-viết-NguYên 

219 

1906 

27-8-1976 

Directeur 

Tho-Xuân 

— 


111 

Trần-Yăn-Phl 

203 

1905 

27-9-1926 

Adjoint 

_ 

DỂtacbẻ 






Collège Quinlion 



112 

Đinh-hửu-Suỵền 

263 

1907 

6-10-1927 

Directeur 

ler-7-1943 







Lê-Thuy 




ĩvt-hoc de 2e cl. (5-2-A): 







113 

Nguyễn-Khlêm íeh 

155 

1904 

2-9-1922 

Directeur 

ler-1-1939 






Co-Dinh 



114 

Lê-đinta-Huân 

221 

1905 

29-10-1925 

Adjoint 

Haíinh 

ler-1-1910 


115 

Nguyễn-mỶ-Tải 

183 

1905 

8-9-1923 

Directeur 




- 



An-Luong 



116 

Nguyên-duY-Thál 

224 

1906 

4-12-1925 

Directeur 

Pbo Châu 

— 


117 

TỔng-trầa-Trlnh 

236 

1907 

7-9-1926 

Directeur 

Thinh-Xa 

— 


118 

Phan-trọng-Đỉnh 

209 

1906 

30-10-1926 

Adioint 

Hatình 

ler+íl 


119 

Nguyễn-xuân-Nhưọ-ng 

249 

1909 

17-11-1926 

Direcleur 

Thiêu-hoa 

— 


120 

Đặng-văn-Tể 

184 

1905 

8-9-1923 

Directeur 

Nlia-trang 

- 


121 

Hoảng-Lãm 

226 

1907 

6-10-1927 

Secrétai) e 


Détachẻ 


' 




Gr. scoĩ. Tourane 


122 

Vố-văn-MỶ 

234 

1907 

27-9-1926 

Adjoint . 
ỊThanhhoa 

— 


123 

Trirong-Ctai 

215 

1904 

27-8-1925 

“Dìrecteor 




• 




Phoiig-Thu 



124 

HỈS-xuân-La 

216 

1904 

28-8-1925 

Direclear 

l.ai-Lang 

ler-1-1942 


125 

ưng-Thái 

207 

1904 

21-10-1924 

Directeur 







Chaigneau 



126 

Tbái-duy-LlSn 

220 

1907 

24-10-1925 

Directear 

Yèn-T hanh 

— 


ự 

Hổ-xuân-Trang 

251 

- J908 

ler-10-1927 

Surveillant 
Collège Quinhon 

— 

Dẻtachẻ 

128 

Phạm Cừ 

237 

1908 

21-1-1927 

nirecteur 







Dy-Long 



129 

ị 

Mai-văn-Tpinh 

201 

1905 

28-9-1924 

Direclenr 

An-Thaong 

— 


130 

Tpịnh-bố-Dôi 

187 

1905 

27-8-1925 

Adjoint 

Anlĩ-Son 

— 


131 

Nguyẽn-xuân-Tín 

211 

1906 

6-3-1926 

Adjoint 

Thinh-xa 

— 


132 

Đlnh-tấn-Hirờng 

258 

1909 

6-9-1928 

Adịolnt 

Xa-Nghia 

— 


133 

NguỴ&n-Lang 

191 

1905 

8-9-1923 

Adjoint Cr. 8 C 0 l. Tourpne 

— 

Détachẻ 


Détacbẻ 
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134 

Tu-hoc de 2è cỉ. (5-2-A ): 

Mal-duỴ-Thuàt 

162 

1904 

9-11-1922 

Oirecleur 

ler-1-1942 

135 

Phan-Tlên 

278 

1909 

6.9-1928 

G'a-Hôi Ho é 
Ađjoint 


136 

Lê Thêm 

246 

1909 

23-9-1927 

Qaang-Ngai 

Adjolnt 


137 

Trằn-xuôn-Hoàn 

229 

1904 

27-8-1925 

1 alat 

Directeur 

ler-1-1943 

138 

Pbam-đinh-Kham 

190 

1905 

8-9-1923 

Sông-Câu 

Adjoint 


139 

Trần-ngoe-VỶ 

243 

1909 

6-10-1927 

Qoang-Trach 

Secrétaire 


140 

Cso-hừu-Hoành 

230 

1908 

27-9-1926 

B. RiêmhocKh. Hoa 

Directeur 


141 

Nguy&n-tăng-Hoin 

272 

1909 

3-9-1929 

Quang-Điên 

Adjoint 


142 

Nguỵền-cửuKhương 

106 

1900 

27-8-1920 (Ụ 

Paul BeTt Hoé 

Secrétalre 


143 

Lê-duy-Ho&n 

267 

1907 

39-1929 

B. Dôc-HocTh.ThlỄn 
Adjoint 


144 

Chu-đình-Vấn 

256 

1908 

14-2-1928 

Thanh-Hoa 

Secrétaire 


145 

Trương cảnh-Ng&n 

277 

1910 

3-9-1929 

B. Doc-Hoc Th.Hoa 
Adjoint . 


146 

Đlnh-vồn-Tlêp 

242 

1909 

8-10-1927 

Gr. scol. Tourane 

Direcleur 


147 

Nguyễn-xuân-T8 

280 

1911 

7-9 1929 

Nông-công 

Secrétaire 


148 

Phạm-Hlêu 

261 

1910 

6-9-1928 

Dtion Ease‘gt. 
Adjoint 


149 

Ta-hoc de 3e cì. (6-1-A) : 

Phan-xuftn-Cáo 

192 

1905 

8-9-1923 

Collège Vinh 

Dlrecteur 

ler-1-1938 

150 

Đào-thlện-Sự 

222 

1907 

12-11-1925 

Dai-Lôc 

Adjoint 

ler-1-1939 

151 

Trẳn-vănLlên 

213 

1905 

8-9-1924 

Cao-xuân-Duc Vinb 
Direclear 

I 

152 

Thốl-vản-Lọ*l 

244 

1907 

29 8-1928 

Nhân-Trung 

Secrétaire 


153 

Hguỵên-hữu-Bảng 

205 

1902 

5-10-1923 

Ministère 

Direcleor 


154 

Hoàng-văn-Sinh 

146 

1900 

2-9-1922 

Pbanrang 

Directeur 

ler-1-1940 

155 

Trưưng-tiỉíu-Dư 

276 

1910 

3-9-1929 

Triêu pbong 
Directeur 


156 

Nguyễn-thúc-Tâm 

240 

1908 

6-9-1928 

Qaeignec Hué 
Directeur 


157 

TrỊnh-Kbónh 

232 

1906 

27-9-1926 

Tbang-Binh 

Directeur 


158 

Hoàng-lô-Tbưồ-ng 

259 

1910 

29-8*1928 

Duc-Tlao 

Dlrecteur 


159 

Nguỵền-văn-Cự 

260 

1909 

5-9-1928 

Ũiên-Khanh 

Snrveillant 


160 

Phan-như-Lâm dlt Đl’én 

265 

1906 

6-12-1927 

Collège Vinh 
Adjoint 


161 

Trăn-SI 

307 

1912 

7-9-1929 

Binh-Son 

Directenr 

ler-1-1941 

Ị62 

Trăn-văn-Đứe 

310 

1910 

2-10-1921 

Tuy-Hoa 

Secrétaire Ministỏre 



OBSERVATIONS 


(1) Scvices ln- 
terróropns da97-7. 
1931 au 2-9-136. 


Détácbé 


Détacbé 
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o 

u 

*ơ 

u 

p 

'ò 

NOMS ET PRÉNOMS 

N’ Matricule 

Date de 
naỉssance 


Tu-học de 3è cl. (6-1-A) : 



163 

Đào-bữu-PhỶ 

262 

1910 

164 

Nguyễn-quang-Tấn 

250 

1909 

165 

Vircrng-dình-Chỉnh 

271 

1907 

166 

Đo-Quang 

270 

1908 

167 

VỎ-tất-Can 

285 

1909 

168 

Trưírng-SSo 

238 

1906 

169 

Lê-huv-Huỵến 

283 

1910 


Nguỵễn-duy-Đàn 

239 

1907 

171 

Vũ-văn-Nam 

264 

1911 

172 

Nguyễn-Cầm 

248 

1909 

173 

Ngu^ên-Nguỵèn 

308 

1911 

174 

Lư<rng-duY-Tâm 

266 

1907 

175 

Trần-đinh-Thọ 

326 

1910 

176 

Ngô-xuân-HSỉ 

252 

1909 

177 

Ngò-xuân-Tàl 

299 

1907 

178 

Nguỵễn-Nlệm 

292 

1910 

179 

Tôn-tbất-Quỵền 

295 

1909 

180 

Trịnh-hừu-Khlém 

254 

1909 

181 

Lê-khảnh-Ltệu 

257 

1908 

182 

Tr'ân-Tuệ 

327 

1911 

183 

Phan-tử-Quí 

302 

1911 

184 

Nguỵèn-văn-Phú 

255 

1910 

185 

Châu-Tuận 

314 

1911 

186 

Lu*o ng-hoàng-Phlệt 

332 

1909 

187 

Hà-Cir 

293 

1908 

188 

Nguyễn-dình-Khuê 

303 

1908 

189 

Lưo-ng-lhĩnh-Danh 

319 

1909 

190 

Trằn-TIểu 

289 

1909 

191 

Ngô-đình- Vu 

279 

1909 

192 

PhạM-Luỵện 

269 

1909 


DẦTE 
d’enlrẻe 
dans l’ađmi- 
nistration 

FONCTIONS 

actuelles 

DA1E 

de la dernière 
promotion 

OBSERVATIONS 

14-11-1927 

Adịoint 

ler-1-1941 



Ualnl 



26-9-1926 

Adjoint 

Thiiíh-Xa 

— 


3-9-1929 

Directeur 




1 hanh Cbuong 



3-9 1929 

Directcur 

An-Pliooc 

— 


29-8-1928 

Direcleur 

l)òng-Yèn 

— 


27-9-1926 

Direelcur 

Qaê-Son 

— 


12-9-1930 

Adjoint 
Cbaigneau Huê 

— 


31-8-1928 

Adjoint 

Ilalinh 

— 


2-2-1928 

Adjoint 

__ 

Détaché 


Gr. scol. Tourane 


18 10-1927 

Adjoint 

Quyiíh-luu 

ler-1-1942 


3-9-1929 

Secrétaire 




B. Dôchoc Nghê-Aa. 



3-9-1929 

Direcleur 

Tho-Linh 

— 


12-9-1928 

Adjoint 

Kontom 

— 

Délaché 

8-10-1927 

Adjoint 

Caù-Lôc 

— 


12-10-1927 

Adjoint 

Tinb-gia 

— 

ì 

3-9-1929 

Directeur 




Roon 



21-11-1929 

Secrẻtaire 

Dtion Enseigt 

— 

Délachẻ 

2-21928 

Adjoint 

Quang-xuong 

— 


29-8-1928 

Directeur 

fiông-Thai 

— 


15-10-’ 930 

Adjoint 

Ec. Pratique Inđust. 

— 

Détacbẻ 

3-9-1929 

Pirecteur 

Nam-Dan 

ler-1-1943 


6-10-1927 

Directeur 




Vân-Bôi 



2-10-1931 

Directeur 

Da-Khanh 

— 


20-10-1930 

Dirccteur 

Vinh Linh 

— 


25-3-1929 

Ađjoint 

Coll. yninbon 

— 

Détachẻ 

7-9-1929 

Adjoint 

llQoìíg-Khê 

— 


20-10-1930 

Secrétaire 


Détaché 


■ Lycée Khai-Dinh 



22-10-1930 

Adjoint 

1 am-Ky 



2-2-1928 

Directeur 
Quang-Ihi 

— 


3-9-1929 

Adjoint Dy-Long 

— 
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Personnel đe 1'ensekỊíiement 


o 

- 

o 

3 

& 

DATE 




V 

NOMS ET PRÉNOMS 


•3 c 

đ’enlrée 

FONCTIONS 

DA TE 

OBSERYATIONS 

p 


9 Sr 

dans 

aetuelles 

de la derniỏre 



s 

CQ •*- 

^ Ci 

rAdminis- 

promotion 


z 


z 


tralion 





Tu-hocdehè cl. ỢÌ-2-A) : 







, 222 

HỈS-hữu ưto 

321 

1908 

6-10-1930 

Directeor 

Nghi-Lôc 

ler-I-1941 


223 

Phạm-ngọc-Quể 

317 

1908 

17-9-1930 

Directear 

Pbnoc-L.ong 

— 



Tư-học de 5è cỉ. (7-1-A): 







224 

Võ-thể-Cung 

281 

1909 

12-9-1930 

Adjoint 

Koiitoin 

ler-1-1937 


225 

Nguyễn-thanh-Kỳ 

Tu-hoc da íioaveau cadre 

Tư-học de hè cl {1-i-A) : 

253 

1908 

8-10-1927 

Adịoint 

Tuy-Hoà 

24-8-1937 



226 

Lê-như-Tân dlt Tôn 

31-E 

1911 

5-9-1934 

Directeur 

ler-10-1941 






Nga-Son 



, 227 

Châu-quang-Thuyẽn 

28-E 

1911 

5-9-1934 

Secrétaire 

B Dôchoc tíinh-Dinb 

— 


228 

Nguỵễa-đức-Bồn 

27-E 

1912 

5-9-1934 

Adịoint 

Dổnghoi 

— 


229 

Trằn-gla-Cân 

22-E 

1911 

5-9-1934 

Adjoint 

— 




. 

Gia-Hôi Huê 



230 

Ưng-Luận 

55-E 

1915 

ler-1-1936 

Adjoint 

Cbaigneau Huê 

— 


231 

Pban-ngọe-Chương 

29-E 

1911 

10-10-1934 

Adjoint 

Kontum 

— 

* 

232 

Phan-văn-Thiện 

24-E 

1909 

5-9-1934 

Adjoint 

1 uy-boa 

— 


233 

Hoàng-Cbí 

25-E 

1912 

5-9-1934 

Adjoint 

Puu-vang 

— 


234 

Trằn-quí-Tuệ 

31-E 

1912 

26-9-1936 

Adjoint 

Kbanb-hoa 

— 


235 

Đoàn-văn-Nê 

56-E 

1915 

ler-1-1936 

Adjoint 

Gia-Hôi Huê 

— 


236 

Phan-Tảng 

63-E 

1912 

ler-1-1936 

Directeur 

Xuân-Duc 

— 


237 

Nguyẽa-đình-Hòe 

53-E 

1914 

’ ler-1-1936 

Adjoint 

Yên-dinb 

— 


238 

TrSn-vătt-Hích 

38-E 

1913 

26-9-1935 

Adjoint 

Pléiku 

— 

Dẻtaché 

239 

Diệp-Hlnh 

36-E 

1912 

26-9-1935 

Adjoint 








Roon 



240 

Tôn-thẩt-Đông 

37-E 

1912 

26-9-1935 

Adjoint 

Tam-Quan 

ler-!-1943 


241 

LÝ-Sung 

39-E 

1911 

26-9-1935 

Ad,joint 

luong-Van 

— 


242 

Nguyễn-văn-Tbỉnh 

23-E 

1913 

5-9-1934 

Ađjoint 

Duc-Phô 

- 


243 

Trương-Đống 

47-E 

1914 

ler-1-1936 

Adjoint 



• 

Nguyễn-hữu-Bỗng 



Sông-Câu 



244 

64-E 

1915 

ler-1-1936 

Adjoint 

Thanũ-Ckuong 

— 



245 

Lê-Khârn 

50-E 

1914 

lcr-1-1936 

Adjoint 

Tliinh Xa 

— 


246 

Hoànghữu-Tièu 

26-F. 

1911 

6-9-1934 

Adjoint 

Haì-lang 

— 


247 

Tr ươn g-eả nh-Ta m 

59-E 

1913 

Ier-1-1936 

Directeur 

Cam-Thuy 

— 

' 

248 

Quách-Xấn 

57-E 

1915 

ler-1-1936 

Adjoint 

Tam-Ky 

““ 
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Persoíitiel de reíiseỉcỊíieínent 


• d’ordre 

NOMS E" PRÉNOMS 

N* Matricule 

Dàte de 
naỉssance 

DATE 

d’entrée 

dans 

1’Adminis- 

tration 

FONCriONS - 

actuelles 

DATE - 
de la dernière 
promotion 

OBSERVATIONS 


ii c ne 5è cl 8-i-A) : 







2^9 

-Bioh 

74-E 

1912 

3-9-1936 

Adịoint 

Q\ angdiên 

ler-1-1940 


260 

Lê-trọng-P- iềm 

73-E 

1914 

3-9-1936 

Adjoint 

Dalat 

— 


251 

HiS-TÚỴ 

44-E 

19P 

ler-1-1936 

Directe^r 

Phu Phong 

— 


252 

Phan-Đảng 

32-E 

1912 

26 9-1935 

Adjoint 

Duy-Xuỵên 

— 


253 

Nguyễn-ngọc-Lan 

60-E 

1910 

17-3-1936 

En congé de longue 
durée 

— 

Détaché 

254 

Phạm-xuân-Khảng 

35-E 

1912 

1 

26-9-1935 

Secrétaire 
Dtion Enseigt 

ler-1-1941 


255 

Nguyễn-Khải 

76-E 

1912 

10-12-1936 

Directeur 

Van Ninh 

— 


256 

Nguyễn-Châu 

38-E 

1910 

26-9-1935 

Ad,joint 

Ngấn-Son 

— 


257 

Ngu\ễn-dình-Huề 

46-E 

1914 

ler-1-1936 

Directenr 

Khanh-Thiên 

— 


258 

Phạm-viẾt-Nguyên 

62-E 

1912 

ler-1-1936 

Directeur 

Hâu-Lôc 

- 


259 

Mai-văn-Linh 

58-E 

1913 

ler-1-1936 

Adjoint 

Lê-Tbuy 

— 


260 

Nguỵễn-xuân-Bính 

4Ọ-E 

1912 

ter-1-1936 

Directeur 

Ky-Anh 

— 


261 

Tổng-Khuyèn 

45-E 

1914 

ler-i-1936 

Secrétaire 

B Dôc-hocQuangnam 

— 


262 

Huỳnh-đình-Dừa 

43-E 

1 913 

ler-1-1936 

Directeur 

My-Loi 

— 


263 

Nguyễn-Luỵến 

85-E 

1913 

3 9 1936 

Adjoint 

Diẻn-Khanh 

ler-10 1941 


264 

Nguyễn-xuânẨp 

86-E 

1910 

16-10 1937 

Adjoint 

Thaiih-Hoa 

— 


265 

Đinh-Tránh 

71-E 

1914 

3-9-1936 

Directeor . 
Phu-Cat 

— 


266 

Vũ-đinh-Ban 

42-E 

1912 

ler-1-1936 

Adjoint 

Pbănthiêt 

— 


267 

Lê-Chcrl 

' 

61-E 

1912 

ler-1-1936 

Adjoint 

Long-huong 

— 


268 

NguYêa-eông-Thânh 

70-E 

1914 

ler-1-1936 

Adjoint 

Ptianthiêt 

— 


269 

Nguỵễn-cửu-Cằm 

67-E 

1915 

ler-1-1936 

Directeur 

Pbuoc-Lôc 

— 


270 

Lè-xuản-Santa 

51-E 

1912 

ler-1-1936 

Adjoinl 

Quê Son 

— 


271 

Trầa-Tiếu 

66-E 

1915 

ler-1-1936 

1 irecteur 
Khuôn-Pho 

— 


272 

Lè-văn-Uôiig 

69-E 

1914 

ler-1-1936 

Adjoint 
Quang-Ihi 

— 


273 

Nguỵẽn-ugọo-LỶ 

62-E 

1914 

ler-1-1936 

Adjoint 

Long-huong 

— 


274 

Nguyễn-đửc-KỲ 

64-E 

1916 

ler-1-1936 

Adjoint 

Cani-Lò 

— 


275 

Ngu\ẽn-xuân-Tốm 

78-E 

1916 

9-1-1937 

Adjoint 

B. Dôc-Hoc B. Đinh 

— 


276 

Nguy ễn-hữu-I hâu 

95-E 

1916 

24-8-1937 

Adjoint 

Banméthuôt 

— 

Délachẻ 

277 

Nguyẽn-văn-Huy 

72-E 

1914 

3-9-1936 

Directeur 

Kê-Xuyên 

1er-l-1942 . 


278 

Trần-hửu-Khuẻ 

65 E 

1915 

ler-1-1936 

Adjoint Quang-Tri 

mm 
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<D 

<u 





<ữ 

u 

T3 

u 

NOMS ET PRÉNOMS 

o 

u 

E 

Vi 

DATE 

F0NCT10NS 

DATE 


o 

-b 

à 


< ã 

Q s 

o 

dans 1’adnii- 
nistration 

acluelles 

de la dernièrc 
í promolion 

OBSERVATIONS 



z 

TT 






lu-hocde 5è cl. (8-í-A ): 







279 

Nguỵễn-đình-Thoan 

76-E 

1916 

16-10 1936 

Adjoint 
Collège Vinh 

lerl-1942 

Détaché 

280 

Nguỵễn-duY-Khuyến 

87-E 

1912 

16-10-1936 

Adjoint 

Hoa-Ninh 

— 


281 

Đồng-văn-Kỷ 

J16-E 

1919 

6-9-1938 

Adjoint 

Kontum 

— 

— 

Ị 282 

Tạ-quang-Biễn 

90-E 

1916 

16-10-1937 

Adjo!nt 

Cô-Dinh 

ler-1-1943 


283 

Lê-bá-Cbí 

48-E 

1911 

ler-1-1936 

Adjoint 

Du-Khanh 

— 


284 

NflU\ễnLiên 

81-E 

1911 

26-9-1936 

Adjoint 

Binù-Dinh 

— 


286 

Tỏn-thất-Phát 

84-E 

1911 

3-9-1936 

Secrétaire 

Dtíon Enseigt 

— 

Détacbé 

’ 286 

NguyỄn-xuân-Trâm 

97-E 

1916 

24-8-1937 

Adjoint 

— 

— 






Gr. scoE Tourane 



287 

Lô-xuân-Lan 

77-E 

1916 

9-1-1937 

Adjoint 

Xuấn-Môc 

— 


288 

Chu-đình-Lựl 

92-E 

1916 

1610-1937 

Adjoint 

Nga-Son 

— 


289 

Ngu\£n-Tỵ 

94-E 

1918 

16-10-1937 

Adioint 

— 

Détaché 






Ec Enf. troupes Haé 



290 

Lê-cảnh-Đạm 

98-E 

1915 

3-9-1938 

Secrétaire 

Ministère 

— 


291 

Ptaan-văn-Glản 

91-E 

1916 

16-10-1937 

Adjoint 

Yên-Thanh 

— 


292 

Phan-trọng-Cung 

104-E 

1918 

3-9-1938 

Diiecteur 

Cam-Xuyêu 



293 

Lé-trọng-Thuộn 

96-E 

1915 

16-10-1937 

Adjoint 

Tuy-Hoa 

— 


294 

Phan-xuân-Bàng 

105-E 

1916 

3-9-1938 

Adjoint 








Paul Bert Huê 



295 

Lé-hữu-Dụe 

79-E 

1916 

30-4-1937 

Adjoint 

Vinn-Loc 

— 


296 

Hà-huỵ-Dật 

89-E 

1913 

3-9-1936 

Adjoint 

Sông-Câu 

— 


297 

Ngu^ền-Thố'i 

82-E 

1914 

16-10-1937 

Adjoint 

Phanthiêt 

— 


298 

Bữu-Vụ 

110-E 

1916 

3-9-1938 

Adjoint 

Thê-Da 

— 


299 

Hoỉng-trọng-Dlỗn 

80-E 

1915 

3-9-1936 

Adjoint 







Cao-xuân-Duc Vinh 



300 

Nguỵỉn-Mal 

115-E 

1918 

6-9-1938 

Secrétaire 
- Collège Vinh 

- 

Détachẻ 

301 

Bạch-vSn-Quâ 

101-E 

1918 

3-9-1938 

Moniteur Fédérat. 
Scoutisme Bach-Ma 

— 

— 

302 

Phgm-văn-Mal 

Tỉĩ-học de 6è cỉ. ( 9-í-A ) : 

93-E 

1918 

16-10-1937 

Surveillant 
Lycée Khai-Dinh 

— 

— 

303 

Ngố-Quang 

83-E 

1911 

24-12-1935 

Ađjoint 

Khuôn-Pho 

11-5-1938 


304 

Lé-tam-Klnh 

99-E 

1919 

3-9-1938 

Ấdjoint 

Duc-Pho 

26-9-1939 


305 

Trằn-Kỹ 

100-E 

1917 

3-9-1938 

Adjoint 

Xuân-Duc 

— 


ị 306 

Lé-trỉ-Viền 

102-E 

1917 

3-9-1938 

Uirecteur 

Tiên-Phnoc 

— 


1 307 

Nguỵ$n-xu&n-BAi>g 

103-E 

1918 

3-9-1938 

Adjoint Nghi-xuân 

- 

1 
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o 

'u 

ễ 

0J 

Õ 
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z 

T3 






Tu-hoc de 6è cl (9-i-A) : 







108 

Lê-Hiệu 

106-E 

1916 

16-10-1937 

Adjoint 

Pbu-Diên 

26-9-1939 


309 

Lê-Khénh 

107-E 

1915 

3-9-1938 

Ađjoint 

Phaíirang 

— 


3 0 

Trương-nhir-Khiêm 

108-E 

1915 

16-10-1937 

Adjoint 

Mô-Duc 

— 


311 

Chu-Oai 

109-E 

1918 

3-9-1938 

Adjoint 

Dalat 

— 


312 

NfluỵS'-khắc-Giai 

111-E-- 

1919 

3-9-19? 8 

Ađjoint 

Bôngtrung 

11-10*1939 


313 

Nguy&n-văn-Đức 

112-E 

1917 

3-9-1938 

Adjoint 

Tbo-Xuân 

— 


314 

Đặng-văn-Lọd 

113-E 

1916 

16-10-1937 

Adjoint 

Vinh-Pbu 

— 


315 

Lê-Thổm 

114-E 

1918 

3-9-1938 

Aspirant Instructeur 








Phu-Bai 



316 

Đinh-Mlnh 

117-E 

1914 

16-10-1937 

Adjoint 








Diên-Khanli 



317 

Phạm-hữu-Quể 

118-E 

1915 

3-9-1938 

Adjoint 

12-12-1939 




* 



: Nbàtrang 

- 


318 

Đổng-Lương 

181-E 

1919 

26-9-1939 

Adjoint 

Faifoo 

4-10-T910 


319 

NguYên-nhật-Kiễm 

182-E 

1920 

26-9-1939 

Adjoint 

Ân-Luong 

— 


320 

Đào-văii-Thuần 

183-E 

1918 

26-9-1939 

Adjoint 

Ducfi bo 

— 


321 

Hoàng-nguỵên-CỂt 

189-E 

1918 

2-2-1940 

Adjoint 

19-8-1941 



■ 




Uong-Tbai 


322 

Nguyễn-Đình 

190-E 

1918 

2-2-1940 

, ■ Adjoint 

N ba trang 

— 


323 

Nguyễn-Tầu 

191-E 

1917 

22-3-1940 

Adjoint 

Gr. scoi. Tonrane 

— 

Détachẻ 

324 

NguYẻn-DuỴ 

192-E 

1919 

16-4-1940 

Adjoint 

Ky-Anh 

— 


325 

■ Võ-Chương 

193-E 

1920 

16-4-1940 

Adjoint 

Lòng-Son 

— 


326 

Nguyễn-văn-Huãn 

194-E 

1918 

20-8-1940 

'Adjoint 







, . 

Qoang-Ngai 



327 

Võ-quang-Du 

195-E 

1919 

20-8-1940 

Adjoint 

V an-Ninù 

- 


328 

Lô-khắc-Duật 

196-E 

1918 

20-8-1940 

Adjoint 

Tliêupbong 

— 


329 

Đlnh-tấn-Loan 

197-E 

1919 

3-9-1942 

Adjoint 

3-9-1942 







Quang-Tri 


330 

Đào-tử-Cbí 

198-E 

1919 

4-11-1940 

Ãdjoint 

Bantnéthuôt 

23-9-1942 

Détacbẻ 

331 

Võ-quang-Loan 

199-E 

1918 

4-11-1940 

Adjoint 

My-Loi 

. — 


332 

LỀ-đlnh-Nhơn 

200-E 

1919 

18-3-1911 

Adjoint 

Pho*Chân 



333 

Nguyễn-hửa-Soặa 

201-E 

1919 

16-4-1941 

Adjoint 

Dai-Lôc 

- 


334 

NguYỗn-duY-SỸ 

202-E 

1921 

7-5-1941 

Adjoint Cain-Tbny 

— 


335 

Tràn-SỸ-Quể 


1920 

7-5-1911 

Adjoint Tinb-Gia 



336 

Hd-đoản-Dỉễn 

MH 

1918 

19 8-1941 

Adjoiat An-Thuong 



337 

Đlnh-Tôn 

2H5-E 

1919 

19-8-1941 

Adjoint Phanly 

23-9-1912 


338 

, 

Tỏn-thát-Đính 

206-E 

1919 

19-8-1941 

Adjoint Kontum 

— 

- 
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NOMS ET PRẺNOMS 

N- Matricule 

Date de 
naissance 

DATE 

d'entrée 

dansl’admi- 

nistration 

FONCTIONS 

actuelles 

DATE 

de la dernière 
promotion 

OBSERVATIONS 

339 

Ta-hoc slagiaires : 

Đlnh-LuỴện 


1913 

30-4-1942 

Ađịoint 

30-4-1912 


Ị 340 

Nguỵễn-Cằn 

_ 

1922 

3-9-1942 

Vàii-Hôi 

Adjoint 

3-9-1942 


1 341 

Nguỵẽn-Diễn 


1921 

» 

Thang-Binh 

Adjoint 



342 

Ngô-văn-Phi 

_ 

1922 

» 

Phu-Vinh 

Adioint 



1 343 

Lê-Thuỵết 

_ 

1921 

* 1 

Hoang-Bot 

Adjoint 



1 344 

HìS-khắc-Thuăn 

_ 

1922 

» 

Nbàn-Trung 

Adjoint 



345 

Lê-văn-Xứng 

_ 

1923 

» 

Bên-Thuy 

Adịoint 



346 

Tr'ân-dình-Tấn 


1922 

» 

Nam-Dan 

Adịoint 



347 

Bùi-văn-Harò*ng 


1921 

» 

Phu-Pliong 

Adjoint 



1 

348 

Lê-đình-Hiẻn 


1923 


Nghi-Lôc 

Adjoint 



4349 

Nguyễn-xuân-Tảng 


1923 

» 

Xho-Linh 

Ađjoint 



f 350 

Bữu-Ảu 


1922 


TỊũẽu-Hoa 

Adjoint 



’ 351 

Tôn-lhất-Bàng 


1921 

» 

Binh-Dinh 

Adjoint 

- 


352 

Nguỵễn-Lân 


1921 

D 

Nbatrang 

Adjoint 



ì 353 

Lê-nguyên-Khánh 


1920 

» 

My-Hoa 

Adjoint 



«í 

354 

■ Lê-đình-Giao 


1914 

» 

Bông-Son 

Adjoint 



1^355 

T r'ắ n-Văn-Phưác 


1917 

» 

Phanri 

Adjoint 




Trăn-đình-Tùng 


1922 

» 

Phong- iên 
Ađjoint 



1" 56 
„57 

Trirơng thành-Khuê 


1915 

30-9-1942 

Donghoi 

Directeur 

30-9-1942 


1358 

Trăn-Tuận 


1917 


Dran 

Directenr 



1 359 

Trưo-ng-yăn-Đlch 


1923 

26-11-1942 

Djiring 

Adjoint 

26-11-1942 


|360 

Lê-đình-Tuẽ 


1922 


Le-thny 

Adjoint 



l 361 

Trịnh-hữu-Đạt 


1922 

11-12-1942 

Lê-thuy 

Adjoint 

11-12-1942 


J362 

Hoàng-xuân-Hy 


1918 

19-12-1942 

PŨu-Cat 

Adjoint 

19-12-1942 


f 363 

Võ-Qu^ền 


1920 

20-2-1943 

Vinn-Lôc 

Adjoint 

20-2-1943 


1 

NU TU - HOC 

Na Ta-hoc ppaỉe de 3è cĩ.: 

Mmes Nguyền - văn- Thông, 

4 

1899 

18-2-1917 

Tu-Nghia 

Directrice 

ler-1-1943 


.2 

* née Trirọ*Bg-thị-TJnh 
Vủ-dlnh-Tbuv, 

» 

5 

1902 

20-2-1923 

Nhatrang 

Adjointe 




nẻe Nguyen-thị-Quản 




Nhatrang 
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N- d’ordre 

NOMS ET PRÉNOMS 

N- Matricule 

Date de 
naissance 

DATE 

d’entrée 

dans 

1’Adminis- 

tration 


Nu Tu-hoc de bème classe : 

mm 



26 

Ita Tống-Khuyến, 

née Vương thị-Eni 

126-E 

1915 

1er-l-1936 

27 

Nguyễn-Huyền, 
née Nguyễti-tbị-Klm-Quì 

132 E 

1914 

» 

28 

NBuyên-văn-Trlêm, née 
TÔ0-nữ-thj-Ẳu dỉte YỂn 

125 E 

1914 


29 

Mlle Đd-thị-Diệu 

127-E 

1911 

» 

30 

Huỳnh-qui>c-Huyên 
née Lê-tbj-Quít 

128-E 

1913 

)) 

31 

Nguyễn-Có, 
née Tôn-nữ-thị-Kbang 

Nu Tu-hoc de 5e classe : 

121-E 

1913 

» 

32 

Hoàng-khắe-Chễnh 
née Công-tôa-nỡ-tbị-Hòa 

122-E 

1912 

ler-1-1936 

33 

PhanHạp 

Dẻe Phạm-tbị-Mua 

134-E 

1914 

ler-1-1936 

34 

Mlle Trần-thị-Như-Hoàn 

137-E 

1914 

3-91936 

35 

Phan-Thuyết 
née Trăn-tbị-Sò 

129-E 

1913 

ler-l-lS3C 

36 

Nguyễn-ngọc-Danh 
née Ngujễn-ttaị-Hiệu 

130-E 

1913 

)) 

37 

Hoồng-Đỉnh 

née Công-tôn-nữ-tbỊ-Tùng 

133-E 

1915 

» 

38 

Trương-quang-Phmơng 
née Phạm-thị-Sen 

131-E 

1 

1915 

» 

39 

Nguyễn-xuản-Gỉai 
née Võ-thị-Bạm 

135-E 

1912 

I 


Nguyễn-văn-Ban 
née Nguyền-tbị-Em 

141-E 

1914 

16-10 1937 

41 

Lê-công-Cằa 
née Bùl-thị-Sự 

140-E 

1916 

» 

42 

Mlle Đậng-tbị-Diệm 

139-E 

1916 

» 

43 

1 

1 

Phạm-phú Hàm 
née Nguyền-th|-Nbir-Ý 

136-E 

1913 

2-9-1 n 36 

44 

Phan-Ngữ 

née Phạm-thị-Ẩu-Tô 

123-E 

1911 

ler-1-1936 

45 

nile Pban-thị-Ngọc-Anh 

142-E 

1914 

ler-1-1936 

46 

Lê-như-Tàn 
née Nguyễn thị-Hòa 

143-E 

1916 

16-10-1937 

47 

Mlle Lỗ-thị-Nghiẽn 

146-E 

1917 

» 

48 

Mlle Nguyền-tbị-MiSn 

147-E 

1916 

3-9-1938 

49 

Mlle Hd-thị-Lệ 

149-E 

1918 

3-9-1938 

50 

Lê-khắc-Biềm 
née Lirơng-tbị-Huyền 

144-E 

i 

1916 

16-10-1937 

51 

Nguyẽn-Vui 
née Lê-tbỊ-Hảo 

146-E 

1919 

3-9-1938 

52 

Thái-văn-Virợng 
nẻe Tằng-tôn-nữ-tbị-Bức 

148-E 

1917 

27-8-1938 


FONCTIONS 

actueỉỉes 

DATE 

de la dernière 
promotion 

OBSERVATIONS 

Directrice 

Faifoo 

ler-1-1943 


Surveillante 
Coll. Dông-Kbanh 

— 

Détachée 

Directrice 

Ha tinh 



Adjoinle 

Qnang-Ngai 

— 


Directrice 

Qoinhon 

— 


Directrice 

Phanthiêt 



Directrice 

Qnang-Ngai 

ler-1-1940 


Adịointe 

Gr. scoi. Tourane 

ler-1-1941 

Dẻtacbée 

Adjointe 

Coll. Dông-Khanh 


— 

Adjointe 



Faifoo 



Adjointe 

Coll. Dông-Kbanli 

— 

Détachẻe 

Adjointe 

Bên-lhuy 

— 


Adjointe 

An-Iuong-dg 

— 


Adjointe 

Thanh-Hoa 

ler-10-1941 


Adjointe 
Citadelle Huê 

— 


Adjolnte 

Ec. Frse. Quinhon 

— 

Détachée 

Adjointe 

Coll. Dôug-Khanh 

— 

Détacbẻe 

Adjointe 
Gia-Hôi (Huệl 

— 


Adjointe 

Sông-Càu 

ler-1-1942 


Eu congé sans solde 

— 


Adjointe 

Nga-Son 

ler-1-1943 


Adjointe Thanh-Hoa 



Adjointe Quangtrach 



Adjoinle Dalat 



Adjointe 

Dong-Hoi 

— 


Adjointe 

Donghoi 

— 


Adjointe 
Citadelle Huê 

— 
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53 

54 

55 

56 

67 

58 

59 

60 
61 
62 
63 
61 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 


Personnel đe ĩetiseỉgíiemeíit 


NOMS ET PRÉNOMS 

N' Matricule 

Date de 
naỉssance 

DATE 

(Pentrée 

dansPadmi- 

nistration 

FONCTIONS 

actuelles 

DAI E 

de la đernière 
promotion 

OBSERVA7IONS 

Nu Tn-hoc de Gème classe : 

Mraei Phan-vănGlản 

150-E 

1919 

3-9-1938 

Adjoinle 

11-10-1939 


née Lê-thỊ-Vinh 

Mlle Còng - tằng - tôn-nữ 

197-E 

1918 

2-2-1940 

Yênthanh 

Adjointe 

19-8-1941 


Thăng-Đàn 
Nlle Lê-thi-TÚỴ-Bích 

198-E 

1920 

16-4-1940 

Pbanthiêt 

Adjointe 


Détachée 

Nguyền-sanh-Mal 

199-E 

1919 

20-8-1940 

Gr. scol. Toarane 

Adjointe 


née Nguyèn-thị-Huân 
Mlle Nguỵ&n-thi-Cam 


1919 

» 

Binh-son 

Adjointe 



.Mlle Lè-thị-Nho*n 


1917 

)> 

Cao-xuân-Dnc 

Adjointe 



Nn Tu - hoc slagiaires : 
HuỲnh-Tân 


1911 

20-4 1942 

Donghoi 

Ađjointe 

20-4-1942 


née Virírag-tbị-Quế 
Nguyền- đình-Khat 


1916 

3C-4-1942 

Faifoo 

Adjointe 

30-4-1942 


née Nguyễn-thị-Xln 

Mlle Lố-thị-Bông ditc Hiếu 


1921 

3-9-1942 

Tuy-Hoa 

Adjointe 

3-9-1942 


NUe Lê-tbi-An 


1920 

» 

Queignec Hué 
Adjointe 



NUe Tạ-thị-Xuân 


1922 

» 

Citadelle Hué 
Adjointe 



Nlle Đặng-thỊ-Hải 


1921 

1 

Faifoo 

Adjointe 



Mlle Hoàng-thị-Nhạn 


1923 

)) 

Quinbon 

Adjointe Qoang-Ngai 



Phan-Tám 

_ 

1914 

» 

Adjointe 

_ 


née Lê-thị-Chỉnh 
Đlnh-bá-Kha 

■ 

1914 


Phuoc-Lôc 

Adjointe 



née Trần-tbị-Dlệu 
Varo*ng-Quang 

■ 

1911 

» 

Tuy-IIoa 

Adjointe 



née Trần-tbị-Nhir-Tiỉ 
Pllle Trmrng-tbị Hiện 

B 

1918 

» 

Faifoo 

Adjoinle Phu-Vang 



Hoàng-đức-Thí 

H 

1918 

1 

Adjoinle 



nẻe Tòn-nữ-thị-Tửà 

Nlle Nguỵền-thị-Ái 


1917 

» 

Gio-Linh 
Adjointe Hatinb 



Mlle Đặng thị-Đính 

_ 

1917 

» 

AdjointeGiaHôi Hué 



Trần-công-Tam 

_ 

1916 

3-9-1942 

Ađjoiote 



née Tốn-nữ-thị-Ẳn 

Phan-Lai 


1914 


Gia-Hôi Huê 
Adjointe 



née Trẳn-thị-Bỉch 

NI le Lê-tbị-B&ng 


1921 

» 

Thanh-Hoa 

Adjointe Phu-Vinh 



Mtle Nguyễn-thị-Tỉnh 

_ 

1921 

» 

Adjointe Dông-Yên 

; 


Phan-Trinh 


1920 

» 

Adjointe 



née Đoàn-tbị-Thanh-Nhir 
Nlle Còng - huyền - tôn » 


1921 

26-11-1942 

Bông-son 

Adjoĩnte 

26-11-19 Í2 


nữ-Xuâo 

Mlle Tr'ârt-tbị-Kim-Quệt 


1923 

» 

Qoang-Ngai 

Adjointe 


Détachée . 

Trần-Trứ 


1920 

11-12-1942 

Ec. pr, frse Donghoi 
Adjointe 

11-12-1912 

née Tôn-nữ-QuỲnh-Diệu 
Nlle Cao-thị-Thỉện . 

- 

1923 

19-12-1942 

Niêm-Pho 
Adjointe Phanthiêt 

19-12-1942 



81 
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NOMS ET PRÉNOMS 


TRO - GIAO 

Tro-giao ppalhors cl. spé- 


ciale après 2 ans (í-2 Sup.) 


Dtrovig-văn-Sung 

Phan-eảnh-Tú 

Trương-đình-Cằn 

Tro - gỉaô ppal hors cl. 
ạ-2- -4) : 

NguYên-Luân 

ĩ rc-giao p pal de lère cl. 

è-1-A) •• 

NguYễn-dình-Tirtrng 

Trưtrng-đình-Minh 

Ngu\ễn-Đạm 

Trịnh-xuân-Dircrng 

Tro-giao ppal de 2ème cl. 

(5-3-^) 1 

Huỳnh-Cang 

NguỴễn-trần-Boàn 

Ông-văn-Lỉêu 

NguYên-đlnh-Lấn 

ITng-Lộe 

Ngu^ễn-công-DuYệt 

NguYên-Phùng 

NguYễn-đức-Toản 

Trần-Tốn 

Trần-TÚỴ 

Vũ-dình-Dưtrng 

Lê-kbắc-Mân 

Thái-tbuằn-Cũ 

Trưo*ng-văn-Trạch 

Trần-như-Bíeh 

Vưo*ng-Tỗn 

Yô-văn-Phirởe 

Trần-kiém Pho 

Trần-eô»g-QuÝ 

Đinh-ngọe-Co' 

Hoảng-NguYên 

Phạm-Trl 

Lê-trung-Phu 

Bửu-Quốc 

Ngô-lê-TỔ 

NguYễn-thó*I-Điềm 

Phan-văn-Hoàl 

Lâtn-diệu-Anh 

Lè-Hiên 

Lê-Doản 

HỈS-văn-Đôn 

Trăn đinh-Thuẳn 



DATE 
(Penlrée 
dans 1’admi- 
nistration 

DATE 

de la 

dernière 

promotion 

OBSERVATIONS 

25-4-1911 

ler-1-1941 

DéUcbé 

9-1-1918 

ler-1-1943 


4-9-1916 

1 


4-9-1916 

ler-1-1942 


9-1-1918 

ler-1-1942 


ler 12-1919 

JD 

Détacbẻ 

16-2-1919 

ler-l 1943 


27-8-1920 

ler-7-1943 


4-9-1916 

ler-1-1940 


9-1-1918 

» 


16-9-1919 

ler-1-1941 


ler-3-1916 

» 


3-9-1919 

» 

Détacbé 

9-12-1916 

» 


16-2-1919 

» 


27-8-1920 



4-9-1916 

ler-1-1942 

_ 

27-8-1920 

» 


19-1-1920 

» 


14-2-1922 

» 


3-9-1919 

» 


27-4-1920 

ầ 


4-9-1916 

J> 


8-9-1917 

» 


22-8-1921 



24-1-1922 

» 


19-8-1921 

ler-1-1943 


9-6-1916 

)> 


27-8-1920 

» 


2-9-1922 

» 


27-8-1920 

» 


27-8-1920 


— 

19-1-1920 



19-8-1921 

» 


3-9-1919 

ầ 


27-8-1920 

» 


4-2-1920 

» 


16-2 1919 

1 


27 8-1920 

» 


19-8-1921 

» 
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Personnel de 1'enseỉgnemeiỉl' 




41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 
60 


61 

52 

63 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 
61 
62 
63 
61 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 
81 
82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 
89 


1 • 1 

ỉ 

i 

i * 1 

NOMS ET PRÉNOMS 

N' Malricule 

Date de 
naissance 

DATE 
d’entrée 
dans • 
l’Adminis- 
tration 

DATE 

dc la dernière 
promotion 

OBSERVATIONS 

Tro - giao ppal de 2e cl. 
(5-2-A) : 






Trằu-dỏng-Tòng 

17-E 

1897 

ler-5-1916 

ler-1-1943 


Lê-dức-Pbốn 

118 

1898 

19-1-1920 

_ 


Nguỵễn-bhoa-Đinh 

50 

1901 

27-8-1920 

— 


Nguỵễn-Kỷ 

178 

1902 

27-8-1920 

— 


Phan-văn-Ctrcrng 

55 

1901 

27-8-1920 

— 


Lê-văn-Thủỵ 

182 

1898 

21-9-1921 

— 


Ông-vản-Liẻn 

66 

1898 

27 8-1920 

— 


Pbattt-nguỵên-Huản 

10-E 

1897 

ler 3-1916 

— 


Y-Ũt 

236 

1891 

14-11-1912 

— 

Détaché 

Huỳnh-Diệp 

27 

1897 

28-8-1918 

— 

— 

Tro-giao ppal de 3e classe 
0 6-i-A ) : 






Nguỵễrt-xuân-HỴ 

4 

1893 

14-9-1916 

ler-1-1939 


Trán-tiền-Khánh 

123 

1898 

14-2-1920 

— 


Ngu^ễn-văn-Tánh 

18 

1894 

26-11-1917 

— 


Lé-Lưo-ng 

143 

1900 

22 8-1921 

ler-1-1940 


Vũ-ngọe-Bút 

45 

1898 

16-2-1919 

_ 


Lê-Lưcrng 

130 

1892 

19-1-1920 

— 


Võ-vản-Vỷ 

200 

1902 

19-8-1921 

— 


Ihái-Phinrng 

158 

1901 

27-8-1920 



Tràn-đinh-Kiêm 

81 

1893 

3 9-1919 

_ 


Thâỉ-Cừu 

62 

1901 

27-8-1920 



Tôn-thất-Huỵèn 

22 

1900 

9-1-1918 



TrầnChàu 

100 

1901 

10 1-1920 

__ 


Nguỵễn-hữu-Tự 

35 

1895 

3-9-1919 

__ 


Nguỵễn bữu-Bính 

134 

1896 

14-1-1920 

_ 


Võ-viết-Thao 

23 

1899 

9-1-1918 



Nguỵễn-Mạc dỉt Thám 

144 

1902 

19-8-1921 

_ 


Trăn-8l-Loan 

110 

1897 

19-1-1920 

___ 


Ngu^ễn-Hirng 

9-E 

1899 

12 4-1916 

_ 


Lê-quang-Truỵ 

247 

1904 

8-9-1923 

ler-1-1941 


Thântrọng>Quẳ 

15-E 

1897 

ler 3-1916 



Lê-xuân-Trị 

231 

1902 

2-9-1922 



Đoàn-văn-Kỹ 

218 

1901 

24-1-1922 



Hd-văn-Hạp 

234 

1904 

16-10-1922 

_ 


Trằn-Hiệu 

41 

1893 

19-1-1920 

_ 


Lè-HuỴ 

153 

1902 

22-8-1921 

—m 


Bùl-Ngọc 

117 

1901 

19-1-1920 



Nguyễn-khắc-Thlệu 

19 

1896 

22-10 1918 



Nguỵễn-hửu-Mưu 

193 

1902 

19 8-1921 

. 


Nguyễn-qui-Thènh 

228 

1903 

2-9-1922 

- 


LÔ-trọngKỳ 

157 

1902 

27-8-1920 

_ 

Détacbé 

Trằn-văn-Bang 

224 

1903 

14-3-1922 


Pban-Hiển 

171 

1902 

27-8-1920 


— 

Nguỵễn-đắc-Du’ 

159 

1901 

27-8-1920 

-■ 


Vũ-chính-Văn 

201 

1903 

19-8-1921 



Nguỵễn-Hoón 

114 

,1901 

19-1-1920 

_ 


Võ-trọng-Trác 

174 

1902 

27-8-1920 

- 


Biru-Khoa 

97 

1901 

12-12-1919 



Viễn-Lạo 

225 

1903 

2-9-1922 



HuỲnh-tấn-Khoa 

192 

1001 

19-8-1921 

— 
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V 

3 

o 

05 

Ì 

DATE 
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nistration 

DATE 

de la đernière 
promotion 

OBSERVATIONS 

90 

7 ro-gião ppal de 3e classe 
( 6- 1-A ): 
Trãn-ngọc-Mai 

13-E 

1SPG 

ler-t-1916 

ler-1-1941 


91 

Nguỵễn-văn-Miền 

14-E 

1897 

7-1-1918 

— 


92 

Nguyễn-Thị 

215 

1903 

24-1-1922 

ler-1-1942 


93 

Nguyễn-Hoán 

8 E 

1894 

ler-12-1918 

— 


94 

Doản-Kỉnh 

233 

1903 

2-9-1922 

— 


95 

Phan-bá Liêm 

191 

1903 

19-8-1921 

— 


96 

Ngu^ễn-đirờng-Triên 

72 

1897 

27-8-1920 

— 


97 

Nguỵễa-kitn-Thanh 

132 

1897 

19-1-1920 

— 


98 

Thál-khắc-Huỳnh 

141 

1909 

28-8-1921 

— 


99 

Nguỵễn-eòng-Ctiánb 

4-E 

1894 

ler-5-1916 r 

— 


100 

Trần-hậu-Luỵẽn 

154 

1900 

27-8-1920 

— 


101 

Lê-ngọc-Thấu 

56 

1900 

27-8-1920 

— 


102 

Trãn-văn-Hoàng 

195 

1901 

19-8-1921 

— 


103 

Trtrơmg-xuân-Đổng 

37 

1896 

16-9-1919 

— 


104 

ưng-Hlệp 

26 

1896 

21-8-1918 

— 


105 

Hoàng-văn-Thi 

124 

1900 

14-2-1920 

— 


106 

Diromg-Lạng 

89 

1902 

15-2-1919 

— 


107 

KhSng-văn-Vận 

28 

1898 

21-8-1918 

• 


108 

Trần-nhật-Cằn 

31 

1895 

16-2-1919 

_ 


109 

Nguỵễn-như-Bảo 

160 

1902 

28-8-1920 



110 

Nguỵễn-đức-Ninh 

145 

1901 

27-8-1921 



111 

Lê-văn-Kỉnh 

243 

1903 

2-9-1922 

■ — 

Détacbẻ 

112 

Tôn-thất-Mâu 

230 

1902 

2-9-1922 

— 

113 

Pham-Đề 

129 

1894 

19-1-1920 

■ 


114 

Tbân-trọng-Ần 

34 

1899 

16-2-1919 



115 

Phan-xuân-Hạnh 

258 

1905 

27-11-1923 

ler-1-1943 

• 

116 

Hổ văn-Cư<rng 

267 

1904 

27-8-1925 



117 

Pbạm-Nbạc 

257 

1904 

8-9-1923 



118 

Tôn-thất-Văn 

351 

1908 

14-11-1927 



119 

NguỴên-đình-Quán 

295 

1903 

20-8-1921 



120 

Triệu-văn-Hoạt 

208 

1903 

2-9-1922 



121 

Ngô-xuân-Quang 

164 

1902 

27-8-1920 



122 

Trần-Hoàng 

202 

1903 

19-8-1921 



123 

Nguỵễn-Trinh 

1C9 

1898 

15-9-1917 



124 

Nguỵễn-thè'-Ngừ 

126 

1901 

14-2-1920 



125 

Phan-chl-Chưomg 

179 

1902 

22-8-1921 



126 

Vũ-đình-Hlên 

142 

1902 

19-8-1921 

_ 


127 

Phan-đtre-Tbuằn 

229 

1903 

2-9-1922 



128 

TrỐn-đức-Tbanh 

61 

1900 

27-8-1920 



129 

Trăn-khắe-Thlêu 

176 

1901 

27-8-1920 



130 

Võ-Dải 

5-E 

1894 

ler-8-1919 



131 

Nguỵễn-Hoàn 

7-E 

1895 

ler-6-1916 

_ 


132 

Nguỵễn-nbir-Bícb dit Đa 

78 

1900 

3-9-1919 

_ 


133 

Đoồn trọng-Hóa 

95 

1899 

ler-12-1919 



134 

Hồ-duY-Dỉnh 

245 

1904 

8-9 1923 



135 

Trần-bá-Chuyên 

112 

1900 

19-1-1920 



136 

Lê-văn-Thanh 

104 

1900 

19-1-1920 

_ 


137 

Nguyễn hữu-KỲ 

32 

1899 

16-2-1919 



138 

Nguỵẽn-vồn-Dung 

43 

1900 

16-2-1919 



139 

Hà-huỵ-Phu 

213 

1903 

24-1-1922 

— 


140 

Đặng-công-Định 

89 

1898 

16-9-1919 

— 
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111 


82 

1895 

3-9-1919 

ler-l-i943 


142 

NguYễn-quang-Huỵnh 

165 

1901 

27-8 1920 

— 


143 

Ho trĩ-Thănh 

169 

1898 

27-8-1920 

— 


144 

Nguỵễn-xuân-Bỗng 

107 

1900 

19-1-1920 

— 


145 

Trần-trong-Chư 

106 

1900 

19-1-1920 

— 


146 

Nguyễn-văn-Huê 

Ị02 

1901 

19-1-1920 



147 

Hoàng-trong-Đat 

125 

1900 

14-2-1920 

— 


148 

Trần Tư ** ' 

18-E 

1900 

17-2-1919 

— 


149 

Derp 

215 

1901 

19-8-1922 

- 

Détacbẻ 

150 

Tro-giao de lre cl. (Ổ-2-A): 

Ngu^^B-dình-Kbai 

226 

1903 

2-9-1922 

ler-l-1933 

En congé de longue durée 

161 

Hà-huY-Cẳt 

214 

1903 

24-1-1922 

ler-1-1938 


152 

Đào đăng-Khản 

46 

1900 

16-2-1919 

— 


153 

Cae-thiẹn-tíộ 

6 

1897 

11-9-1916 

__ 


154 

Ngoyền-văn-Thứ 

91 

1897 

ler-12-1919 

_ 


155 

Trân-văn-Bao 

90 

1893 

ler-2-1918 

_ 


156 

HỔ-dụng-Hanh 

6-E 

1896 

lcr-6-1916 



157 

N a u ỵSn-eé t-Tưừn g 

237 

1904 

27-8-1925 

ler-1-1939 


158 

Lê-huỵ-Lưu 

207 

1901 

2-9-1922 

_ 


159 

NguỵSn-Tác 

83 

1896 

ler-6-1916 



160 

Trần-văn-DuY^n 

40 

1894 

19-1-1920 



161 

Ngu^ền-quang-Trúc 

185 

1903 

19-8-1921 



162 

Ngu\ền-hì5-LỴ 

101 

1900 

li-1-1920 

_ 


163 

Tôn-thát-Quỵnh 

212 

1903 

25-10-1921 



164 

Tàng-sanh-Hiẽn 

165 

1902 

27-8-1920 



165 

Trằn-ngọc-Diệu 

137 

1902 

22-8-1921 



166 

Pbạm-đinh-Bẫng 

147 

1902 

22-8-1921 

_ 

En disponibilitẻ 

167 

Vĩnh-Quể 

288 

1904 

2 11-1923 

ier-1-1940 

168 

Nguỵ&n-Khả dit Thanh 

183 

1902 

19-8-1921 



169 

Lưu-thành-Còng 

287 

1902 

6-10-1923 



170 

Phạm-đăng-Tùng 

248 

1904 

8-9-1923 



171 

Lê-TỘ 

121 

1901 

5-2-1920 



172 

Trán-quỉ-Việt 

133 

1896 

19-1-1920 



173 

Nguỵèn-hữu-Nguỵên 

77 

1895 

3-9-1919 

ler-1-1941 


174 

lrần-đinB-Nhoận 

256 

1905 

8-9-1923 

* 


175 

Ngu^ền-Thuận 

203 

1902 

19-8-1921 



176 

Vưưng-Quang 

269 

1907 

27-8-1925 



177 

Trần-văn-Hưò*n g 

223 

1902 

2-9-1922 



178 

Nguỵền-đình-Lãm 

275 

1906 

6-9-1926 



179 

Võ-thẽ-Thị 

297 

1902 

ler-9-1921 



180 

Trăn-Nhiếp 

261 

1907 

27-8-1925 

_ 


181 

Nguỵèn-Lan 

305 

1903 

10-3 1922 

_ 


182 

ipưưng-q.-Ngãi dỉtHoài 

251 

1902 

8-9-1923 



183 

Trưưng tlèu-iỷ 

342 

1908 

6-10-1927 



184 

Hà-lri 

386 

1908 

3 9-1929 

. 


185 

Thốl-Tu\ên 

166 

1898 

27-8 1920 

mm 


186 

Nguyền-tất- huyết 

319 

1908 

21-8-19' 8 


Détaché 

187 

Tôn-tbÊt-Tuôn 

325 

1907 

ler-10-1928 

ler-1-1942 

188 

Hoàng-Ấp 

327 

1908 

29-8- 928 



189 

Bửu-Viét 

127 

1902 

ler-2-1919 



190 

Lê-duy-Thanh 

278 

1906 

27-9-1926 
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OBSEHVATIONS 

1 

191 

Tro-giao de ière cl. (6‘-2-A) 
HÒ-DỐC 

418 

1910 

20-1Q-1930 

ler-1-1942 


192 

Lê-vlẽt-Kinh 

294 

1902 

2-9-1922 

— 


193 

Ngô-Phong 

265 

1906 

6-10-1927 

— 


194 

Bửu-Ttaáp 

289 

1905 

22-11-1923 

— 

Détsché 

195 

Sặng-vín-Kể 

277 

1906 

27-9-1926 - 

— 

196 

Nguỵ&ti-trọnn-Hoàn 

293 

1901 

15-8-1921 

— 


197 

Nguỵền-văn M5 

199 

1902 

19 8-1921 

— 


198 

PhannguỵênHoành 

250 

1904 

8-9-1923 

— 


199 ' 

Võ-văn-Tpang 

367 

1902 

2-9-1922 

— 


200 

Đặng-Phục 

318 

1905 

20-2-1923 

— 


201 

Nguỵ’éa-tr-Bạt dlt Triết 

108 

1900 

19-1-1920 

— 


202 

Lâm-bình-Tính 

220 

1902 

24-1-1922 

— 


203 

Vũ-nguyên-Hu&n 

354 

1910 

2-2-1928 

•ler-1-1943 


204 

Nguỵễn-đức-Cung 

331 

1904 

27-9-1926 

— 


205 

Tôn-thất-Tiêu 

70 

1898 

27-8-1920 

— 


-206 

Hoàng-văn-Trâra 

420 

~ 1910 

20-10-1930 

— 


207 

Tốn-thíít-Hô 

350 

1905 

16-11-1927 

- 


208 

Tăng-hà-Lôe 

428 

1909 

20-4-1931 

— 


209 

Nguyẽn-Vỵ 

21-E 

1896 

ler-5-1919 

— 


210 

Y-Yôn 

339 

1907 

28-8-1922 

— 

Détache 

211 

■HÌ5-ứng-Liẫn 

296 

1902 

2-9-1922 

— 


212 

Nguỵễn-Quang 

241 

. 1902 

2-9-1922 

— 


213 

' Trircrng-đình-Liệu 

298 

1901 

18-9-1923 

— 


214 

Phan-Thâm 

238 

1905 

27-8-1925 

— 


215 

HỈS-văn-Quý 

307 

1904 

ler-9-1920 

— 


216 

Hoàng-Dal 

419 

1910 

20-10-1939 

— 


217 

Bùl-Nghĩa 

300 

1903 

14-12-1922 

— 


218 

ưng-Mlêu 

268 

1905 

27-8-1925 

— 


219 

Trằn-quang-Bề 

271 

1906 

29-1C-1925 

— 


220 

Trần-Quốt 

340 

1908 

6-10-1927 

— 


221 

Nguyẽn-khắc-Thảo 

176 

■ 1898 

27-8-1920 

— 


222 

Vỗ-quang-Chưomg 

211 

1903 

16 10-1922 

— 


223 

Nguyễn-NhiỄu 

310 

1903 

2-9-1922 

— 


224 

Hoànghừu-Dal 

417 

1910 

20-10-1930 

— 


225 

Do-Hảl 

244 

1903 

2-9-1922 

— 


226 

)C Nguyễn-Bạm 

313 

1902 

10-3-1922 

— 


227 

Phạm bá-Nhu 

284 

1904 

8-9-1923 

— 


228 

Hoàng-văn-Chlnh 

292 

1904 

8-91923 

— 


229 

Hoàng ngọo-Quỵỉỉt 

* 96 

1900 

ler-12-1919 

— 


230 

Nguyễn-trlnh-Uy 

217 

1899 

24-1-1922 

— 


231 

Lê-ngọe-C&nh 

111 

1900 

19-1-1920 

— 


232 

Thál-tăng-Liêa 

314 

1904 

2-9-1922 

— 


233 

Tro-giao de 2è cỉ. (7-1-A) : 
Đăng-Cầu 

242 

1902 

2-9-1922 

ler-1-1937 

En congé de longne durẻe 

234 

Nguyễn-Xứng 

326 

1908 

29-8-1928 

ler-1-1938 

235 

Lè-tri-Phong 

216 

1901 

24-1-1922 

"" 


236 

Phạm-phú-Tbông 

262 

1905 

29-10-1925 

ler-1-1939 


237 

Ngò-đình-Thlệu 

441 

. 1911 

2-10-1931 

■M 


238 

Nguỵễn-đức-Chí 

306 

1904 

ler-9-1921 



239 

Lê-song-Phừọ-ng 

286 

1904 

18-9-1923 



240 

Nguỵền-tir-Vửrg 

227 

1903 

2-9-1922 



241 

Tnro*nj|-Ba 

253 

1903 

8-9-1923 
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7 rũ-giaode c 2e cl. (7 -1-A): 






243 

Vũ-huy-Hd 

246 


8-9-1923 

lér-1-1939 


243 

NguySn-tam-Khôl 

328 

1904 

18-9-1923 

— 


244 

Ton-thẩt-Bâe 

347 

1907 

24-10-1927 

ler-1-1940 


245 

Lê-văn-Khảl 

398 

1903 

11-5-1920 

— 


246 

Phạm-trọng-Hong 

389 

1909 

3-9-1929 

— 


247 

Bùl-Cam 

254 

1901 

8-9-1923 

— 


248 

"■ Trẳn-văn-HlSn 

255 

1902 

8-9-1923 

— 


249 

Kiều-Glang 

312 

1906 

10-3-1922 

— 


250 

Lê-văn-Đàng 

273 

1907 

25-1-1926 

— 


251 

Đoồn-Chấn 

315 

1903 

2-9-1922 

— 


252 

Ng.duy-Thân ditP.Imbert 

322 

1907 

ler-10-1928 

— 


253 

Nguyễn-Khỗnh 

276 

1903 

27-9-1926 

— 


254 

Triro-ng-Toàa 

282 

1904 

8-9-1923 

— 


255 

NguYền-xuân-So‘n 

301 


25-9-1922 

— 


256 

\' Lưo*ng-ngọe-Đãrg 

425 

1909 

20-10-1930 

— 


257 

Nguy&n-đình-Thinh 

427 

1909 

20-4-1931 

ler-1-1941 


258 

Nguyền-văn-Llêm 

437 

1910 

3-9-1929 

— 


259 

Hổ-trọng-Lạng 

240 

1903 

2-2-1922 

— 


260 

Nguyèn-quang-Vlnh 

337 

1905 

12-1-1927 

— 


261 ; 

<. Nguyên-bá-Nhfêm 

309 

1902 

2-9-1922 

— 


262 

Nguyẽn-khắc-Xưtrng 

60 

1900 

27-8-1920 

— 


263 

Nguyễn phú-Duân 

274 

1905 

29-3-1926 

— 


264 

Phạm-Minh 

432 

1910 

20-9-1929 

— 


265 

ưpg-Án 

376 

1905 

15-3-1923 

- 


266 

Huỳnh-văn-Tblẽra 

358 


8-9-1923 

- 


267 

Nguyền-đức-Thuấn 

291 


6-9-1923 

— 


268 ' 

Y-Toeta 

338 

1908 

28-8-1922 

— 

Dẻtacbẻ 

269 

Hiar 

380 

1904 

8-9-1924 



270 

Lê-đình-Khỏd 

391 

1909 

3-9-1929 

— 


271 

Trăn-quang-Hlẽn 

323 

1908 

29-8-1928 

ler-1-1942 


272 

Tôn-thất-Vịnh 

370 

1903 

ler-9-1920 

— 


273 

Triệu-tất-Bạt 

429 

1910 

10-3-1930 

— 


274 

Phan-duy-Trỉột 

355 

1903 

6-9-1923 

— 


275 

Tôn-thất-Truy 

299 

1900 

2-9-1922 

— 


276 

Võ-tftn-Quýnh 

373 

1904 

25-9-1922 

— 


277 

Nguyền-Vồn-Kĩnh 

431 

1908 

3-9-1929 

— 


278 

Nguyền-Thlện 

364 

1901 

20-8-1921 

— 


279 

Lê-khắc-Khoan 

303 

1905 

ler-9-1921 

— 


280 

Nguyến-Bôn 

416 

1911 

29-8-1928 

— 

Détachẻ 

281 

Hoàng-Gia 

333 

1912 

20-2-1931 

— 


282 

LỀ-Cãĩn 

316 

1904 

2-9-1922 

— 


283 

Lâm-Mal 

402 

1904 

2-3-1923 

— 


284 

Nguyều-đình-Vlnh 

423 

1909 

20-10-1930 

— 


285 

Biỉtrọng-Llén 

334 

1906 

27-9-1926 

ler-1-1943 


286 

Pban-Chuàn 

360 

1901 

ler-9-1921 

— 


287 

NguySn-xu&n-Thuyèn 

374 

1905 

15-3-1923 

— 


288 

Nguy&n-trlnh-Vực 

346 

1909 

8-10-1927 

— 


289 

Thải-Du&n 

369 

1903 

18-9-1923 

— 


290 - 

^ Bùi-tiếnCông 

357 

1903 

8-9-1923 

— 


291 

Lêtttn-ĐSng 

308 

1904 

2-9-1922 

- 


292 

Hoàng-văn-Đang 

362 

1904 

2-9-1922 

— 


293 

Nguỵền-vồn-Thọ 

290 

1904 

18-9-1923 

— 


294 

Nguy'én-bá-Tùrg 

311 


2-9-1022 

p— 
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ĩ 95 

Tro-giao de tĩe c/. (7-1-A)\ 

Hà-Sim 

424 

1909 

20-8-1930 

ler-1-1943 


296 

Huỳnh-sanh-Tàl 

400 

1903 

2-9-1922 

— 


297 

Ngu^Ẽn-ngọc-Cần 

359 

1904 

18-9-1923 



298 

Lê-tàn-Tuân 

409 

1905 

25-2-1930 

— 


299 

Lê-quang-Dlệtn 

383 

1903 

22-11-1923 

— 


300 

Phạm-văn-Tỗm 

394 

1909 

29-8-1928 

— 


301 

Lô tân Dtèn 

336 

1907 

28-12-1926 

— 


302 

Hoàng-trọng-Phlếm 

440 

1910 

2-10-1931 

— 


-303 

Trần-Thừa 

335 

1905 

26-10-1926 

— 


304 

Phạm-Chưcrng 

407 

1903 

2-9-1922 

— 


305 

Trircrng-đình-Ngbĩa 

422 

1910 

2^-10-1930 

— 


306 

Ngnyền-văn-Táo 

356 

1903 

8-9-1923 

— 


307 

Đinh-văn-Bính 

430 

1910 

6-9-1929 

— 


308 

Pban-văn-KhnỀ — 

317 

1904 

2-9 1922 

— 


309 

Trần-ehỉ-Tín 

366 

1903 

25-8-1921 

— 


310 

Nguỵễn-thế-Khảl 

333 

1906 

27-9-1926 

— 

Détaché 

311 

Trẳn-Phán 

233 

1903 

8-9-1923 

— 


312 

Dlệp-đình-Chi 

411 

1910 

27 8-1925 

— 


313 

Tro-giao de 3e cl. (7 -2-A): 

Võ-Đặng 

378 

1903 

8-5-1923 

ler-1-1937- 


314 

Bùl-vản-Qné 

404 

1904 

8-9-1923 

— 

En Cúngẻ de longne durée 

315 

Nguyền-như-Hùng 

353 

1908 

2-2-1928 

ler-1-1938 


316 

Đirò*ng-eông-Kbal 

304 

1903 

ler-6-1921 

— 


317 

Nguỵ’én-trọng-Miền 

330 

1904 

8-9-1923 

— 


318 

Lương-pbốn-LÝ 

368 

1901 

ler-1-1920 

— 


319 

Lỗ-Tám 

229 

1904 

8-9-1923 

— 


320 

Hoàng-Nbiếp 

382 

1904 

2-9-1922 

ler-1-1939 


321 

Lê-văn-Tỵ 

395 

1896 

28-12-1921 

— 


322 

NguYỈn-Tbiẻm • 

393 

1908 

29 8-1928 

— 


323 

NguỵSn-văn-Bật 

385 

1904 

2-9-1922 

— 


324 

NguỵSn-IirirngNgọc 

410 

1904 

8-9-1923 

ler-1-1940 


325 

Nguỵền-văn-Triền 

438 

1905 

29-8-1928 

_ 


326 

NfiUY«ỉn-hữa-Lệp 

405 

1904 

2-9-1922 

— 


327 

Lồ-hữu-Co* 

349 

1908 . 

14-11-19*7 

— 


328 

Nguỵền-Cầm 

397 

1902 

ler-9-1920 

ler-1-1941 


329 

Lê-tử-Théo 

387 

1907 

3-9-1929 

— 


330 

Lé-văn-Uỵền 

396 

1902 

ler-3 1922 

— 


331 

Hoàng-Phirtrng 

388 

1906 

24-2-1923 

— 


332 

Ngò-hữu-Diền 

434 

1910 

7-9-1929 

ler-1-1942 


333 

NguỴền-nhir-Tùng 

436 

1911 

3-9-1929 

— 


334 

TriKPng-HỈS 

381 

1906 

26-3-1923 

— 


335 

NgnỵÊn-Phirơng 

443 

1911 

22-10-1930 

ler-1-1943 


336 

Võ-khẳc-Yêtn 

401 

1907 

25 10-1927 

- 


337 

Nga\ễn-phụng-Dlệp 

408 

1900 

20-8-1921 

— 


338 

BùI-song-ChAu 

377 

1904 

25-9-1922 

— 


339 

7 ro-giao de ke cl. ( 8-1-A): 
Bùl-hửu-Dụtig 

402 

1908 

29-8-1928 

ler-7-1936 


340 

Nguỵễn-DỴ 

414 

1904 

11-9-1921 

ler 1-1938 


341 

LẾ-hữu-Tlêu 

413 

1909 

14-2-1928 

— 


342 

Ngaỵễn-đửc-Cỗn 

442 

1910 

7-9-1929 
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DATE 
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OBSERVATIONS 

343 

Tro-gỉaođu Ịiouveati cađre 

Iro-giao de 3e cl. ( 8-í-A): 

1 Phan-cảnh-Bảng 

161-E 

1911 

18-9-1936 

ler-1-1943 

Ị 

ỉ 

344 

Tro-giaò de ke cl. (8-2-A) 

Lê-văn-Hùng 

155-E 

1912 

3-9-1936 

ler-1-1941 


34Ỉ 

Đlnh-Thu\ết 

152-E 

1910 

3 9-1936 

— 


34<ỉ 

Bữa Đlêa 

154-E 

1910 

3-9-1936 

ler-1-1943 


317 

Trằađức-Tuỵen 

157-E 

1910 

— 

— 


343 

Phan-tích-Ngọe 

163-E 

1910 

— 

— 


349 

Pham-Klền 

160-E 

1911 

18-9-1936 

— 


350 

Nguỵễn-văn-Diễn , 

151-E 

1911 

3-9-1936 

— 


351 

Tro-giao de 5e cl. (9-1-A): 

Phọm-nhir-Khué 

162-E 

1912 

18-9-1936 

ler-1-1940 


352 

Lê-Khàm 

163-E 

1911 

23-9-1936 

— 


353 

Trằn-văn-Sừng 

167-E 

1914 

9-11-1936 

ler-1-1941 

1 

354 

Phan-đình-Thăng 

156 E 

1910 

3 9 1936 

— 

Détacbé 

355 

HÔ-văn-TÚỴ 

168-E 

1913 

16 3-1937 

— 

356 

Phan-quồc-Lưo^ng 

172-E 

1914 

16-10-1937 

— 


357 

Trần-văn-Llêu 

166-E 

1912 

9-11-1936 

— 


353 

Pham-hữu-Nbâo 

159-E 

1911 

3-9-1936 

- 


359 

Nguỵễn-aanh-Mal 

171-E 

1912 

16 10-1937 

ler-1-1942 


360 

— Nguỵẽn-vănBạm 

165-E 

1912 

8-10-1936 

— 


361 

Hodng-văn-Llỗu 

161-E 

1913 

— 

— 


362 

NguYên-klm-KhôI 

170-E 

1914 

16-10-1937 

ler-1-1943 


363 

Tỏn-thát-Lưu 

173-E 

1912 

15-9 1938 

— 


361 

Tro-qiao de 6e cl. (9-2-A) : 
Nguyễn-cừu-Phát 

169-E 

1913 

16-10-1937 

16-10-1937 


365 

Trăn-văn-Qul 

174-E 

19'2 

26 9-1909 

26-9-1939 


366 

Nguỵẽn-Phảt 

175-E 

1914 

— 

— 


367 

Ngô-Ganh 

188-E 

1915 

22-3-1941 

22-3-1941 


i 

1 

NU TRO-GIAO 

Nu iro-giao ppal hors cl. 
spéciale après 2 ans : 

Nme Hổ-thị-Viĩt 

1 

1891 

5-9-1912 

1 

ler-1-1943 

Délacbée 

2 

Nu tro-giao ppal de 2e cl.: 

Mme Nguỵẽn-Xán 

6 

1 

1896 

22-10-1914 

ler-l-1939 


3 

née Tôn-nữ-Thu-Thâu 
Mme Hoàng văn-HiẾn 

22 

1900 

11-9-1919 

ler-1-1942- 

Détacliée 

4 

née Phạm-tbị-Thông 

Mme Lê-đlnh-Lâm 

19 

1899 

8-9-1917 

ler-1-1943 


5 

nẻe Ng .-thị-Phiro-ng-Hạnh 
Mtne Phạm-phủ - Lvcng 

25 

1900 

31-8-1919 



6 

née Trần-thị-Bỉch-Ho&n 
Mtne Hả-thúe-Lẳng 

49 

1905 

4-9-1925 



7 

née Tòn-nữ-tbị-SAm 

Nme Nguỵễn - Trà née 

26 

1900 

29-8-1919 

_ 


8 

Ng.-thị-Ngọo-Hưỉrng 
HiS-thị-ngọe Lan 

32 

19CQ 

29-8-1919 

ler-7-1943 

1 

Détachée 
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Nu tro-giao ppal de 3e cl : 






9 

llmes Nguyễn-trồ n-Đoàn née 
Trần-thị-Klm Sâm 

23 

1 1900 

27-8-1918 

1er-l*1940 

ỉ 

1 

En disponibilité 

10 

Nguyền-ngọc-Toản 
née Lê-thị-Klm-Qul 

14 i 

1898 

8-9-1916 

— 


11 

Lê-đức-Triậu nẻe 

Ng -kboa-DlệuCảnh 

18 

1899 

8-7-1917 

ler-l 1941 


12 

NguYên-Huyến 
née Phạm-tbị-Tú 

37 

1 

19u3 

19-8-1921 

1 

Délacbée 

13 

Đoàn-Thành 
née Võ-tbị-Nhung 

39 

1903 

i • 

22-8-1921 

1 “ 


14 

Ngố-Bat 

née Tôn-nữ-Nhtr-Khỏng 

11 

1898 

11-9-1915 

ler-1-1942 


. 15 

Hổ-vlết-Tấn 
née Phan-thị-Thuyền 

48 

1906 

11-9-1926 

— 

Détacbée 

16 

Hà-huy-Lưtrng 
née Hà-thị-Tir 

44 

1905 i 

ỉ 

2-9-1922 

ler-1-1913 


17 

Tôn-thất Quyền 
née ĐỈS-tbị-Lan 

41 

1903 

2-9-1922 

— 

Détachée 

18 

Tỏn-thỒt-Chưo'ng 
née Phạm-ttaị-Tùng 

Nu Tro - giao.de ière cl : 

45 

1903 

8-1-1922 



19 

ưng-Lặng néo 
Ng.-khoa-Diệu-Chung 

51 

1907 

6-10-1927 

ler-1-1940 


20 

Võ-thị-Đtrn-Quể 

38 

1901 

19-8-1921 

— 


21 

Nguyẽn-ylỂt-Nguyèn 
néo Nguyễn-thị-Dircrog 

36 

1903 

19-8-1921 

- 


22 

Trần-BAn, 
née Trân thị-Nghl 

54 

1905 

29-9-1923 

ler-1-1941 

Détachce 

23 

Vũ-đlnb-Ban 
née Trần-thị-Llèn 

31 

1 

1902 

19-8-1920 

— 


24 

Tôn-thàt-Phan 
néo Boàn-tbị-Lệ-Chi 

65 

1905 

9-9-1923 

— 

■ En congẻ de longoe durẻe 

25 

Mlle Hoàngthị-Ngọe 

52 

1908 

6-10-1927 

ler-1-1942 


26 

Nguyễn-tbị-Mit 

47 

1905 

27-9-1926 

— 

Détachée 

27 

Mlle Đoàn-tbị cằm 

42 

1905 

27-9-1926 

— 

ị 

ị 

28 

Mlle Văn tbị-Nừ 

57 

1907 

29-8-1928 

— 


29 

Huỳnh-Gióe 

née Nguyễn-thị-Truyền 

Nu tro-giao de 2ème cl. : 

35 

1903 

2-9-1922 

ler-1-1943 


30 

Mlle Nguyễn-tbị-Thục 

53 

1904 

30-3-1923 

ler-1-1939 


31 

Hà-thúc-Quỳ 
née HỈS-thị-Thụe 

46 

1905 

27-1-1927 

ler-1-1940 

Détacbée 

32 

Nguyễn-xu&n-Nhưọmg 
née Nguyẽn-thị-Nga 

59 

1909 

6-9-1928 



33 

Vũ-nhir-Blén 
née Ngô-thỊ-Ut 

58 

1906 

29-8-1928 


1 
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iYh tro-qiao de 2ème cl. : 




Ị 


34 

Nguỵễn-thị-Ngàn-Hạnh 

65 

1903 

i 

19-8-1921 

ler-l-l 941 


35 

Nguỵẽn-Bon 
née Tôn-nử-Ntaư-Lan 

50 

1907 

6-10-1927 

— 


36 

Tôn-thất-Lưcrng 
née Trần thị-Tú-Thlềm 

66 

1910 

3-9-1929 

ler-1-1942 

Détachée 

37 

Phạm-văn-Tàm née 
Cống-tôn-nử-thị-Trang 

61 

1905 

15-1-1924 



38 

Nflu\ẽn-Vhoa-Tú 
née Trần-thỊ-Như-Cung 

43 

1904 

2-9-1922 


' 

39 

Lô-vản-Tân 
née Tạ-thị-Hirírng-Huệ 

60 

1904 

12-9-1922 

1 er-1-1943 


40 

Nlle Tòn-nử-Họe-Thi 

Nu tro-giao de 3ème cl. : 

64 

1910 

10-9-1928 



41 

Trần-ngọc-Trình 
née Lè thị-Ngại 

62 

1909 

24-9 1929 

ler-1-1937 

En disponibilité 

42 

Nguỵẽo-Nhuẽ 
née Nguyễn-thị-Lang 

69 

1903 

5-4-1928 

ler-1-1940 


43 

1 

ĐỈSng-sI-Nga née 
Tòn-nữ-thị-Lô dite Vul 

68 

1910 

18-11-1929 

ler-1-1941 


44 

Nguyễn-xuAn-TỈ née 
Hoồng-thị Hưo-og-lhảo 

Au tro-giao de íème cl. : 

67 

1909 

9-10-1929 

ler-1-1912 


45 

Mme HuỲnh-ba-Dưõ*i>g 
née Tôn-nử-thị-GIồu 

Ị 

Ịiu trò-giao du nou. cadre 

Nu tro-giao de 5ème cl. : 

63 

1907 

i 

4-12 1925 

ler-1-1938 


46 

Mlle Pbạm-thị-Vỉên 

176-E 

1911 

18-9-1936 

ler-1-1949 


47 

Mme Hoàng-Klnh 
née Hoềng-thị-HỈS-Cầm 

Nu tro-giao de 6ème cl. : 

177-E 

1913 

1 

&M939 

ler-1-1943 

Ddtacliée 

48 

Maie Nguxễn-công-Phirớc 
née Xrần-tbị Hurưng-lhảo 

179-E 

1913 

•2$-,9ịl938 

26-9-1939 


49 

M me Trằn-gla-Thoại 
nẻe T8ng-nử-Chi 

185-E 

1913 

U-114940 

11-11-1940 


50 

Mme Ngỏ-vũ-Anh 
née Võ thị-Huộ 

186-E 

1912 

1 

14-114910 

14-1 t-Ĩ940 


51 

Mme Lê-nguyén-Trlnh 
née NguỴễn-tbị-Thối 

Personnel détaehé au G. Ẵ. 

Professeur de lếre classe : 

187-E 

1913 

23-1-1941 

23-1-1941 


1 

NguYỄn-đlnh-Thúy 

Inst. auxiliaire de lère cl .: 

209 

1906 

27-9-1926 , 

ler-1-1943 

t s 

Kiêm-hoc Quang-tri 

1 

Phan-tuấn-Ngọc 

1180 

1904 í 

lB-1-19^5 

I 

Adjoint Cao-xuân-Duc 
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